
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG TRỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND Quảng Trị, ngày       tháng       năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính  

và sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Trị 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản 

lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu 

với các bộ, ngành, địa phương; 

 Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 67/TTr-STTTT 

ngày 07/7/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh sách mã định danh các cơ 

quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Trị như sau: 

1. Mã định danh của đơn vị cấp 2: Gồm các Sở, Ban, ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh (tại Phụ lục I kèm 

theo). 

2. Mã định danh của đơn vị cấp 3: Gồm các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc 

các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (tại Phụ lục II kèm theo). 

3. Mã định danh của đơn vị cấp 4: Gồm các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc 

các cơ quan, đơn vị có mã định danh cấp 3 (tại Phụ lục III kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Mã định danh quy định tại Điều 1 Quyết định này phục vụ trao đổi văn bản 

điện tử giữa các cơ quan, đơn vị; kết nối, tích hợp chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng 

công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị. 

2. Trường hợp phát sinh đơn vị trực thuộc có nhu cầu cấp phát mã định danh 

hoặc có thay đổi về cơ cấu tổ chức (đổi tên, tách, nhập, giải thể các đơn vị trực 

thuộc), các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và 

Truyền thông) để xem xét, quyết định. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-64-2007-nd-cp-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-co-quan-nha-nuoc-18234.aspx
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 1358/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh về ban hành danh sách mã 

định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và Quyết 

định số 1049/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 1358/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh về ban hành danh sách mã 

định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc UBND tỉnh. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, 

đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- TT/Tỉnh ủy, TT/HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTTHC, TTPVHCC, VX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Nam 
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PHỤ LỤC I: MÃ ĐỊNH DANH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP 2 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /      /2021 của UBND tỉnh Quảng Trị) 

TT 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 
QCVN102:2016/BTTTT 

I Các cơ quan đơn vị thuộc UBND tỉnh      

1 H50.1 Văn phòng UBND tỉnh 
45 Hùng Vương, Đông 

Hà 

vpubndt 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3852501 

vpubnd. 

quangtri.gov.vn 
000.00.01.H50 

2 H50.2 Sở Tư pháp 
87 Trần Hưng Đạo, 

Đông Hà 

sotp 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3852127 

sotuphap. 

quangtri.gov.vn 
000.00.02.H50 

3 H50.3 Sở Y tế 
34 Trần Hưng Đạo, 

Đông Hà 

soyte 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3852586 

doh. 

quangtri.gov.vn 
000.00.03.H50 

4 H50.4 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

227 Hùng Vương, 

Đông Hà 

sotnmt 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3852740 

stnmt. 

quangtri.gov.vn 
000.00.04.H50 

5 H50.5 
Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

131 Quốc Lộ 9, Đông 

Hà 

soldtbxh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3852567 

sldtbxh. 

quangtri.gov.vn 
000.00.05.H50 

6 H50.6 Sở Nội vụ 23 Duy Tân, Đông Hà 
sonv 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3 858 866 

noivu 

quangtri.gov.vn 
000.00.06.H50 

7 H50.7 Sở Tài Chính 
250 Hùng Vương, 

Đông Hà 

sotc 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3852130 

stc 

quangtri.gov.vn 
000.00.07.H50 

8 H50.8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 
128 Hoàng Diệu, Đông 

Hà 

sokhdt 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3852529 

dpi. 

quangtri.gov.vn 
000.00.08.H50 

9 H50.9 
Sở Khoa học và Công 

nghệ 

204 Hùng Vương, 

Đông Hà 
@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3550382 

dost 

quangtri.gov.vn 
000.00.09.H50 

10 H50.10 Sở Xây dựng 
59 Hùng Vương, Đông 

Hà 

soxd 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3587489 

soxaydung. 

quangtri.gov.vn 
000.00.10.H50 

11 H50.11 Sở Giáo dục và Đào tạo 
136 Quốc Lộ 9, Đông 

Hà 

vanphongsgd 

@quangtri.gov.vn 

 

(0233) 

3852352 

sgd. 

quangtri.gov.vn 
000.00.11.H50 

12 H50.12 Sở Nông nghiệp và PTNT 
270 Hùng Vương, 

Đông Hà 

vanphongsnnptntqt

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3852573 

sonongnghiep. 

quangtri.gov.vn 
000.00.12.H50 
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TT 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 
QCVN102:2016/BTTTT 

13 H50.13 Sở Giao thông vận tải 73 Quốc Lộ 9, Đông Hà 
sgtvt 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3852570 

sogiaothongvant

aiqt.gov.vn 
000.00.13.H50 

14 H50.14 Sở Công Thương 
313 Hùng Vương, 

Đông Hà 

soct 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3852265 

socongthuong. 

quangtri.gov.vn 
000.00.14.H50 

15 H50.15 Sở Ngoại vụ 
20 Lê Đại Hành, Đông 

Hà 

songoaivu 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3550383 

songoaivu. 

quangtri.gov.vn 
000.00.15.H50 

16 H50.16 Thanh tra tỉnh 
235 Hùng Vương, 

Đông Hà 

thanhtratinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3852337 

thanhtra. 

quangtri.go.vn 
000.00.16.H50 

17 H50.17 
Ban Quản lý Khu Kinh tế 

tỉnh 
91 Lê Duẩn, Đông Hà 

bqlkkt 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3859713 

bqlkkt. 

quangtri.gov.vn 
000.00.17.H50 

18 H50.18 
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

01A Hùng Vương, 

Đông Hà 

sovhttdl 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3852353 

svhttdl 

quangtri.gov.vn 
000.00.18.H50 

19 H50.19 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 

51 Trần Hưng Đạo, 

Đông Hà 

sotttt 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3554715 

quangtri-

ict.gov.vn 
000.00.19.H50 

20 H50.20 Ban Dân tộc 
36 Trần Hưng Đạo, 

Đông Hà 

bandt 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3854079 

bdt 

quangtri.gov.vn 
000.00.20.H50 

II UBND các huyện, thị xã, thành phố      

1 H50.30 Đông Hà 
01 Huyền Trân Công 

Chúa, Đông Hà 

dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3859618 

dongha. 

quangtri.gov.vn 
000.00.30.H50 

2 H50.31 TX Quảng Trị 
295 Trần Hưng Đạo, 

TX Quảng Trị 

txquangtri@quangt

ri.gov.vn 

(0233) 

3661337 

 

thixaquangtri. 

quangtri.gov.vn 
000.00.31.H50 

3 H50.32 Triệu Phong 
Tiểu Khu 3, TT Ái Tử, 

Triệu Phong 

trieuphong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3828344 

 

trieuphong. 

quangtri.gov.vn 
000.00.32.H50 

4 H50.33 Hải Lăng 
25 Hùng Vương, TT 

Diên Sanh, Hải Lăng 

vanthuhailang 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3873863 

 

hailang. 

quangtri.gov.vn 
000.00.33.H50 

5 H50.34 Cam Lộ Khu phố 2, TT Cam Lộ ubndcamlo (0233) camlo. 000.00.34.H50 
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TT 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 
QCVN102:2016/BTTTT 

, Cam Lộ @quangtri.gov.vn 3837544 quangtri.gov.vn 

6 H50.35 Đakrông 
Khóm II, TT Krông 

Klang, Đakrông 

vtvp.dakrong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3886488 

 

dakrong. 

quangtri.gov.vn 
000.00.35.H50 

7 H50.36 Hướng Hóa 
148 Lê Duẩn, TT Khe 

Sanh, Hướng Hóa 

huonghoa 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3880353 

huonghoa. 

quangtri.gov.vn 
000.00.36.H50 

8 H50.37 Gio Linh 
Khu phố 8, TT Gio 

Linh, Gio Linh 

giolinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3630552 

 

giolinh. 

quangtri.gov.vn 
000.00.37.H50 

9 H50.38 Vĩnh Linh 

01 Huyền Trân Công 

Chúa, TT Hồ Xá, Vĩnh 

Linh 

vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3820491 

 

vinhlinh. 

quangtri.gov.vn 
000.00.38.H50 

10 H50.39 Đảo Cồn Cỏ 

VPDD: Trần Bình 

Trọng, KP7, Phường 3, 

Đông Hà 

conco 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3689225 

 

conco. 

quangtri.gov.vn 
000.00.39.H50 

III Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh      

1 H50.45 
Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh 

105/2 Nguyễn Trãi, 

Đông Hà 
 

(0233) 

3853471 
quangtritv.vn 000.00.45.H50 

2 H50.46 
Trường Cao đẳng Y tế 

Quảng Trị 

Đường 9D, Khu phố 3, 

Đông Lương, Đông Hà 

truongytequangtri

@moet.edu.vn 

(0233) 

3567057 

truongyte 

quangtri.edu.vn 
000.00.46.H50 

3 H50.47 
Trường Cao đẳng Sư phạm 

Quảng Trị 

Km3, Quốc Lộ 9, Đông 

Hà 

qtttc 

@qtttc.edu.vn 

(0233) 

3580793 
qtttc.edu.vn 000.00.47.H50 

4 H50.48 
Ban Quản lý dự án ĐTXD 

các CTrDD & CN 

Trần Hưng Đạo, Đông 

Hà 
 

(0233) 

3523069 
 000.00.48.H50 

5 H50.49 
Trường Cao đẳng kỹ thuật 

Quảng Trị 

179 Lý Thường Kiệt, 

Đông Hà 
 0914905346   

6 H50.50 
Ban QLDA ĐTXD các 

công trình giao thông 
73 Quốc Lộ 9, Đông Hà 

bqldadtxdcctgt 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3852566 
 000.07.13.H50 
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PHỤ LỤC II: MÃ ĐỊNH DANH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP 3 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /      /2021 của UBND tỉnh Quảng Trị) 

TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 
Mã định danh 

đã cấp theo 
QCVN102:2016/BTTTT 

1 H50.1 Văn phòng UBND tỉnh      

1.1 H50.1.1 Ban tiếp công dân 
45 Trường Chinh, 

Đông Hà 
 

(0233) 

3575199 
 000.01.01.H50 

1..

2 
H50.1.2 Trung tâm Dịch vụ hội nghị 

252 Hùng Vương, 

Đông Hà 
 

(0233) 

3565999 

ttdvhn. 

quangtri.gov.vn 
000.02.01.H50 

1.3 H50.1.3 Trung tâm Tin học 
45 Hùng Vương, 

Đông Hà 

trungtamtinhoc 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3854486 

tinhoc. 

quangtri.gov.vn 
000.03.01.H50 

1.4 H50.1.4 
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

22 Trần Hưng Đạo, 

Đông Hà 

hanhchinhcong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3636999 
 000.04.01.H50 

1.5 H50.1.5 
Trung tâm Xúc tiến đầu tư, 

Thương mại và Du lịch 

06 Khóa Bảo, 

Đông Hà 

ipa 

@quangtri.gov.vn 
(0233) ipa.quangtri.gov.vn 000.05.01.H50 

2 H50.2 Sở Tư pháp      

2.1 H50.2.1 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước 

40 Trần Hưng Đạo, 

Đông Hà 
 

(0233) 

3552463 
 000.01.02.H50 

2.2 H50.2.2 
Trung tâm Dịch vụ Bán đấu 

giá tài sản 

Điện Biên Phủ, 

Đông Hà 
 

(0233) 

3550854 
 000.02.02.H50 

2.3 H50.2.3 Phòng công chứng số 1 
40 Trần Hưng Đạo, 

Đông Hà 
 

(0233) 

3853028 
 000.03.02.H50 

2.4 H50.2.4 Phòng công chứng số 2 

129 Lê Duẩn, TT 

Khe Sanh, Hướng 

Hóa 

 
(0233) 

3780345 
 000.04.02.H50 

3 H50.3 Sở Y tế      

3.1 H50.3.1 
Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm 

32 Trần Hưng Đạo, 

Đông Hà 

vanthuccatvstp 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3556249 

antoanthucpham.qua

ngtri.gov.vn 
000.01.03.H50 

3.2 H50.3.2 Bệnh viện đa khoa tỉnh 
266 Hùng Vương, 

Đông Hà 

benhvientinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3852152 
quangtrihospital.vn 000.02.03.H50 
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 
Mã định danh 

đã cấp theo 
QCVN102:2016/BTTTT 

3.3 H50.3.3 
Bệnh viện Chuyên khoa Lao 

và bệnh phổi 

Km4 Điện Biên 

Phủ, Đông Hà 

vanthubvlaophoi 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3577797 
 000.03.03.H50 

3.4 H50.3.5 
Bệnh viện đa khoa khu vực 

Triệu Hải 

67 Phan Đình 

Phùng, TX Quảng 

Trị 

vanthubvkvth 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3662371 
 000.05.03.H50 

3.5 H50.3.6 
Phòng Quản lý sức khỏe cán 

bộ 

38 Trần Hưng Đạo, 

Đông Hà 

vanthupqlskcb 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3852427 
 000.06.03.H50 

3.6 H50.3.10 
Trung tâm Giám định Y 

khoa 

83 Lê Lợi, Đông 

Hà 

vanthuttgdyk 

@quangtri.gov.vn 
0914127149  000.10.03.H50 

3.7 H50.3.11 Trung tâm Pháp Y 
83 Lê Lợi, Đông 

Hà 

vanthuttgdpy 

@quangtri.gov.vn 

(0233)  

3563349 
 000.11.03.H50 

3.8 H50.3.14 
Trung tâm Kiểm nghiệm 

thuốc, mỹ phẩm, TP 

KP2, Đông Thanh, 

Đông Hà 

vanthuttknmpdp 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3852443 

trungtamkiemnghie

m.quangtri.gov.vn 
000.14.03.H50 

3.9 H50.3.15 
Trung tâm Y tế thành phố 

Đông Hà 

Phường 5, Đông 

Hà 

vanthuttytdh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3852242 
 000.15.03.H50 

3.1

0 
H50.3.16 

Trung tâm Y tế thị xã 

Quảng Trị 

09 Đoàn Thị Điểm, 

TX Quảng Trị 

vanthuttyttxqt 

@quangtri.gov.vn 
0944701246  000.16.03.H50 

3.1

1 
H50.3.17 

Trung tâm Y tế huyện Triệu 

Phong 

07 Đặng Thí, TT 

Ái Tử, Triệu Phong 

vanthuttyttp 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3828561 

trieuphonghospital.v

n 
000.17.03.H50 

3.1

2 
H50.3.18 

Trung tâm Y tế huyện Hải 

Lăng 

225 Hùng Vương, 

TT Diên Sanh, Hải 

Lăng 

ttyt.hailang 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3873208 

trungtamytehuyenhai

lang.gov.vn 
000.18.03.H50 

3.1

3 
H50.3.19 

Trung tâm Y tế huyện Cam 

Lộ 

71 Đường 2 tháng 

4, TT Cam lộ, Cam 

lộ 

ttyt.camlo 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3731089 
camlohospital.vn 000.19.03.H50 

3.1

4 
H50.3.20 

Trung tâm Y tế huyện 

ĐaKrông 

Khóm Khe Xong, 

TT Krong Klang, 

Đakrông 

vanthuttytdk 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3886290 
ttytdakrong.vn 000.20.03.H50 

3.1 H50.3.21 Trung tâm Y tế huyện 269 Lê Duẩn, TT vanthuttythh 0914178334  000.21.03.H50 
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5 Hướng Hóa Khe Sanh, Hướng 

Hoá 

@quangtri.gov.vn 

3.1

6 
H50.3.22 

Trung tâm Y tế huyện Gio 

Linh 

125 đường 2/4, TT 

Gio Linh, Gio Linh 

vanthuttytdk 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3825517 

trungtamytehuyengi

olinh.quangtri.net.vn 
000.22.03.H50 

3.1

7 
H50.3.23 

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Linh 

Hùng Vương, TT 

Hồ Xá, Vĩnh Linh 

vanthuttytgl 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3820484 
ttythvinhlinh.gov.vn 000.23.03.H50 

3.1

8 
H50.3.24 

Trung tâm Y tế Quân dân y 

huyện Đảo Cồn Cỏ 

Huyện đảo Cồn Cỏ, 

Quảng Trị 

vanthuttytqdcc 

@quangtri.gov.vn 
0916255444  000.24.03.H50 

3.1

9 
H50.3.25 

Chi cục Dân số Kế hoạch 

hóa gia đình 

83 Lê Lợi, Đông 

Hà 

vanthuccdskhhgd 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3852609 
 000.25.03.H50 

3.2

0 
H50.3.26 

Bệnh viện Y học cổ truyền 

và phục hồi chức năng 

Hòa Lý, TT Cửa 

Tùng, Vĩnh Linh 

vanthubvuhct 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3823209 
 000.26.03.H50 

3.2

1 
H50.3.27 Bệnh viện Mắt 

309 Hùng Vương, 

Đông Hà 

vanthubvmat 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3557595 
 000.27.03.H50 

3.2

2 
H50.3.28 

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh 

52 Hoàng Diệu, 

Đông Hà 

vanthuttksbt 

@quangtri.gov.vn 

(0233)  

3852582 
cdcquangtri.vn 000.28.03.H50 

3.2

3 
H50.3.29 

Trung tâm Y tế huyện 

ĐaKrông - Cơ sở 2 

Tà Rụt 1, Tà Rụt, 

Đakrông 

vanthuttytdk 

@quangtri.gov.vn 
0847767246   

4 H50.4 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
     

4.1 H50.4.1 Chi cục Bảo vệ môi trường 
Khu phố 7, Phường 

3, Đông Hà 

ccbvmt 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3567225 
 000.01.04.H50 

4.2 H50.4.2 
Chi cục Biển, Hải đảo và 

Khí tượng Thủy văn 

Khu phố 7, Phường 

3, Đông Hà 

ccbhd 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3504079 
 000.02.04.H50 

4.3 H50.4.3 
Văn phòng Đăng ký đất đai 

tỉnh Quảng Trị 

Khu phố 1, Đông 

Giang, Đông Hà 

vpdkqsdd.sotnmt 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3524478 
 000.03.04.H50 

4.4 H50.4.4 
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất tỉnh Quảng Trị 

09 Lê Quý Đôn, 

Đông Hà 

ttptqd.sotnmt 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3555837 

ttptquydatquangtri.v

n 
000.04.04.H50 
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4.5 H50.4.5 
Trung tâm Quan trắc Tài 

nguyên và Môi trường 

KP Tân Vĩnh, 

Đông Lương, Đông 

Hà 

ttqtktmt.sotnmt 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

6290999 
 000.05.04.H50 

4.6 H50.4.6 
Trung tâm Kỹ thuật Tài 

nguyên và Môi trường 

Đặng Thí, Đông 

Lương, Đông Hà 

ttkt.sotnmt 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3854318 

trungtamkttnmtqti.go

v.vn 
000.06.04.H50 

5 H50.5 
Sở Lao động Thương binh 

và Xã hội 
     

5.1 H50.5.1 Trung tâm Dịch vụ việc làm 
34 Tôn Thất 

Thuyết, Đông Hà 
 

(0233) 

3852050 
 000.01.05.H50 

5.2 H50.5.2 
Trung tâm Điều dưỡng 

người có công và BTXH 

Thị trấn Cửa Việt, 

Gio Linh, 
 

(0233) 

3861260 
 000.02.05.H50 

5.3 H50.5.9 
Trung tâm Bảo trợ xã hội 

tổng hợp 1 

Cam Hiếu, Cam 

Lộ, 
 

(0233) 

3906456 
 000.09.05.H50 

5.4 H50.5.10 
Ban quản lý Nghĩa trang và 

Đón tiếp thân nhân liệt sỹ 

Số 113 Lê Duẩn, 

Đông Hà 
 

(0233) 

3509273 
 000.10.05.H50 

5.5 H50.5.11 
Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh 

Quảng Trị 

02 Đoàn Thị Điểm, 

Đông Hà 
 

(0233) 

35812151 
 000.11.05.H50 

6 H50.6 Sở Nội vụ      

6.1 H50.6.1 Ban Tôn giáo 
23 Duy Tân, Đông 

Hà 
 

(0233) 

3551697 
 000.01.06.H50 

6.2 H50.6.2 Ban Thi đua - Khen thưởng 
23 Duy Tân, Đông 

Hà 

banthiduakhenthuon

g@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3858886 
tdkt. quangtri.gov.vn 000.02.06.H50 

6.3 H50.6.4 
Trung tâm Lưu trữ lịch sử 

tỉnh 

70 Trần Hưng Đạo, 

Đông Hà 

trungtamluutru 

@quangtri.gov.vn 

(0233)   3859 

514 

luutru. 

quangtri.gov.vn 
000.04.06.H50 

7 H50.9 
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
     

7.1 H50.9.1 
Chi cục Tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng 

43 Lê Lợi, Đông 

Hà 
 

(0233) 

3851572 
 000.01.09.H50 

7.2 H50.9.4 Trung tâm Nghiên cứu, Ứng Điện Biên Phủ,  (0233)  000.04.09.H50 
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dụng và Thông tin Khoa học 

và Công nghệ 

Đông Hà 3522509 

7.3 H50.9.5 
Trạm Nghiên cứu và phát 

triển Nấm 

Km10, Cam Hiếu, 

Cam Lộ 
 

(0233) 

3704428 
  

8 H50.10 Sở Xây dựng      

8.1 H50.10.1 
Trung tâm Quy hoạch và 

Kiểm định xây dựng 

71 Ngô Quyền, 

Đông Hà 

ttqhkdxd 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3523246 
 000.01.10.H50 

9 H50.11 Sở Giáo dục và Đào tạo      

9.1 H50.11.1 
Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn 

106 Hùng Vương, 

Đông Hà 

truongthptchuyenleq

uydon 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3562190 

thptchuyenlequydon. 

quangtri.edu.vn 
000.01.11.H50 

9.2 H50.11.2 Trường THPT Đông Hà 
Nguyễn Trãi, Đông 

Hà 

truongthptdongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3852635 

thptdongha. 

quangtri.edu.vn 
000.02.11.H50 

9.3 H50.11.3 Trường THPT Lê Lợi 
87 Lê Lợi, Đông 

Hà 

truongthptleloi 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3854800 

thptleloi. 

quangtri.edu.vn 
000.03.11.H50 

9.4 H50.11.4 
Trường THPT TX Quảng 

Trị 

146 Hai Bà Trưng, 

TX Quảng Trị 

truongthpttxquangtri 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3861930 

thptthixaquangtri. 

quangtri.edu.vn 
000.04.11.H50 

9.5 H50.11.5 Trường THPT Nguyễn Huệ 

Số 87A Nguyễn 

Trãi, Thị xã Quảng 

Trị 

truongthptnguyenhu

e@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3861115 

thptnguyenhue. 

quangtri.edu.vn 
000.05.11.H50 

9.6 H50.11.6 
Trường Phổ thông DTNT 

tỉnh 

137 Hai Bà Trưng, 

Thị xã Quảng Trị 

truongptdtnttinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3861325 

ptdtnttinh. 

quangtri.edu.vn 
000.06.11.H50 

9.7 H50.11.7 Trường THPT Cửa Tùng 
Thị Trấn Cửa 

Tùng, Vĩnh Linh 

truongthptcuatung 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3823827 

thptcuatung. 

quangtri.edu.vn 
000.07.11.H50 

9.8 H50.11.8 
Trường THCS&THPT Bến 

Quan 

TT Bến Quan, 

Vĩnh Linh 

truongthcsthptbenqu

an@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3822579 

thptbenquan. 

quangtri.edu.vn 
000.08.11.H50 

9.9 H50.11.9 Trường THPT Vĩnh Linh 61Trần Hưng Đạo, truongthptvinhlinh (0233) thptvinhlinh. 000.09.11.H50 
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TT Hồ Xá, Vĩnh 

Linh 

@quangtri.gov.vn 3820365 quangtri.edu.vn 

9.1

0 
H50.11.12 Trường THPT Gio Linh 

207 Đường 2/4, TT 

Gio Linh, Gio Linh 

truongthptgiolinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3825443 

thptgiolinh. 

quangtri.edu.vn 
000.12.11.H50 

9.1

1 
H50.11.14 THPT Lê Thế Hiếu 

Cam Chính, Cam 

Lộ 

thptlethehieu 

@quangtri.gov.vn 
0388569307 

thptlethehieu. 

quangtri.edu.vn 
000.14.11.H50 

9.1

2 
H50.11.15 THPT Cam Lộ 

TT Cam Lộ, Cam 

Lộ, 

truongthptcamlo 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3871564 

thptcamlo. 

quangtri.edu.vn 
000.15.11.H50 

9.1

3 
H50.11.17 THPT Chế Lan Viên Thanh An, Cam Lộ 

truongthptchelanvien

qt@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3525189 

thptchelanvien. 

quangtri.edu.vn 
000.17.11.H50 

9.1

4 
H50.11.18 THPT Chu Văn An 

Tiểu khu 2, Thị 

trấn Ái Tử, Triệu 

Phong 

truongthptchuvanan

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3828496 

thptchuvanan. 

quangtri.edu.vn 
000.18.11.H50 

9.1

5 
H50.11.19 THPT Triệu Phong 

Triệu Phước, Triệu 

Phong 

truongthpttrieuphong

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3868211 

thpttrieuphong. 

quangtri.edu.vn 
000.19.11.H50 

9.1

6 
H50.11.20 THPT Vĩnh Định 

Triệu Trung, Triệu 

Phong 

thptvinhdinhqt 

@quangtri.edu.vn 

(0233) 

3829451 

thptvinhdinh. 

quangtri.edu.vn 
000.20.11.H50 

9.1

7 
H50.11.21 THPT Nguyễn Hữu Thận 

Đại Hào, Triệu 

Đại, Triệu Phong 

truongthptnguyenhu

uthan 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3719590 

thptnguyenhuuthan. 

quangtri.edu.vn 
000.21.11.H50 

9.1

8 
H50.11.22 THPT Hải Lăng 

255 Hùng 

Vương,TT Diên 

Sanh, Hải Lăng 

truongthpthailang 

@quangtri.gov.vn 
0949807123 

thpthailang. 

quangtri.edu.vn 
000.22.11.H50 

9.1

9 
H50.11.23 THPT Trần Thị Tâm Hải Quế, Hải Lăng 

truongthpttranthitam

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3860414 

thpttranthitam. 

quangtri.edu.vn 
000.23.11.H50 

9.2

0 
H50.11.24 THPT Bùi Dục Tài Hải Sơn, Hải Lăng 

truongthptbuiductai 

@quangrti.edu.vn 

(0233) 

3876253 

thptbuiductai. 

quangtri.edu.vn 
000.24.11.H50 

9.2

1 
H50.11.25 THPT Lao Bảo 

18 Lê Quý Đôn, 

TT Lao Bảo, 

truongthptlaobao 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3877874 

thptlaobao. 

quangtri.edu.vn 
000.25.11.H50 
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Hướng Hóa 

9.2

2 
H50.11.26 THPT Hướng Phùng 

Xa Ry, Hướng 

Phùng, Hướng Hóa 

truongthpthuongphu

ng@quangtri.gov.vn 

(0233) 

6277555 

thpthuongphung. 

quangtri.edu.vn 
000.26.11.H50 

9.2

3 
H50.11.27 THPT A Túc 

thôn Tăng Cô 

Hang, xã Lìa, 

Hướng Hóa 

truongthptatuc 

@quangtri.gov.vn 

(0233)   

3705868 

thptatuc. 

quangtri.edu.vn 
000.27.11.H50 

9.2

4 
H50.11.28 THPT Hướng Hoá 

01 Chu Văn An, 

TT Khe Sanh, 

Hướng Hóa 

truongthpthuonghoa

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

6270692 

thpthuonghoa. 

quangtri.edu.vn 
000.28.11.H50 

9.2

5 
H50.11.29 THPT Đakrông 

TT  KrôngKlang, 

huyện Đakrông 

truongthptdakrong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3886464 

thptdakrong. 

quangtri.edu.vn 
000.29.11.H50 

9.2

6 
H50.11.33 

Trường Trẻ em khuyết tật 

tỉnh 

Nguyễn Trung 

Trực, Đông Hà 

truongtekttinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3553363 

treemkhuyettat. 

quangtri.edu.vn 
000.33.11.H50 

9.2

7 
H50.11.38 

Trường THCS & THPT 

Đakrông 
Tà Rụt, Đakrông 

truongthcsthptdakro

ng@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3606341 

thcs-thptdakrong. 

quangtri.edu.vn 
000.38.11.H50 

9.2

8 
H50.11.39 

Trường THCS & THPT Tân 

Lâm 

Cam Thành, Cam 

Lộ 

truongthcsthpttanlam

@quangtri.gov.vn 

(0233)  

3500900 

thpttanlam.quangtri.

edu.vn 
000.39.11.H50 

9.2

9 
H50.11.40 

Trường THCS & THPT Cửa 

Việt 

Khu phố 7, TT Cửa 

Việt, Gio Linh 

truongthcsthptcuavie

t@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3825485 

thptcuaviet. 

quangtri.edu.vn 
000.40.11.H50 

9.3

0 
H50.11.41 

Trường THCS & THPT 

Cồn Tiên 
Hải Thái , Gio Linh 

truongthcsthptcontie

n@quangtri.gov.vn 
0982854555 

thptcontien. 

quangtri.edu.vn 
000.41.11.H50 

9.3

1 
H50.11.42 

Trường THCS & THPT Bến 

Hải 

Vĩnh Lâm, Vĩnh 

Linh 

truongthcsthptbenhai

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3820666 

thptbenhai. 

quangtri.edu.vn 
000.42.11.H50 

9.3

2 
H50.11.43 

Trung tâm GDTX-TH,NN 

tỉnh 

22 Trần Đại Nghĩa, 

Đông Hà 

ttgdtxtinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3566696 
gdtxquangtri.edu.vn 000.43.11.H50 

9.3

3 
H50.11.44 

Trường TH, THCS & THPT 

Trưng Vương 

248 Hùng Vương, 

Đông Hà 

truongtrungvuong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3550997 
trungvuong.vn 000.44.11.H50 

9.3

4 
H50.11.45 

Trường Liên cấp hội nhập 

quốc tế Ischool  Quảng Trị 

Khu phố Lai 

Phước, Đông 

Lương, Đông Hà 

ngott.quangtri 

@iSchool.edu.vn 

(0233) 

6296789 

ischool. 

quangtri.edu.vn 
000.45.11.H50 
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10 H50.12 Sở Nông nghiệp và PTNT      

10.

1 
H50.12.1 Chi cục Kiểm lâm 

39 Trần Hưng Đạo, 

Đông Hà 

cckl 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3552911 
 000.01.12.H50 

10.

2 
H50.12.2 Chi cục Phát triển nông thôn 

49 Trần Hưng Đạo, 

Đông Hà 

chicucptnt 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3852731 

chicucptnt. 

quangtri.gov.vn 
000.02.12.H50 

10.

3 
H50.12.3 Chi cục QLCL NLS và TS 

270 Hùng Vương, 

Đông Hà 

vanthuccqlclnlsts 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3556213 
 000.03.12.H50 

10.

4 
H50.12.4 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

Km3, Đường Điện 

Biên Phủ, Đông Hà 

vanthucccnty 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3562349 

chicuccnty. 

quangtri.gov.vn 
000.04.12.H50 

10.

5 
H50.12.5 Chi cục Thủy Lợi 

182 Hùng Vương, 

Đông Hà 

chicucthuyloiqt 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3562953 
 000.05.12.H50 

10.

6 
H50.12.6 Chi cục Thủy sản 

270 Hùng Vương, 

Đông Hà 

chicucthuysan 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3700005 
 000.06.12.H50 

10.

7 
H50.12.7 

Chi cục Trồng trọt và 

BVTV 

270 Hùng Vương, 

Đông Hà 

vanthuccttbvtv 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3562336 
 000.07.12.H50 

10.

8 
H50.12.9 Trung tâm Khuyến nông 

29 Lý Thường 

Kiệt, Đông Hà 

vanthuttkn 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3562.226 

khuyennong. 

quangtri.gov.vn 
000.09.12.H50 

10.

9 
H50.12.10 

Trung tâm điều tra, quy 

hoạch thiết kế nông lâm 

391 Quốc lộ 9, 

Đông Hà 

vanthuttdtqhtknl 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3.582237 
 000.10.12.H50 

10.

10 
H50.12.11 

Trung tâm nước sạch và 

VSMTNT 

06 Nguyễn Công 

Trứ, Đông Hà 

vanthuttnsvvsmtnt 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3850158 
 000.11.12.H50 

10.

11 
H50.12.12 

Trung tâm Giống cây trồng, 

vật nuôi 

230 Hàm Nghi, 

Đông Hà 

vanthugctvn 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3566499 
 000.12.12.H50 

10.

12 
H50.12.13 Trung tâm thủy sản 

Hiền Thành, Vĩnh 

Thành, Vĩnh Linh 

vanthuttgts 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3884237 
 000.13.12.H50 

10.

13 
H50.12.14 Ban Quản lý Cảng cá 

Thị trấn Cửa Tùng, 

Vĩnh Linh 

cangcaquangtri 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3613968 
 000.14.12.H50 

http://chicucptnt.quangtri.gov.vn/
http://chicucptnt.quangtri.gov.vn/
http://chicuccnty/
http://chicucptnt.quangtri.gov.vn/
http://chicucptnt.quangtri.gov.vn/
http://chicucptnt.quangtri.gov.vn/
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10.

14 
H50.12.15 

BQL RPH Hướng Hóa - 

Đakrông 

Tân Xuyên,Tân 

Hợp, Hướng Hóa 

vanthubqlrphhh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3880531 
 000.15.12.H50 

10.

15 
H50.12.16 

BQL RPH lưu vực sông 

Thạch Hãn 

KP 2, phường 1, 

Thị xã Quảng Trị 

vanthubqlrphlvsth 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3664555 
 000.16.12.H50 

10.

16 
H50.12.17 

BQL RPH lưu vực sông Bến 

Hải 

KP 2, phường 1, 

Thị xã Quảng Trị 

vanthubqlrphlvsbh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3623.700 
 000.17.12.H50 

10.

17 
H50.12.18 

BQL Khu BTTN Bắc 

Hướng Hóa 

Km 199+700, 

Đường Hồ Chí 

Minh nhánh Tây, 

Hướng Phùng, 

Hướng Hóa 

vanthubqlbttnhh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3797225 
 000.18.12.H50 

10.

18 
H50.12.19 BQL Khu BTTN Đakrông 

Km10, Quốc lộ 

14B, Tà Long, 

Đakrông 

khubttn.dakrong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

6509268 
 000.19.12.H50 

10.

19 
H50.12.20 

Ban quản lý Khu bảo tồn 

biển đảo Cồn Cỏ 

270 Hùng Vương, 

Đông Hà 

concompa 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3526114 
 000.20.12.H50 

11 H50.13 Sở Giao thông Vận tải      

11.

1 
H50.13.1 

Trường Trung cấp nghề 

GTVT 

49 Lý Thường 

Kiệt, Đông Hà 

trungcapgtvtqt 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3575159 
 000.01.13.H50 

11.

2 
H50.13.2 

Trung tâm Quản lý bến xe 

khách 

425 Lê Duẩn, Đông 

Hà 

ttqlbx.sogtvt 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3850389 
 000.02.13.H50 

11.

3 
H50.13.3 

Trung tâm Đăng kiểm 

phương tiện cơ giới thủy bộ 

61 Lý Thường 

Kiệt, Đông Hà 

tchcdkqt 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3561546 
 000.03.13.H50 

11.

4 
H50.13.4 

Đoạn Quản lý đường thủy 

nội địa 

Phường 2, Đông 

Hà 

duongthuyquangtri 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3852326 
 000.04.13.H50 

11.

5 
H50.13.6 

Trạm Kiểm tra tải trọng xe 

lưu động 

73 Quốc lộ 9, Đông 

Hà 

tramktttxldqt 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3556550 
 000.06.13.H50 

11.

6 
H50.13.8 

Ban Quản lý, bảo trì giao 

thông 

73 Quốc lộ 9, Đông 

Hà 

baotrigt.qt1 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3589989 
 000.08.13.H50 
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11.

7 
H50.13.9 

Trung tâm Đào tạo và Sát 

hạch lái xe 

Km3+900 Điện 

Biên Phủ, Đông Hà 

ttdaotaovasathachlai

xeqt 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3704567 

daotaosathachquangt

ri.com 
000.09.13.H50 

12 H50.14 Sở Công thương      

12

1 
H50.14.3 

Trung tâm Khuyến công và 

Tư vấn phát triển công 

nghiệp 

Khu đô thị Nam 

Đông Hà, Đông Hà 

khuyencong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3553995 

khuyencong. 

quangtri.gov.vn 
000.03.14.H50 

13 H50.15 Sở Ngoại vụ      

13.

1 
H50.15.1 

Trung tâm Phục vụ Đối 

ngoại tỉnh 

Nguyễn Cơ Thạch, 

Đông Hà 

trungtamphucvudoin

goai 

@quangtri.gov.vn 

0358344345  000.01.15.H50 

14 H50.17 
Ban Quản lý Khu Kinh tế 

tỉnh 
     

14.

1 
H50.17.1 

Ban quản lý dự án ĐTXD 

KKT 

91 Lê Duẩn, Đông 

Hà 

bqldakkt 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

2240529 
 000.01.17.H50 

14.

2 
H50.17.2 

Trung tâm Quản lý cửa 

khẩu 

06 Nguyễn Huệ, 

TT Lao Bảo, 

Hướng Hóa 

 
(0233) 

3778567 
 000.02.17.H50 

14.

3 
H50.17.3 

Trung tâm QL và khai thác 

CSHT KCN KKT 

91 Lê Duẩn, Đông 

Hà 

ttqlvktcshtkcn 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3579668 
 000.03.17.H50 

15 H50.18 
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 
     

15.

1 
H50.18.1 Thư viện tỉnh 

18 Lê Đại Hành, 

Đông Hà 

thuvientinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3852634 

thuvien. 

quangtri.gov.vn 
000.01.18.H50 

15.

2 
H50.18.7 

Trung tâm HLTĐ TDTT 

tỉnh 

01 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Đông Hà 

tthltdtdtt 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3858272 
 000.07.18.H50 

15.

3 
H50.18.9 

Trung tâm Văn hóa - Điện 

ảnh tỉnh 

01A Hùng Vương, 

Đông Hà 

ttvanhoa 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3852379 
 000.09.18.H50 

15. H50.18.10 Trung tâm Quản lý di tích 180 Trần Hưng ttbtdtdt (0233) trungtamquanlyditic 000.10.18.H50 
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4 và Bảo tàng tỉnh Đạo, Đông Hà @quangtri.gov.vn 3853256 hvabaotangquangtri.

vn 

15.

5 
H50.18.11 

Đoàn Nghệ thuật truyền 

thống tỉnh 

Trường Chinh, 

Đông Hà 

doannghethuat 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3850901 
 000.11.18.H50 

16 H50.19 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 
     

16.

1 
H50.19.1 Trung tâm CNTT và TT 

87D Nguyễn Huệ, 

Đông Hà 

quangtriit 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3557899 
ictquangtri.vn 000.01.19.H50 

17 H50.30 UBND thành phố Đông Hà      

17.

1 
H50.30.1 

Văn phòng HĐND và 

UBND 

01 Huyền Trân 

Công Chúa, Đông 

Hà 

dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3859681 

dongha. 

quangtri.gov.vn 
000.01.30.H50 

17.

2 
H50.30.2 Phòng Giáo dục và Đào tạo 

01 Huyền Trân 

Công Chúa, Đông 

Hà 

phonggddt.dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3850.566 
 000.02.30.H50 

17.

3 
H50.30.3 Phòng Tư pháp 

01 Huyền Trân 

Công Chúa, Đông 

Hà 

phongtp.dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

2210940 
 000.03.30.H50 

17.

4 
H50.30.4 Phòng Nội vụ 

01 Huyền Trân 

Công Chúa, Đông 

Hà 

phongnv.dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3856.413 
 000.04.30.H50 

17.

5 
H50.30.5 

Phòng Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

01 Huyền Trân 

Công Chúa, Đông 

Hà 

phongldtbxh.dongha

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3555.515 
 000.05.30.H50 

17.

6 
H50.30.6 Phòng Tài chính – Kế hoạch 

30 Lê Duẩn, Đông 

Hà 

phongtckh.dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3555745 
 000.06.30.H50 

17.

7 
H50.30.7 

Phòng Văn hóa và Thông 

tin 

01 Huyền Trân 

Công Chúa, Đông 

Hà 

phongvhtt.dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3854091 
 000.07.30.H50 

17. H50.30.8 Thanh tra thành phố 01 Huyền Trân phongttr.dongha (0233)  000.08.30.H50 



17 

TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 
Mã định danh 

đã cấp theo 
QCVN102:2016/BTTTT 

8 Công Chúa, Đông 

Hà 

@quangtri.gov.vn 3854.264 

17.

9 
H50.30.9 Phòng Quản lý đô thị 

01 Huyền Trân 

Công Chúa, Đông 

Hà 

phongqldt.dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3852.334 
 000.09.30.H50 

17.

10 
H50.30.10 

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 

01 Huyền Trân 

Công Chúa, Đông 

Hà 

phongtnmt.dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3567828 
 000.10.30.H50 

17.

11 
H50.30.11 Phòng Kinh tế 

01 Huyền Trân 

Công Chúa, Đông 

Hà 

phongkt.dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

2240.700 
 000.11.30.H50 

17.

12 
H50.30.12 Phòng Y tế 

01 Huyền Trân 

Công Chúa, Đông 

Hà 

phongyt.dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3554.054 
 000.12.30.H50 

17.

13 
H50.30.13 Đội trật tự xây dựng 

30 Lê Duẩn, Đông 

Hà 

doittxd.dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3500.829 
 000.13.30.H50 

17.

14 
H50.30.14 Trung tâm GDNN - GDTX 

Km 2, Quốc lộ 9, 

Phường 1, Đông 

Hà 

ttgdnngdtx.dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3552960 
 000.14.30.H50 

17.

15 
H50.30.17 

Trung tâm Phát triển Quỹ 

đất 

30 Lê Duẩn, Đông 

Hà 

ttptqd.dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3571868 
 000.17.30.H50 

17.

16 
H50.30.19 

Ban Quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng 

02 Đinh Công 

Tráng, Đông Hà 

banqlda.dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3852.504 
 000.19.30.H50 

17.

17 
H50.30.21 Hội Chữ thập đỏ 

173 Lê Duẩn, Đông 

Hà 

ctd.dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3858.041 
 000.21.30.H50 

17.

18 
H50.30.22 UBND phường 1 

18 Hai Bà Trưng, 

Đông Hà 

phuong1.dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3852494 
 000.22.30.H50 

17.

19 
H50.30.23 UBND phường 2 

02 Nguyễn Đức 

Cảnh, Đông Hà 

phuong2.dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3825252 
 000.23.30.H50 

17. H50.30.24 UBND phường 3 Thành Cổ, KP 6, phuong3.dongha (0233)  000.24.30.H50 
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20 P3, Đông Hà @quangtri.gov.vn 3853415 

17.

21 
H50.30.25 UBND phường 4 

18 Chi Lăng, Đông 

Hà 

phuong4.dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3700750 
 000.25.30.H50 

17.

22 
H50.30.26 UBND phường 5 

17 Nguyễn Chí 

Thanh, Đông Hà 

phuong5.dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3852271 
 000.26.30.H50 

17.

23 
H50.30.27 

UBND phường Đông 

Lương 

02 Triệu Việt 

Vương, Đông Hà 

dongluong.dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3535135 
 000.27.30.H50 

17.

24 
H50.30.28 UBND phường  Đông Lễ 

16 Nguyễn Biểu, 

Đông Hà 

dongle.dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3611686 
 000.28.30.H50 

17.

25 
H50.30.29 UBND phường Đông Giang 

28 Thanh Niên, 

Đông Hà 

donggiang.dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3850904 
 000.29.30.H50 

17.

26 
H50.30.30 UBND phường Đông Thanh 

01 An Dương 

Vương, Đông Hà 

dongthanh.dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3521640 
 000.30.30.H50 

17.

27 
H50.30.31 

Trung tâm Văn hóa thông 

tin - Thể dục thể thao 

89 Lê Lợi, Đông 

Hà 

ttvhtt.dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3565349 
 000.31.30.H50 

17.

28 
H50.30.32 

Trung tâm Phát triển Cụm 

công nghiệp - Khuyến công 

và Dịch vụ công ích 

11 Phan Chu Trinh, 

Đông Hà, 

ttdvci.dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3553.682 
 000.32.30.H50 

17.

29 
H50.30.33 Ban Quản lý chợ Đông Hà 

Phan Bội Châu, 

Đông Hà 

bqlcho.dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3851729 
 000.33.30.H50 

17.

30 
H50.30.34 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND thành phố 

Đông Hà 

01 Huyền Trân 

Công Chúa, Đông 

Hà 

    

17.

31 
H50.30.35 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND phường 1 

18 Hai Bà Trưng, 

Đông Hà 
    

17.

32 
H50.30.36 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND phường 2 

02 Nguyễn Đức 

Cảnh, Đông Hà 
    

17.

33 
H50.30.37 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND phường 3 

Thành Cổ, KP 6, 

P3, Đông Hà 
    

17. H50.30.38 Bộ phận tiếp nhận và trả kết 18 Chi Lăng, Đông     
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34 quả của UBND phường 4 Hà 

17.

35 
H50.30.39 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND phường 5 

17 Nguyễn Chí 

Thanh, Đông Hà 
    

17.

36 
H50.30.40 

UBND phường Đông 

Lương 

02 Triệu Việt 

Vương, Đông Hà 
    

17.

37 
H50.30.41 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND phường  

Đông Lễ 

16 Nguyễn Biểu, 

Đông Hà 
    

17.

38 
H50.30.42 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND phường 

Đông Giang 

28 Thanh Niên, 

Đông Hà 
    

17.

39 
H50.30.43 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND phường 

Đông Thanh 

01 An Dương 

Vương, Đông Hà 
    

18 H50.31 UBND thị xã Quảng Trị      

18.

1 
H50.31.1 

Văn phòng HĐND và 

UBND 

295 Trần Hưng 

Đạo, TX Quảng Trị 

txquangtri 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3861226 
 000.01.31.H50 

18.

2 
H50.31.2 Phòng Giáo dục và Đào tạo 

139 Trần Hưng 

Đạo, TX Quảng Trị 

phonggddt.txquangtr

i@quangtri.gov.vn 
0942070234  000.02.31.H50 

18.

3 
H50.31.3 Phòng Tư pháp 

295 Trần Hưng 

Đạo, TX Quảng 

phongtp.txquangtri 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3861380 
 000.03.31.H50 

18.

4 
H50.31.4 Phòng Nội vụ 

295 Trần Hưng 

Đạo, TX Quảng Trị 

phongnv.txquangtri 

@quangtri.gov.vn 
0905015123  000.04.31.H50 

18.

5 
H50.31.5 

Phòng Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

284 Trần Hưng 

Đạo, TX Quảng Trị 

phongldtbxh.txquang

tri @quangtri.gov.vn 

(0233) 

3727787 
 000.05.31.H50 

18.

6 
H50.31.6 Phòng Tài chính – Kế hoạch 

295 Trần Hưng 

Đạo, TX Quảng Trị 

phongtckh.txquangtr

i @quangtri.gov.vn 

(0233) 

3678578 
 000.06.31.H50 

18.

7 
H50.31.7 

Phòng Văn hóa và Thông 

tin 

47 Ngô Quyền, TX 

Quảng Trị 

phongvhtt.txquangtri 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3861069 
 000.07.31.H50 

18. H50.31.8 Thanh tra thị xã 295 Trần Hưng thanhtra.txquangtri 0914126608  000.08.31.H50 
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8 Đạo, TX Quảng Trị @quangtri.gov.vn 

18.

9 
H50.31.9 Phòng Quản lý đô thị 

02 Đoàn Thị Điểm, 

TX Quảng Trị 

phongqldt.txquangtri

@quangtri.gov.vn 
0378052352  000.09.31.H50 

18.

10 
H50.31.10 

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 

02 Đoàn Thị Điểm, 

TX Quảng Trị 

phongtnmt.txquangtr

i @quangtri.gov.vn 
0947947027  000.10.31.H50 

18.

11 
H50.31.11 Phòng Kinh tế 

250 Trần Hưng 

Đạo, TX Quảng Trị 

Phongkt.txquangtri 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3861469 
 000.11.31.H50 

18.

12 
H50.31.12 Phòng Y tế 

295 Trần Hưng 

Đạo, TX Quảng Trị 

phongyt.txquangtri 

@quangtri.gov.vn 
0947959047  000.12.31.H50 

18.

13 
H50.31.22 Ban Quản lý chợ thị xã 

221 Trần Hưng 

Đạo, TX Quảng Trị 

banqlcho.txquangtri 

@quangtri.gov.vn 
0948169777  000.22.31.H50 

18.

14 
H50.31.23 UBND phường 1 

30, Phan Bội Châu, 

TX Quảng Trị 

phuong1.txquangtri 

@quangtri.gov.vn 
0934740379  000.23.31.H50 

18.

15 
H50.31.24 UBND phường 2 

299 Trần Hưng 

Đạo, TX Quảng Trị 

phuong2.txquangtri 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3861256 
 000.24.31.H50 

18.

16 
H50.31.25 UBND phường 3 

Nguyễn Trãi, TX 

Quảng Trị 

Phuong3.txquangtri 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3861321 
 000.25.31.H50 

18.

17 
H50.31.26 UBND phường An Đôn 

Phường An Đôn, 

TX Quảng Trị 

phuongandon.txquan

gtri 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3711679 
 000.26.31.H50 

18.

18 
H50.31.27 UBND xã Hải Lệ 

Xã Hải Lệ, TX 

Quảng Trị. 

xahaile.txqt 

@quangtri.gov.vn 
0946964006  000.27.31.H50 

18.

19 
H50.31.28 Trung tâm GDNN - GDTX 

135 Hai Bà Trưng, 

TX Quảng Trị 

ttgdnngdtx.txquangtr

i @quangtri.gov.vn 
0974068069  000.28.31.H50 

18.

20 
H50.31.29 Trung tâm VHTT - TDTT 

47 Ngô Quyền,  

TX Quảng Trị 

trungtamvhtttdtt.txqu

angtri 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3861231 
 000.29.31.H50 

18. H50.31.30 Trung tâm Phát triển cụm 295 Trần Hưng ttptccn.txquangtri 0944917111  000.30.31.H50 
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21 công nghiệp, khuyến công 

và Dịch vụ công ích 

Đạo, TX Quảng Trị @quangtri.gov.vn 

18.

22 
H50.31.31 

Ban Quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng và phát triển quỹ 

đất 

250 Trần Hưng 

Đạo, TX Quảng Trị 

ttptqd.txquangtri 

@quangtri.gov.vn 
0935932942  000.31.31.H50 

18.

23 
H50.31.32 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND TX Quảng 

Trị 

295 Trần Hưng 

Đạo, TX Quảng Trị 
    

18.

24 
H50.31.33 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND phường 1 

30, Phan Bội Châu, 

TX Quảng Trị 
    

18.

25 
H50.31.34 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND phường 2 

299 Trần Hưng 

Đạo, TX Quảng Trị 
    

18.

26 
H50.31.35 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND phường 3 

Nguyễn Trãi, TX 

Quảng Trị 
    

18.

27 
H50.31.36 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND phường An 

Đôn 

Phường An Đôn, 

TX Quảng Trị 
    

18.

28 
H50.31.37 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Hải Lệ 

Xã Hải Lệ, TX 

Quảng Trị. 
    

19 H50.32 UBND huyện Triệu Phong      

19.

1 
H50.32.1 

Văn phòng HĐND và 

UBND 

Tiểu Khu 3, TT Ái 

Tử, Triệu Phong 

trieuphong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3828344 
 000.01.32.H50 

19.

2 
H50.32.2 Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Tiểu Khu 3, TT Ái 

Tử, Triệu Phong 

phonggddt.trieuphon

g@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3.828336 
 000.02.32.H50 

19.

3 
H50.32.3 Phòng Tư pháp 

Tiểu Khu 3, TT Ái 

Tử, Triệu Phong 

phongtp.trieuphong 

@quangtri.gov.vn 
  000.03.32.H50 

19. H50.32.4 Phòng Nội vụ Tiểu Khu 3, TT Ái phongnv.trieuphong   000.04.32.H50 
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4 Tử, Triệu Phong @quangtri.gov.vn 

19.

5 
H50.32.5 

Phòng Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

Tiểu Khu 3, TT Ái 

Tử, Triệu Phong 

phongldtbxh. 

trieuphong 

@quangtri.gov.vn 

  000.05.32.H50 

19.

6 
H50.32.6 Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Tiểu Khu 3, TT Ái 

Tử, Triệu Phong 

phongtckh.trieuphon

g@quangtri.gov.vn 
  000.06.32.H50 

19.

7 
H50.32.7 

Phòng Văn hóa và Thông 

tin 

Tiểu Khu 3, TT Ái 

Tử, Triệu Phong 

phongvhtt.trieuphon

g@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3.828330 
 000.07.32.H50 

19.

8 
H50.32.8 Thanh tra 

Tiểu Khu 3, TT Ái 

Tử, Triệu Phong 

phongttr.trieuphong 

@quangtri.gov.vn 
  000.08.32.H50 

19.

9 
H50.32.9 

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT 

Tiểu Khu 3, TT Ái 

Tử, Triệu Phong 

phongnnptnt. 

trieuphong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3828322 
 000.09.32.H50 

19.

10 
H50.32.10 

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 

Tiểu Khu 3, TT Ái 

Tử, Triệu Phong 

phongtnmt.trieuphon

g@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3828451 
 000.10.32.H50 

19.

11 
H50.32.11 Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

Tiểu Khu 3, TT Ái 

Tử, Triệu Phong 

phongktht.trieuphon

g@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3.828361 
 000.11.32.H50 

19.

12 
H50.32.12 Phòng Y tế 

Tiểu Khu 3, TT Ái 

Tử, Triệu Phong 

phongyt.trieuphong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3828180 
 000.12.32.H50 

19.

13 
H50.32.13 Trung tâm GDNN - GDTX 

Tiểu Khu 6, TT Ái 

Tử, Triệu Phong 

ttgdnngdtx.trieuphon

g@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3602096 
 000.13.32.H50 

19.

14 
H50.32.20 

Trung tâm Môi trường và 

Đô thị 

Tiểu Khu 2, TT Ái 

Tử, Triệu Phong 

ttmtdt.trieuphong 

@quangtri.gov.vn 
  000.20.32.H50 

19.

15 
H50.32.21 UBND thị trấn Ái Tử 

Tiểu Khu 3, TT Ái 

Tử, Triệu Phong 

thitranaitu 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3.828373 
 000.21.32.H50 

19.

16 
H50.32.22 UBND xã Triệu Ái 

Ái Tử,Triệu Ái, 

Triệu Phong 

xatrieuai 

@quangtri.gov.vn 
  000.22.32.H50 

19.

17 
H50.32.23 UBND xã Triệu An 

Hà Tây, Triệu 

An,Triệu Phong 

xatrieuan 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3869236 
 000.23.32.H50 

19. H50.32.24 UBND xã Triệu Đại Đai Hòa, Triệu xatrieudai (0233)  000.24.32.H50 
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18 Đại,Triệu Phong @quangtri.gov.vn 3715792 

19.

20 
H50.32.25 UBND xã Triệu Độ 

An Trung Đông, 

Triệu Độ, Triệu 

Phong 

xatrieudo 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3867201 
 000.25.32.H50 

19.

21 
H50.32.27 UBND xã Triệu Giang 

Trà Liên Tây, Triệu 

Giang, Triệu Phong 

xatrieugiang 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3828402 
 000.27.32.H50 

19.

22 
H50.32.28 UBND xã Triệu Hòa 

An Lộng, Triệu 

Hòa, Triệu Phong 

xatrieuhoa 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3868259 
 000.28.32.H50 

19.

23 
H50.32.29 UBND xã Triệu Lăng 

Thôn Ba Tư,Triệu 

Lăng, Triệu Phong 

xatrieulang 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3601567 
 000.29.32.H50 

19.

24 
H50.32.30 UBND xã Triệu Long 

Đùng Hói Bàu, 

Triệu Long, Triệu 

Phong 

xatrieulong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3868238 
 000.30.32.H50 

19.

25 
H50.32.31 UBND xã Triệu Phước 

Lưỡng Kim, Triệu 

Phước, Triệu 

Phong 

xatrieuphuoc 

@quangtri.gov.vn 
  000.31.32.H50 

19.

26 
H50.32.32 UBND xã Triệu Sơn 

Phương An, Triệu 

Sơn, Triệu Phong 

xatrieuson 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3829202 
 000.32.32.H50 

19.

27 
H50.32.33 UBND xã Triệu Tài 

Đồng Tâm 1, Triệu 

Tài, Triệu Phong 

xatrieutai 

@quangtri.gov.vn 
  000.33.32.H50 

19.

28 
H50.32.34 UBND xã Triệu Thành 

An Tiêm,Triệu 

Thành,Triệu Phong 

xatrieuthanh 

@quangtri.gov.vn 
  000.34.32.H50 

19.

29 
H50.32.35 UBND xã Triệu Thuận 

Dương Lộc 

Văn,Triệu 

Thuận,Triệu Phong 

xatrieuthuan 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3707129 
 000.35.32.H50 

19.

30 
H50.32.36 UBND xã Triệu Thượng 

KV2 Nhan Biều, 

Triệu Thượng, 

Triệu Phong 

xatrieuthuong 

@quangtri.gov.vn 
  000.36.32.H50 

19.

31 
H50.32.37 UBND xã Triệu Trạch 

Linh An,Triệu 

Trạch,Triệu Phong 

xatrieutrach 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3868233 
 000.37.32.H50 
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19.

32 
H50.32.38 UBND xã Triệu Trung 

Ngô Xá 

Đông,Triệu Trung, 

Triệu Phong 

xatrieutrung 

@quangtri.gov.vn 
  000.38.32.H50 

19.

33 
H50.32.39 UBND xã Triệu Vân 

Thôn 8, Triệu Vân, 

Triệu Phong 

xatrieuvan 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3869208 
 000.39.32.H50 

19.

34 
H50.32.40 Trung tâm VHTT - TDTT 

Tiểu Khu 3, TT Ái 

Tử, Triệu Phong 

ttvhtttdtttp 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3711125 
 000.40.32.H50 

19.

35 
H50.32.41 

Trung tâm Phát triển cụm 

công nghiệp và Khuyến 

công 

Tiểu Khu 3, TT Ái 

Tử, Triệu Phong 

ttptcumcn.trieuphon

g@quangtri.gov.vn 
  000.41.32.H50 

19.

36 
H50.32.42 

Ban Quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng và phát triển quỹ 

đất 

Tiểu Khu 3, TT Ái 

Tử, Triệu Phong 

banqldadtxd.trieupho

ng@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3828420 
 000.42.32.H50 

19.

37 
H50.32.43 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND huyện Triệu 

Phong 

Tiểu Khu 3, TT Ái 

Tử, Triệu Phong 
    

19.

38 
H50.32.44 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND thị trấn Ái 

Tử 

Tiểu Khu 3, TT Ái 

Tử, Triệu Phong 
    

19.

39 
H50.32.45 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Triệu Ái 

Ái Tử,Triệu Ái, 

Triệu Phong 
    

19.

40 
H50.32.46 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Triệu An 

Hà Tây, Triệu 

An,Triệu Phong 
    

19.

41 
H50.32.47 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Triệu Đại 

Đai Hòa, Triệu 

Đại,Triệu Phong 
    

19.

42 
H50.32.48 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Triệu Độ 

An Trung Đông, 

Triệu Độ, Triệu 

Phong 

    

19.

43 
H50.32.49 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Triệu 

Trà Liên Tây, Triệu 

Giang, Triệu Phong 
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Giang 

19.

44 
H50.32.50 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Triệu 

Hòa 

An Lộng, Triệu 

Hòa, Triệu Phong 
    

19.

45 
H50.32.51 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Triệu 

Lăng 

Thôn Ba Tư,Triệu 

Lăng, Triệu Phong 
    

19.

46 
H50.32.52 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Triệu 

Long 

Đùng Hói Bàu, 

Triệu Long, Triệu 

Phong 

    

19.

47 
H50.32.53 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Triệu 

Phước 

Lưỡng Kim, Triệu 

Phước, Triệu 

Phong 

    

19.

48 
H50.32.54 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Triệu 

Sơn 

Phương An, Triệu 

Sơn, Triệu Phong 
    

19.

49 
H50.32.55 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Triệu Tài 

Đồng Tâm 1, Triệu 

Tài, Triệu Phong 
    

19.

50 
H50.32.56 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Triệu 

Thành 

An Tiêm,Triệu 

Thành,Triệu Phong 
    

19.

51 
H50.32.57 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Triệu 

Thuận 

Dương Lộc 

Văn,Triệu 

Thuận,Triệu Phong 

    

19.

52 
H50.32.58 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Triệu 

Thượng 

KV2 Nhan Biều, 

Triệu Thượng, 

Triệu Phong 

    

19.

53 
H50.32.59 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Triệu 

Trạch 

Linh An,Triệu 

Trạch,Triệu Phong 
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19.

54 
H50.32.60 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Triệu 

Trung 

Ngô Xá 

Đông,Triệu Trung, 

Triệu Phong 

    

19.

55 
H50.32.61 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Triệu 

Vân 

Thôn 8, Triệu Vân, 

Triệu Phong 
    

20 H50.33 UBND huyện Hải Lăng      

20.

1 
H50.33.1 

Văn phòng HĐND và 

UBND 

25 Hùng Vương, 

TT Diên Sanh, Hải 

Lăng 

vanthuhailang 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3873863 

 

 000.01.33.H50 

20.

2 
H50.33.2 Phòng Giáo dục và Đào tạo 

42 Lê Duẩn, TT 

Diên Sanh, Hải 

Lăng 

phonggddt.hailang@

quangtri.gov.vn 

(0233) 

3873211 

pgdhailang. 

quangtri.edu.vn 
000.02.33.H50 

20.

3 
H50.33.3 Phòng Tư pháp 

Khóm 8, TT Diên 

Sanh, Hải Lăng 

phongtp.hailang 

@quangtri.gov.vn 
  000.03.33.H50 

20.

4 
H50.33.4 Phòng Nội vụ 

13 Phan Thanh 

Chung, TT Diên 

Sanh, Hải Lăng 

phongnv.hailang 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3873525 
 000.04.33.H50 

20.

5 
H50.33.5 

Phòng Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

05 Trần Hưng Đạo, 

TT Diên Sanh, Hải 

Lăng 

phongldtbxh.hailang

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3873210 
 000.05.33.H50 

20.

6 
H50.33.6 Phòng Tài chính – Kế hoạch 

07 Trần Hưng Đạo, 

TT Diên Sanh, Hải 

Lăng 

phongtckh.hailang 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3873349 
 000.06.33.H50 

20.

7 
H50.33.7 

Phòng Văn hóa và Thông 

tin 

17 Hùng Vương, 

TT Diên Sanh, Hải 

Lăng 

phongvhtt.hailang 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3873544 
 000.07.33.H50 

20.

8 
H50.33.8 Thanh tra 

41 Lê Duẩn, TT 

Diên Sanh, Hải 

Lăng 

phongttr.hailang 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3873276 
 000.08.33.H50 
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20.

9 
H50.33.9 

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT 

Bùi Dục Tài, TT 

Diên Sanh, Hải 

Lăng 

phongnnptnt.hailang

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3873253 
 000.09.33.H50 

20.

10 
H50.33.10 

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 

34 Lê Duẩn, TT 

Diên Sanh, Hải 

Lăng 

phongtnmt.hailang 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3873129 
 000.10.33.H50 

20.

11 
H50.33.11 Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

07 Đường 3/2, TT 

Diên Sanh, Hải 

Lăng 

phongktht.hailang 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3873212 
 000.11.33.H50 

20.

12 
H50.33.12 Phòng Y tế 

Khóm 8, TT Diên 

Sanh, Hải Lăng 

phongyt.hailang 

@quangtri.gov.vn 
  000.12.33.H50 

20.

13 
H50.33.13 Trung tâm GDNN - GDTX 

TT Diên Sanh, Hải 

Lăng 
   000.13.33.H50 

20.

14 
H50.33.19 

Trung tâm Môi trường -Đô 

thị 

Khóm 7, TT Diên 

Sanh, Hải Lăng 

ttmtdt.hailang 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3670499 
 000.19.33.H50 

20.

15 
H50.33.20 Hội Chữ thập đỏ 

TT Diên Sanh, Hải 

Lăng 
   000.20.33.H50 

20.

16 
H50.33.22 UBND xã Hải An 

Mỹ Thủy, Hải An, 

Hải Lăng 

xahaian 

@quangtri.gov.vn 
  000.22.33.H50 

20.

17 
H50.33.23 UBND xã Hải Ba 

Phương Hải, Hải 

Ba, Hải Lăng 

xahaiba 

@quangtri.gov.vn 
  000.23.33.H50 

20.

18 
H50.33.24 UBND xã Hải Chánh 

Mỹ Chánh, Hải 

Chánh, Hải Lăng 

xahaichanh 

@quangtri.gov.vn 
  000.24.33.H50 

20.

19 
H50.33.25 UBND xã Hải Dương 

Diên Khánh, Hải 

Dương, Hải Lăng 

xahaiduong 

@quangtri.gov.vn 
  000.25.33.H50 

20.

20 
H50.33.27 UBND xã Hải Khê 

Trung An, Hải 

Khê, Hải Lăng 

xahaikhe 

@quangtri.gov.vn 
  000.27.33.H50 

20.

21 
H50.33.28 UBND xã Hải Lâm 

Trường Phước, Hải 

Lâm, Hải Lăng 

xahailam 

@quangtri.gov.vn 
  000.28.33.H50 
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20.

22 
H50.33.29 UBND xã Hải Phú 

Long Hưng, Hải 

Phú, Hải Lăng 

xahaiphu 

@quangtri.gov.vn 
  000.29.33.H50 

20.

23 
H50.33.30 UBND xã Hải Quế 

Đơn Quế, Hải Quế, 

Hải Lăng 

xahaique 

@quangtri.gov.vn 
  000.30.33.H50 

20.

24 
H50.33.31 UBND xã Hải Quy 

Văn Vận, Hải Quy, 

Hải Lăng 

xahaiquy 

@quangtri.gov.vn 
  000.31.33.H50 

20.

25 
H50.33.32 UBND xã Hải Sơn 

Đông Sơn, Hải 

Sơn, Hải Lăng 

xahaison 

@quangtri.gov.vn 
  000.32.33.H50 

20.

26 
H50.33.37 UBND xã Hải Thượng 

Đại An Khê, Hải 

Thượng, Hải Lăng 

xahaithuong 

@quangtri.gov.vn 
  000.37.33.H50 

20.

27 
H50.33.38 UBND xã Hải Trường 

Hải Trường, Hải 

Lăng 

xahaitruong 

@quangtri.gov.vn 
  000.38.33.H50 

20.

28 
H50.33.41 Trung tâm VHTT - TDTT 

68 Hùng Vương, 

TT Diên Sanh, Hải 

Lăng 

ttvhtttdtthl 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3873406 
 000.41.33.H50 

20.

29 
H50.33.42 

Ban Quản lý Dự án ĐTXD 

và PTQĐ 

11 Bùi Dục Tài, TT 

Diên Sanh, Hải 

Lăng 

banqldadtxd.hailang

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3873248 
 000.42.33.H50 

20.

30 
H50.33.43 

Trung tâm Phát triển cụm 

công nghiệp và Khuyến 

công 

68 Hùng Vương, 

TT Diên Sanh, Hải 

Lăng 

ttptccn.hailang 

@quangtri.gov.vn 
  000.43.33.H50 

20.

31 
H50.33.44 UBND thị trấn Diên Sanh 

Bùi Dục Tài, TT 

Diên Sanh, Hải 

Lăng 

ttdiensanh 

@quangtri.gov.vn 
  000.44.33.H50 

20.

32 
H50.33.45 UBND xã Hải Phong 

Câu Hà, Hải 

Phong, Hải Lăng 

xahaiphong 

@quangtri.gov.vn 
  000.45.33.H50 

20.

33 
H50.33.46 UBND xã Hải Định 

Thiện Tây, Hải 

Định, Hải Lăng 

xahaidinh 

@quangtri.gov.vn 
  000.46.33.H50 

20.

34 
H50.33.47 UBND xã Hải Hưng 

Thi Ông, Hải 

Hưng, Hải Lăng 

xahaihung 

@quangtri.gov.vn 
  000.47.33.H50 
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20.

35 
H50.33.48 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND huyên Hải 

Lăng 

25 Hùng Vương, 

TT Diên Sanh, Hải 

Lăng 

    

20.

36 
H50.33.49 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Hải An 

Mỹ Thủy , Hải An, 

Hải Lăng 
    

20.

37 
H50.33.50 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Hải Ba 

Phương Hải, Hải 

Ba, Hải Lăng 
    

20.

38 
H50.33.51 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Hải 

Chánh 

Mỹ Chánh, Hải 

Chánh, Hải Lăng 
    

20.

39 
H50.33.52 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Hải 

Dương 

Diên Khánh, Hải 

Dương, Hải Lăng 
    

20.

40 
H50.33.53 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Hải Khê 

Trung An, Hải 

Khê, Hải Lăng 
    

20.

41 
H50.33.54 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Hải Lâm 

Trường Phước, Hải 

Lâm, Hải Lăng 
    

20.

42 
H50.33.55 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Hải Phú 

Long Hưng, Hải 

Phú, Hải Lăng 
    

20.

43 
H50.33.56 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Hải Quế 

Đơn Quế, Hải Quế, 

Hải Lăng 
    

20.

44 
H50.33.57 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Hải Quy 

Văn Vận, Hải Quy, 

Hải Lăng 
    

20.

45 
H50.33.58 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Hải Sơn 

Đông Sơn, Hải 

Sơn, Hải Lăng 
    

20.

46 
H50.33.59 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Hải 

Thượng 

Đại An Khê, Hải 

Thượng, Hải Lăng 
    

20.

47 
H50.33.60 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Hải 

Hải Trường, Hải 

Lăng 
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Trường 

20.

48 
H50.33.61 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND thị trấn Diên 

Sanh 

Bùi Dục Tài, TT 

Diên Sanh, Hải 

Lăng 

    

20.

49 
H50.33.62 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Hải 

Phong 

Câu Hà, Hải 

Phong, Hải Lăng 
    

20.

50 
H50.33.63 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Hải Định 

Thiện Tây, Hải 

Định, Hải Lăng 
    

20.

51 
H50.33.64 UBND xã Hải Hưng 

Thi Ông, Hải 

Hưng, Hải Lăng 
    

21 H50.34 UBND huyện Cam Lộ      

21.

1 
H50.34.1 

Văn phòng HĐND và 

UBND 

Khu phố 2, TT 

Cam Lộ,  Cam Lộ 

ubndcamlo 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3871535 
 000.01.34.H50 

21.

2 
H50.34.2 Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Khu phố 2, TT 

Cam Lộ,  Cam Lộ 

phonggddt.camlo 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3871020 
 000.02.34.H50 

21.

3 
H50.34.3 Phòng Tư pháp 

Khu phố 2, TT 

Cam Lộ,  Cam Lộ 

phongtuphap_cl 

@quangtri.gov.vn 
0982583199  000.03.34.H50 

21.

4 
H50.34.4 Phòng Nội vụ 

Khu phố 2, TT 

Cam Lộ,  Cam Lộ 

phongnoivu_cl 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3604512 
 000.04.34.H50 

21.

5 
H50.34.5 

Phòng Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

Khu phố 2, TT 

Cam Lộ,  Cam Lộ 

phongldtbxh.camlo 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3731084 
 000.05.34.H50 

21.

6 
H50.34.6 Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Khu phố 2, TT 

Cam Lộ,  Cam Lộ 

phongtaichinh_cl 

@quangtri.gov.vn 
0906437222  000.06.34.H50 

21.

7 
H50.34.7 

Phòng Văn hóa và Thông 

tin 

Khu phố 2, TT 

Cam Lộ,  Cam Lộ 

phongvhtt_cl 

@quangtri.gov.vn 
0935599113  000.07.34.H50 

21.

8 
H50.34.8 Thanh tra 

Khu phố 2, TT 

Cam Lộ,  Cam Lộ 

phongthanhtra_cl 

@quangtri.gov.vn 
0913708234  000.08.34.H50 
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21.

9 
H50.34.9 

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT 

Khu phố 2, TT 

Cam Lộ,  Cam Lộ 

phongnongnghiep_cl 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3871523 
 000.09.34.H50 

21.

10 
H50.34.10 

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 

Khu phố 2, TT 

Cam Lộ,  Cam Lộ 

phongtnmt_cl 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3871079 
 000.10.34.H50 

21.

11 
H50.34.11 Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

Khu phố 2, TT 

Cam Lộ,  Cam Lộ 

phongktht_cl 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3731783 
 000.11.34.H50 

21.

12 
H50.34.12 Phòng Y tế 

Khu phố 2, TT 

Cam Lộ,  Cam Lộ 

phongyte_cl 

@quangtri.gov.vn 
0984 004 900  000.12.34.H50 

21.

13 
H50.34.13 Trung tâm GDNN - GDTX 

Tân Định, Cam 

Thành, Cam Lộ 

ttgdtx.camlo 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3731029 
 000.13.34.H50 

21.

14 
H50.34.19 Hội Chữ thập đỏ 

Khu phố 2, TT 

Cam Lộ,  Cam Lộ 

hoictd.camlo 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3871399 
 000.19.34.H50 

21.

15 
H50.34.20 Ban Quản lý chợ 

Khu phố 1, TT 

Cam Lộ,  Cam Lộ 

bqlcho_cl 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3730321 
 000.20.34.H50 

21.

16 
H50.34.21 UBND thị trấn Cam Lộ 

Khu phố 4, TT 

Cam Lộ,  Cam Lộ 

ttcamlo 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3871216 
 000.21.34.H50 

2.1

7 
H50.34.23 UBND xã Cam Chính 

Mai Lộc 2, Cam 

Chính, Cam Lộ 

xacamchinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3872.208 
 000.23.34.H50 

2.1

8 
H50.34.24 UBND xã Cam Hiếu 

Km8 Quốc Lộ 9, 

Cam Hiếu, Cam Lộ 

xacamhieu 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3871400 
 000.24.34.H50 

2.1

9 
H50.34.25 UBND xã Cam Nghĩa 

Nghĩa Phong, Cam 

Nghĩa, Cam Lộ 

xacamnghia 

@quangtri.gov.vn 
0943526717  000.25.34.H50 

21.

20 
H50.34.27 UBND xã Cam Thành 

Tân Xuân 1, Cam 

Thành, Cam Lộ 

xacamthanh 

@quangtri.gov.vn 
0843147555  000.27.34.H50 

21.

21 
H50.34.28 UBND xã Cam Thủy 

Lâm Lang 3, Cam 

Thủy, Cam Lộ 

xacamthuy 

@quangtri.gov.vn 
0914390395  000.28.34.H50 

21.

22 
H50.34.29 UBND xã Cam Tuyền 

Ba Thung, Cam 

Tuyền, Cam Lộ 

xacamtuyen 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3731989 
 000.29.34.H50 
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21.

23 
H50.34.30 Trung tâm VHTT - TDTT 

Khu phố 2, TT 

Cam Lộ,  Cam Lộ 

ttvhtt_cl 

@quangtri.gov.vn 
0856529357  000.30.34.H50 

21.

24 
H50.34.31 

Trung tâm Phát triển cụm 

công nghiệp và Khuyến 

công 

03 Tôn Thất 

Thuyết, TT Cam 

Lộ, Cam Lộ 

tptccn.camlo 

@quangtri.gov.vn 
0984559555  000.31.34.H50 

21.

25 
H50.34.32 

Ban Quản lý Dự án đầu tư 

xây dựng và phát triển quỹ 

đất 

Khu phố 2, TT 

Cam Lộ,  Cam Lộ 

bqldadtxd_cl 

@quangtri.gov.vn 
0796789333  000.32.34.H50 

21.

26 
H50.34.33 UBND xã Thanh An 

Phổ Lại, Thanh An, 

Cam Lộ 

vanthu.thanhan 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3521148 
 000.33.34.H50 

21.

27 
H50.34.34 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND huyện Cam 

Lộ 

Khu phố 2, TT 

Cam Lộ,  Cam Lộ 
    

21.

28 
H50.34.35 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND thị trấn Cam 

Lộ 

Khu phố 4, TT 

Cam Lộ,  Cam Lộ 
    

21.

29 
H50.34.36 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Cam 

Chính 

Mai Lộc 2, Cam 

Chính, Cam Lộ 
    

21.

30 
H50.34.37 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Cam 

Hiếu 

Km8 Quốc Lộ 9, 

Cam Hiếu, Cam Lộ 
    

21.

31 
H50.34.38 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Cam 

Nghĩa 

Nghĩa Phong, Cam 

Nghĩa, Cam Lộ 
    

21.

32 
H50.34.39 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Cam 

Thành 

Tân Xuân 1, Cam 

Thành, Cam Lộ 
    

21.

33 
H50.34.40 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Cam 

Lâm Lang 3, Cam 

Thủy, Cam Lộ 
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Thủy 

21.

34 
H50.34.41 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Cam 

Tuyền 

Ba Thung, Cam 

Tuyền, Cam Lộ 
    

21.

35 
H50.34.42 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Thanh 

An 

Phổ Lại, Thanh An, 

Cam Lộ 
    

22 H50.35 UBND huyện Đakrông      

22.

1 
H50.35.1 

Văn phòng HĐND và 

UBND 

Khóm II ,Krông 

Klang, Đakrông 

vtvp.dakrong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3886789 
 000.01.35.H50 

22.

2 
H50.35.2 Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Khóm II ,Krông 

Klang, Đakrông 

phonggddt.dakrong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3506222 

pdgdakrong.quangtri

.edu.vn 
000.02.35.H50 

22.

3 
H50.35.3 Phòng Tư pháp 

Khóm II, Krông 

Klang, Đakrông 

phongtp.dakrong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3886688 
 000.03.35.H50 

22.

4 
H50.35.4 Phòng Nội vụ 

Khóm II, Krông 

Klang, Đakrông 

phongnv.dakrong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3506589 
 000.04.35.H50 

22.

5 
H50.35.5 

Phòng Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

Khóm I, Krông 

Klang, Đakrông 

phongldtbxh.dakron

g @quangtri.gov.vn 

(0233) 

3750032 
 000.05.35.H50 

22.

6 
H50.35.6 Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Khóm II, Krông 

Klang, Đakrông 

phongtckh.dakrong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3886307 
 000.06.35.H50 

22.

7 
H50.35.7 

Phòng Văn hóa và Thông 

tin 

Khóm II, Krông 

Klang, Đakrông 

phongvhtt.dakrong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3886511 
 000.07.35.H50 

22.

8 
H50.35.8 Thanh tra 

Khóm II, Krông 

Klang, Đakrông 

phongttr.dakrong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3886245 
 000.08.35.H50 

22.

9 
H50.35.9 

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT 

Khóm II, Krông 

Klang, Đakrông 

phongnnptnt.dakron

g @quangtri.gov.vn 

(0233) 

3886603 
 000.09.35.H50 
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22.

10 
H50.35.10 

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 

Khóm II, Krông 

Klang, Đakrông 

phongtnmt.dakrong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3606779 
 000.10.35.H50 

22.

11 
H50.35.11 Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

Khóm I, Krông 

Klang, Đakrông 

phongktht.dakrong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3886141 
 000.11.35.H50 

22.

12 
H50.35.12 Phòng Y tế 

Khóm I, Krông 

Klang, Đakrông 

phongyt.dakrong 

@quangtri.gov.vn 
0915465005  000.12.35.H50 

22.

13 
H50.35.13 Phòng Dân tộc 

Khóm II, Krông 

Klang, Đakrông 

phongdt.dakrong 

@quangtri.gov.vn 
0913456603  000.13.35.H50 

22.

14 
H50.35.14 Trung tâm GDNN - GDTX 

Khóm Làng Cát, 

Krông Klang, 

Đakrông 

ttdnth.dakrong 

@quangtri.gov.vn 
0914220507  000.14.35.H50 

22.

15 
H50.35.20 

Trung tâm Phát triển Cụm 

công nghiệp 

Khóm Khe Xong, 

Krông Klang, 

Đakrông 

ttptccn.dakrong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3886238 
 000.20.35.H50 

22.

16 
H50.35.21 

Trung tâm Môi trường - Đô 

thị 

Khóm Khe Xong, 

Krông Klang, 

Đakrông 

ttmtdt.dakrong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3886568 
 000.21.35.H50 

22.

17 
H50.35.22 Hội Chữ thập đỏ 

Khóm II, Krông 

Klang, Đakrông 

hoictd 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3886301 
 000.22.35.H50 

22.

18 
H50.35.23 UBND thị trấn KrongKlang 

Khóm Khe Xong, 

Krông Klang, 

Đakrông 

thitrankrongklang 

@quangtri.gov.vn 
0947666141  000.23.35.H50 

22.

19 
H50.35.24 UBND xã A Bung A Bung, Đakrông 

xaabung 

@quangtri.gov.vn 
0965659696  000.24.35.H50 

22.

20 
H50.35.25 UBND xã A Ngo A Ngo, Đakrông 

xaango 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3606788 
 000.25.35.H50 

22.

21 
H50.35.26 UBND xã A Vao A Vao, Đakrông 

xaavao 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3214392 
 000.26.35.H50 

22.

22 
H50.35.27 UBND xã Ba Lòng Ba Lòng, Đakrông 

xabalong 

@quangtri.gov.vn 
0915317545  000.27.35.H50 
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22.

23 
H50.35.28 UBND xã Ba Nang Ba Nang, Đakrông 

xapanang 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3706111 
 000.28.35.H50 

22.

24 
H50.35.29 UBND xã Đakrông Đakrông, Đakrông 

xadakrong 

@quangtri.gov.vn 
0919978557  000.29.35.H50 

22.

25 
H50.35.31 UBND xã Húc Nghì Húc Nghì, Đakrông 

xahucnghi 

@quangtri.gov.vn 
0975163675  000.31.35.H50 

22.

26 
H50.35.32 UBND xã Hướng Hiệp 

Hướng Hiệp, 

Đakrông 

xahuonghiep 

@quangtri.gov.vn 
0913396345  000.32.35.H50 

22.

27 
H50.35.33 UBND xã Mò Ó Mò Ó, Đakrông 

xamoo 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3886252 
 000.33.35.H50 

22.

28 
H50.35.34 UBND xã Tà Long Tà Long, Đakrông 

xatalong 

@quangtri.gov.vn 
0966285697  000.34.35.H50 

22.

29 
H50.35.35 UBND xã Tà Rụt Tà Rụt, Đakrông 

xatarut 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3606606 
 000.35.35.H50 

22.

30 
H50.35.36 UBND xã Triệu Nguyên 

Triệu Nguyên, 

Đakrông 

xatrieunguyen 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3886675 
 000.36.35.H50 

22.

31 
H50.35.37 Trung tâm VHTT-TDTT 

Khóm II, Krông 

Klang, Đakrông 

dptth.dakrong 

@quangtri.gov.vn 
0917919555  000.37.35.H50 

22.

32 
H50.35.38 

Ban Quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng và Phát triển quỹ 

đất 

Khóm I, Krông 

Klang, Đakrông 

banqldadtxd.dakrong 

@quangtri.gov.vn 
0913485590  000.38.35.H50 

22.

33 
H50.35.39 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND huyện 

Đakrông 

Khóm II ,Krông 

Klang, Đakrông 
    

22.

34 
H50.35.40 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND thị trấn 

KrongKlang 

Khóm Khe Xong, 

Krông Klang, 

Đakrông 

    

22.

35 
H50.35.41 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã A Bung 
A Bung, Đakrông     



36 

TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 
Mã định danh 

đã cấp theo 
QCVN102:2016/BTTTT 

22.

36 
H50.35.42 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã A Ngo 
A Ngo, Đakrông     

22.

37 
H50.35.43 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã A Vao 
A Vao, Đakrông     

22.

38 
H50.35.44 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Ba Lòng 
Ba Lòng, Đakrông     

22.

39 
H50.35.45 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Ba Nang 
Ba Nang, Đakrông     

22.

40 
H50.35.46 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Đakrông 
Đakrông, Đakrông     

22.

41 
H50.35.47 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Húc 

Nghì 

Húc Nghì, Đakrông     

22.

42 
H50.35.48 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Hướng 

Hiệp 

Hướng Hiệp, 

Đakrông 
    

22.

43 
H50.35.49 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Mò Ó 
Mò Ó, Đakrông     

22.

44 
H50.35.50 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Tà Long 
Tà Long, Đakrông     

22.

45 
H50.35.51 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Tà Rụt 
Tà Rụt, Đakrông     

22.

46 
H50.35.52 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Triệu 

Nguyên 

Triệu Nguyên, 

Đakrông 
    

23 H50.36 UBND huyện Hướng Hóa      

23.

1 
H50.36.1 

Văn phòng HĐND và 

UBND 

148 Lê Duẩn, TT 

Khe Sanh, Hướng 

Hóa 

huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
0914264267  000.01.36.H50 

23. H50.36.2 Phòng Giáo dục và Đào tạo 227 Lê Duẩn, TT phonggddt.huonghoa 0947511211 phonggddthuonghoa. 000.02.36.H50 
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2 Khe Sanh, Hướng 

Hóa 

@quangtri.gov.vn quangtri.gov.vn 

23.

3 
H50.36.3 Phòng Tư pháp 

Khối 2, TT Khe 

Sanh, Hướng Hóa 

phongtp.huonghoa 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3782696 
 000.03.36.H50 

23.

4 
H50.36.4 Phòng Nội vụ 

92 Hùng Vương, 

TT Khe Sanh, 

Hướng Hóa 

phongnv.huonghoa

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3.880.568 

phongnoivuthuongh

oa. quangtri.gov.vn 
000.04.36.H50 

23.

5 
H50.36.5 

Phòng Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

92 Hùng Vương, 

TT Khe Sanh, 

Hướng Hóa 

phongldtbxh.huongh

oa@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3880.281 
 000.05.36.H50 

23.

6 
H50.36.6 Phòng Tài chính – Kế hoạch 

148 Lê Duẩn, TT 

Khe Sanh, Hướng 

Hóa 

phongtckh.huonghoa

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3880556 
 000.06.36.H50 

23.

7 
H50.36.7 

Phòng Văn hóa và Thông 

tin 

Khối 2, TT Khe 

Sanh, Hướng Hóa 

phongvhtt.huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
0915015246 

phongvhtthuonghoa. 

quangtri.gov.vn 
000.07.36.H50 

23.

8 
H50.36.8 Thanh tra 

Khối 2, TT Khe 

Sanh, Hướng Hóa 

phongttr.huonghoa@

quangtri.gov.vn 

(0233) 

3880.448 
 000.08.36.H50 

23.

9 
H50.36.9 

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT 

Khối 2, TT Khe 

Sanh, Hướng Hóa 

phongnnptnt.huongh

oa@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3.880.574 
 000.09.36.H50 

23.

10 
H50.36.10 

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 

152 Lê Duẩn, TT 

Khe Sanh, Hướng 

Hóa 

phongtnmt.huonghoa

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3780139 
 000.10.36.H50 

23.

11 
H50.36.11 Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

Khối 2, TT Khe 

Sanh, Hướng Hóa 

phongktht.huonghoa

@quangtri.gov.vn 
0911170555  000.11.36.H50 

23.

12 
H50.36.12 Phòng Y tế 

227 Lê Duẩn, TT 

Khe Sanh, Hướng 

Hóa 

phongyt.huonghoa 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3.880.000 
 000.12.36.H50 

23.

13 
H50.36.13 Phòng Dân tộc 

92 Hùng Vương, 

TT Khe Sanh, 

Hướng Hóa 

phongdantoc.huongh

oa@quangtri.gov.vn 
0916.898.479  000.13.36.H50 
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23.

14 
H50.36.14 Trung tâm GDNN - GDTX 

Hùng Vương, Khe 

Sanh, Hướng Hóa 

ttgdnngdtx.huonghoa

@quangtri.gov.vn 
0914172126  000.14.36.H50 

23.

15 
H50.36.21 

Trung tâm Môi trường - Đô 

thị 

Khối 4, TT Khe 

Sanh, Hướng Hóa 

ttmtctdt.huonghoa@

quangtri.gov.vn 
0914092793  000.21.36.H50 

23.

16 
H50.36.23 Ban Quản lý Chợ Khe sanh 

109 Lê Duẩn, Khe 

Sanh, Hướng Hóa 

bqlcho.huonghoa 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3880289 
 000.23.36.H50 

23.

17 
H50.36.24 Hội Chữ thập đỏ 

TT Khe Sanh, 

Hướng Hóa 
   000.24.36.H50 

23.

18 
H50.36.25 UBND thị trấn Khe Sanh 

Khối 1, TT Khe 

Sanh, Hướng Hóa 

thitrankhesanh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3880575 

thitrankhesanh. 

quangtri.gov.vn 
000.25.36.H50 

23.

19 
H50.36.26 UBND thị trấn Lao Bảo 

75 Nguyễn Huệ, 

TT Lao Bảo, 

Hướng Hóa 

thitranhuonghoa 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3877277 

thitranhuonghoa. 

quangtri.gov.vn 
000.26.36.H50 

23.

20 
H50.36.27 UBND xã A Dơi 

A Dơi Cô, A Dơi, 

Hướng Hóa 

xaadoi 

@quangtri.gov.vn 
0978289989 

xaadoi. 

quangtri.gov.vn 
000.27.36.H50 

23.

21 
H50.36.30 UBND xã Ba Tầng 

Loa, Ba Tầng, 

Hướng Hóa 

xabatang 

@quangtri.gov.vn 
0974752126 

xabatang. 

quangtri.gov.vn 
000.30.36.H50 

23.

22 
H50.36.31 UBND xã Húc 

Ta Núc, xã Húc, 

Hướng Hóa 

xahuc 

@quangtri.gov.vn 
0965932399 

xahuc. 

quangtri.gov.vn 
000.31.36.H50 

23.

23 
H50.36.32 UBND xã Hướng Lập 

A Xóc, Hướng 

Lập, Hướng Hóa 

xahuonglap 

@quangtri.gov.vn 
0972384558 

xahuonglap. 

quangtri.gov.vn 
000.32.36.H50 

23.

24 
H50.36.33 UBND xã Hướng Linh 

Miệt - PaCong , 

Hướng Linh, 

Hướng Hóa 

xahuonglinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3777145 

xahuonglinh. 

quangtri.gov.vn 
000.33.36.H50 

23.

25 
H50.36.34 UBND xã Hướng Lộc 

Ta Xía, Hướng 

Lộc, Hướng Hóa 

xahuongloc 

@quangtri.gov.vn 
0962383555 

xahuongloc. 

quangtri.gov.vn 
000.34.36.H50 

23.

26 
H50.36.35 UBND xã Hướng Phùng 

Xary, Hướng 

Phùng, Hướng Hóa 

xahuongphung 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3798005 

xahuongphung.quan

gtri.gov.vn 
000.35.36.H50 

23.

27 
H50.36.36 UBND xã Hướng Sơn 

Nguồn Rào, Hướng 

Sơn, Hướng Hóa 

xahuongson 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3777145 

xahuongson. 

quangtri.gov.vn 
000.36.36.H50 
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23.

28 
H50.36.37 UBND xã Hướng Tân 

Của, Hướng Tân, 

Hướng Hóa 

xahuongtan 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3606717 

xahuongtan. 

quangtri.gov.vn 
000.37.36.H50 

23.

29 
H50.36.38 UBND xã Hướng Việt 

Xa Đưng, Hướng 

Việt, Hướng Hóa 

xahuongviet 

@quangtri.gov.vn 
0366197172 

xahuongviet. 

quangtri.gov.vn 
000.38.36.H50 

23.

30 
H50.36.39 UBND xã Tân Hợp 

Tân Xuyên, Tân 

Hợp, Hướng Hóa 
@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3877802 

xatanhop. 

quangtri.gov.vn 
000.39.36.H50 

23.

31 
H50.36.40 UBND xã Tân Lập 

Tân Tài, Tân Lập 

Hướng Hóa 

xatanlap 

@quangtri.gov.vn 
0941805246 

xatanlap. 

quangtri.gov.vn 
000.40.36.H50 

23.

32 
H50.36.41 UBND xã Tân Liên 

Tân Tiến, Tân 

Liên, Hướng Hóa 

xatanlien 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3880104 

xatanlien. 

quangtri.gov.vn 
000.41.36.H50 

23.

33 
H50.36.42 UBND xã Tân Long 

Long Phụng, Tân 

Long, Hướng Hóa 

xatanlong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3877802 

xatanlong. 

quangtri.gov.vn 
000.42.36.H50 

23.

34 
H50.36.43 UBND xã Tân Thành 

Cổ Thành, Tân 

Thành, Hướng Hóa 

xatanthanh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3777145 

xatanthanh. 

quangtri.gov.vn 
000.43.36.H50 

23.

35 
H50.36.44 UBND xã Thanh 

Xã Thanh, Hướng 

Hóa 

xathanh 

@quangtri.gov.vn 
0915318677 

xathanh. 

quangtri.gov.vn 
000.44.36.H50 

23.

36 
H50.36.45 UBND xã Thuận 

Thuận 5, Thuận, 

Hướng Hóa 

xathuan 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

627777 

xathuan. 

quangtri.gov.vn 
000.45.36.H50 

23.

37 
H50.36.46 UBND xã Xy 

Ta Po, Xy, Hướng 

Hóa 

xaxy 

@quangtri.gov.vn 
0386670775 

xaxy. 

quangtri.gov.vn 
000.46.36.H50 

23.

38 
H50.36.47 

Trung tâm Văn hóa thông 

tin - Thể dục Thể thao 

156 Lê Duẩn, TT 

Khe Sanh, Hướng 

Hóa 

ttvhtttdtt 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3705666 

vhtt-tdtthuonghoa. 

quangtri.gov.vn 
000.47.36.H50 

23.

39 
H50.36.48 

Ban Quản lý Đầu tư và Xây 

dựng Và Phát triển quỹ đất 

Khối 2, TT Khe 

Sanh, Hướng Hóa 

banqldtxd.huonghoa

@quangtri.gov.vn 
0914498559  000.48.36.H50 

23.

40 
H50.36.49 

Trung tâm Phát triển  Cụm 

công nghiệp và Khuyến 

công 

Khối 2, TT Khe 

Sanh, Hướng Hóa 

ttptccn.huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
0915315636  000.49.36.H50 

23. H50.36.50 Ban Quản lý Trung tâm Tây Chín, TT Lao bqltttmlaobao.huong 0333877395  000.50.36.H50 
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41 Thương mại Lao Bảo Bảo, Hướng Hóa hoa 

@quangtri.gov.vn 

23.

42 
H50.36.51 UBND xã Lìa Xã Lìa, Hướng Hóa 

xalia 

@quangtri.gov.vn 
  000.51.36.H50 

23.

43 
H50.36.52 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND huyện 

Hướng Hóa 

148 Lê Duẩn, TT 

Khe Sanh, Hướng 

Hóa 

    

23.

44 
H50.36.53 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND thị trấn Khe 

Sanh 

Khối 1, TT Khe 

Sanh, Hướng Hóa 
    

23.

45 
H50.36.54 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND thị trấn Lao 

Bảo 

75 Nguyễn Huệ, 

TT Lao Bảo, 

Hướng Hóa 

    

23.

46 
H50.36.55 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã A Dơi 

A Dơi Cô, A Dơi, 

Hướng Hóa 
    

23.

47 
H50.36.56 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Ba Tầng 

Loa, Ba Tầng, 

Hướng Hóa 
    

23.

48 
H50.36.57 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Húc 

Ta Núc, xã Húc, 

Hướng Hóa 
    

23.

49 
H50.36.58 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Hướng 

Lập 

A Xóc, Hướng 

Lập, Hướng Hóa 
    

23.

50 
H50.36.59 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Hướng 

Linh 

Miệt - PaCong , 

Hướng Linh, 

Hướng Hóa 

    

23.

51 
H50.36.60 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Hướng 

Lộc 

Ta Xía, Hướng 

Lộc, Hướng Hóa 
    

23.

52 
H50.36.61 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Hướng 

Xary, Hướng 

Phùng, Hướng Hóa 
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Phùng 

23.

53 
H50.36.62 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Hướng 

Sơn 

Nguồn Rào, Hướng 

Sơn, Hướng Hóa 
    

23.

54 
H50.36.63 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Hướng 

Tân 

Của, Hướng Tân, 

Hướng Hóa 
    

23.

55 
H50.36.64 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Hướng 

Việt 

Xa Đưng, Hướng 

Việt, Hướng Hóa 
    

23.

56 
H50.36.65 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Tân Hợp 

Tân Xuyên, Tân 

Hợp, Hướng Hóa 
    

23.

57 
H50.36.66 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Tân Lập 

Tân Tài, Tân Lập 

Hướng Hóa 
    

23.

58 
H50.36.67 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Tân Liên 

Tân Tiến, Tân 

Liên, Hướng Hóa 
    

23.

59 
H50.36.68 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Tân 

Long 

Long Phụng, Tân 

Long, Hướng Hóa 
    

23.

60 
H50.36.69 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Tân 

Thành 

Cổ Thành, Tân 

Thành, Hướng Hóa 
    

23.

61 
H50.36.70 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Thanh 

Xã Thanh, Hướng 

Hóa 
    

23.

62 
H50.36.71 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Thuận 

Thuận 5, Thuận, 

Hướng Hóa 
    

23.

63 
H50.36.72 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Xy 

Ta Po, Xy, Hướng 

Hóa 
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23.

64 
H50.36.73 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Lìa 
Xã Lìa, Hướng Hóa     

24 H50.37 UBND huyện Gio Linh      

24.

1 
H50.37.1 

Văn phòng HĐND và 

UBND 

KP 8, TT Gio Linh, 

Gio Linh 

vanthugiolinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3825427 
 000.01.37.H50 

24.

2 
H50.37..2 Phòng Giáo dục và Đào tạo 

KP 2, TT Gio Linh, 

Gio Linh 

phonggddt.giolinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3825411 
 000.02.37.H50 

24.

3 
H50.37.3 Phòng Tư pháp 

KP 8, TT Gio Linh, 

Gio Linh 

phongtp.giolinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3825600 
 000.03.37.H50 

24.

4 
H50.374 Phòng Nội vụ 

KP 8, TT Gio Linh, 

Gio Linh 

phongnv.giolinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3631206 
 000.04.37.H50 

24.

5 
H50.37.5 

Phòng Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

KP 8, TT Gio Linh, 

Gio Linh 

phongldtbxh.giolinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3631216 
 000.05.37.H50 

24.

6 
H50.37.6 Phòng Tài chính – Kế hoạch 

KP 8, TT Gio Linh, 

Gio Linh 

phongtckh.giolinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3825491 
 000.06.37.H50 

24.

7 
H50.37.7 

Phòng Văn hóa và Thông 

tin 

KP 8, TT Gio Linh, 

Gio Linh 

phongvhtt.giolinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3631191 
 000.07.37.H50 

24.

8 
H50.37.8 Thanh tra 

KP 8, TT Gio Linh, 

Gio Linh 

phongttr.giolinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3825210 
 000.08.37.H50 

24.

9 
H50.37.9 

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT 

KP 8, TT Gio Linh, 

Gio Linh 

phongnnptnt.giolinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3825435 
 000.09.37.H50 

24.

10 
H50.37.10 

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 

KP 8, TT Gio Linh, 

Gio Linh 

phongtnmt.giolinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3825471 
 000.10.37.H50 

24.

11 
H50.37.11 Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

KP 8, TT Gio Linh, 

Gio Linh 

phongktht.giolinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3630345 
 000.11.37.H50 

24.

12 
H50.3712 Phòng Y tế 

KP 8, TT Gio Linh, 

Gio Linh 

phongyt.giolinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3630518 
 000.12.37.H50 

24.

13 
H50.37.13 Trung tâm GDNN - GDTX 

Đường 2/4, TT Gio 

Linh, Gio Linh 

ttdnth.giolinh 

@quangtri.gov.vn 
0985974123  000.13.37.H50 
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24.

14 
H50.37.19 

Trung tâm Môi trường và 

Đô Thị 

KP 3, TT Gio Linh, 

Gio Linh 

ttmtdt.giolinh 

@quangtri.gov.vn 
091347976  000.19.37.H50 

24.

15 
H50.37.20 UBND thị trấn Gio Linh 

39 Đường 2/4, TT 

Gio Linh, Gio Linh 

thitrangiolinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3825239 
 000.20.37.H50 

24.

16 
H50.37.21 UBND thị trấn Cửa Việt 

KP 3, TT Cửa Việt, 

Gio Linh 

thitrancuaviet 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3824797 
 000.21.37.H50 

24.

17 
H50.37.22 UBND xã  Gio An 

An Bình, Gio An, 

Gio Linh 

xagioan 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3645160 
 000.22.37.H50 

24.

18 
H50.37.24 UBND xã Gio Châu 

Hà Trung, Gio 

Châu, Gio Linh 

xagiochau 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3825244 
 000.24.37.H50 

24.

19 
H50.37.25 UBND xã Gio Hải 

Thôn 6, Gio Hải, 

Gio Linh 

xagiohai 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3824211 
 000.25.37.H50 

24.

20 
H50.37.27 UBND xã Gio Mai 

Mai Xá, Gio Mai, 

Gio Linh 

xagiomai 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3824258 
 000.27.37.H50 

24.

21 
H50.37.28 UBND xã Gio Mỹ 

Nhĩ Thượng, Gio 

Mỹ, Gio Linh 

xagiomy 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3825337 
 000.28.37.H50 

24.

22 
H50.37.30 UBND xã Gio Quang 

Kỳ Trúc, Gio 

Quang, Gio Linh 

xagioquang 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3825137 
 000.30.37.H50 

24.

23 
H50.37.31 UBND xã Gio Sơn 

Nam Đông, Gio 

Sơn, Gio Linh 

xagioson 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3883250 
 000.31.37.H50 

24.

24 
H50.37.33 UBND xã Gio Việt 

Xuân Lộc, Gio 

Việt, Gio Linh 

xagioviet 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3639209 
 000.33.37.H50 

24.

25 
H50.37.34 UBND xã Hải Thái 

Thôn 4, Hải Thái, 

Gio Linh 

xahaithai 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3883338 
 000.34.37.H50 

24.

26 
H50.37.35 UBND xã Linh Hải 

Thượng Đồng, 

Linh Hải, Gio Linh 

xalinhhai 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3883244 
 000.35.37.H50 

24.

27 
H50.37.37 UBND xã Trung Giang 

Thủy Bạn, Trung 

Giang, Gio Linh 

xatrunggiang 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3884203 
 000.37.37.H50 

24. H50.37.38 UBND xã Trung Hải Hải Chữ, Trung xatrunghai (0233)  000.38.37.H50 



44 

TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 
Mã định danh 

đã cấp theo 
QCVN102:2016/BTTTT 

28 Hải, Gio Linh @quangtri.gov.vn 3884219 

24.

29 
H50.37.39 UBND xã Trung Sơn 

Kinh Mô, Trung 

Sơn, Gio Linh 

xatrungson 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3884264 
 000.39.37.H50 

24.

30 
H50.37.41 Trung tâm VHTT-TDTT 

18 đường 2/4 KP 8, 

TT Gio Linh, Gio 

Linh 

tttdtt.giolinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3631505 
 000.41.37.H50 

24.

31 
H50.37.42 

Ban QLDA đầu tư xây dựng 

và Phát triển quỹ đất 

Số 07 Dốc Miếu, 

Phong Bình, Gio 

Linh 

banqldadtxd.giolinh

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3825642 
 000.42.37.H50 

24.

32 
H50.37.43 

Trung tâm phát triển Cụm 

công nghiệp và Khuyến 

công 

Số 249 Lê Duẩn, 

KP 8, TT Gio Linh, 

Gio Linh 

ttptccn.giolinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3825225 
 000.43.37.H50 

24.

33 
H50.37.44 Ban Quản lý Chợ Cầu 

KP 3, TT Gio Linh, 

Gio Linh 

vanthu.bqlchocau 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3825896 
 000.44.37.H50 

24.

34 
H50.37.45 Hội chữ thập đỏ 

TT Gio Linh, Gio 

Linh 
   000.45.37.H50 

24.

35 
H50.37.46 UBND xã Phong Bình 

Gia Môn, Phong 

Bình, Gio Linh 

xaphongbinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3825289 
 000.46.37.H50 

24.

36 
H50.37.47 UBND xã Linh Trường 

Bến Mộc, Linh 

Trường, Gio Linh 

xalinhtruong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3883286 
 000.47.37.H50 

24.

37 
H50.37.48 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND huyện Gio 

Linh 

KP 8, TT Gio Linh, 

Gio Linh 
    

24.

38 
H50.37.49 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND thị trấn Gio 

Linh 

39 Đường 2/4, TT 

Gio Linh, Gio Linh 
    

24.

39 
H50.37.49 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND thị trấn Cửa 

Việt 

KP 3, TT Cửa Việt, 

Gio Linh 
    

24. H50.37.50 Bộ phận tiếp nhận và trả kết An Bình, Gio An,     
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40 quả của UBND xã  Gio An Gio Linh 

24.

41 
H50.37.51 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Gio Châu 

Hà Trung, Gio 

Châu, Gio Linh 
    

24.

42 
H50.37.52 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Gio Hải 

Thôn 6, Gio Hải, 

Gio Linh 
    

24.

43 
H50.37.53 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Gio Mai 

Mai Xá, Gio Mai, 

Gio Linh 
    

24.

44 
H50.37.54 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Gio Mỹ 

Nhĩ Thượng, Gio 

Mỹ, Gio Linh 
    

24.

45 
H50.37.55 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Gio 

Quang 

Kỳ Trúc, Gio 

Quang, Gio Linh 
    

24.

46 
H50.37.56 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Gio Sơn 

Nam Đông, Gio 

Sơn, Gio Linh 
    

24.

47 
H50.37.57 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Gio Việt 

Xuân Lộc, Gio 

Việt, Gio Linh 
    

24.

48 
H50.37.58 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Hải Thái 

Thôn 4, Hải Thái, 

Gio Linh 
    

24.

49 
H50.37.59 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Linh Hải 

Thượng Đồng, 

Linh Hải, Gio Linh 
    

24.

50 
H50.37.60 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Trung 

Giang 

Thủy Bạn, Trung 

Giang, Gio Linh 
    

24.

51 
H50.37.61 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Trung 

Hải 

Hải Chữ, Trung 

Hải, Gio Linh 
    

24.

52 
H50.37.62 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Trung 

Sơn 

Kinh Mô, Trung 

Sơn, Gio Linh 
    

24. H50.37.63 Bộ phận tiếp nhận và trả kết Gia Môn, Phong     
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53 quả của UBND xã Phong 

Bình 

Bình, Gio Linh 

24.

54 
H50.37.64 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Linh 

Trường 

Bến Mộc, Linh 

Trường, Gio Linh 
    

25 H50.38 UBND huyện Vĩnh Linh      

25.

1 
H50.38.1 

Văn phòng HĐND và 

UBND 

01 Huyền Trân 

Công Chúa, 

TT Hồ Xá, Vĩnh 

Linh 

vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3820491 
 000.01.38.H50 

25.

2 
H50.38.2 Phòng Giáo dục và Đào tạo 

01 Huyền Trân 

Công Chúa, 

TT Hồ Xá, Vĩnh 

Linh 

phonggddt.vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 
0905037225  000.02.38.H50 

25.

3 
H50.38.3 Phòng Tư pháp 

01 Huyền Trân 

Công Chúa, 

TT Hồ Xá, Vĩnh 

Linh 

phongtp.vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3620602 
 000.03.38.H50 

25.

4 
H50.38.4 Phòng Nội vụ 

01 Huyền Trân 

Công Chúa, 

TT Hồ Xá, Vĩnh 

Linh 

phongnvvinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3624787 
 000.04.38.H50 

25.

5 
H50.38.5 

Phòng Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

TT Hồ Xá, Vĩnh 

Linh 

phongldtbxh.vinhlin

h@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3624009 
 000.05.38.H50 

25.

6 
H50.38.6 Phòng Tài chính – Kế hoạch 

05 Hùng Vương, 

TT Hồ Xá, Vĩnh 

Linh 

phongtckh.vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3820612 
 000.06.38.H50 

25.

7 
H50.38.7 

Phòng Văn hóa và Thông 

tin 

01 Huyền Trân 

Công Chúa, 

TT Hồ Xá, Vĩnh 

phongvhtt.vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 
0914066660  000.07.38.H50 
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Linh 

25.

8 
H50.38.8 Thanh tra 

01 Huyền Trân 

Công Chúa, 

TT Hồ Xá, Vĩnh 

Linh 

thanhtra.vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3820500 
 000.08.38.H50 

25.

9 
H50.38.9 

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT 

01 Huyền Trân 

Công Chúa, 

TT Hồ Xá, Vĩnh 

Linh 

phongnnptnt.vinhlin

h @quangtri.gov.vn 

(0233) 

3624443 
 000.09.38.H50 

25.

10 
H50.38.10 

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 

01 Huyền Trân 

Công Chúa, 

TT Hồ Xá, Vĩnh 

Linh 

phongtnmt.vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

5002899 
 000.10.38.H50 

25.

11 
H50.38.11 Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

01 Huyền Trân 

Công Chúa, 

TT Hồ Xá, Vĩnh 

Linh 

phongkhht.vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3820530 
 000.11.38.H50 

25.

12 
H50.38.12 Phòng Y tế 

01 Huyền Trân 

Công Chúa, 

TT Hồ Xá, Vĩnh 

Linh 

phongyt.vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3623205 
 000.12.38.H50 

25.

13 
H50.38.13 Trung tâm GDNN - GDTX 

228 Trần Phú, TT 

Hồ Xá, Vĩnh Linh 

ttgdtx.vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3820247 
 000.13.38.H50 

25.

14 
H50.38.20 

Trung tâm Môi trường - 

CTĐT 

66 Quang Trung, 

TT Hồ Xá, Vĩnh 

Linh 

ttmtdt.vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3822411 
 000.20.38.H50 

25.

15 
H50.38.21 Ban QL  Chợ huyện 

KP Hữu Nghị, TT 

Hồ Xá, Vĩnh Linh 

bqlcho.vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3820327 
 000.21.38.H50 

25.

16 
H50.38.23 Hội chữ thập đỏ 

TT Hồ Xá, Vĩnh 

Linh 
   000.23.38.H50 
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25.

17 
H50.38.24 UBND thị trấn Hồ Xá 

211 Trần Phú, TT 

Hồ Xá, Vĩnh Linh 

thitranhoxa 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3820311 
 000.24.38.H50 

25.

18 
H50.38.25 UBND thị trấn Bến Quan 

Khóm 1, TT Bến 

Quan, Vĩnh Linh 

thitranbenquan 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3822275 
 000.25.38.H50 

25.

19 
H50.38.26 UBND thị trấn Cửa Tùng 

KP Hòa Lý Hải, 

TT Cửa Tùng, 

Vĩnh Linh 

thitrancuatung 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3823229 
 000.26.38.H50 

25.

20 
H50.38.27 UBND xã Vĩnh Chấp 

Bình An, Vĩnh 

Chấp, Vĩnh Linh 

xavinhchap 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3820684 
 000.27.38.H50 

25.

21 
H50.38.28 UBND xã Vĩnh Giang 

Tân Mỹ, Vĩnh 

Giang, Vĩnh Linh 

xavinhgiang 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3823269 
 000.28.38.H50 

25.

22 
H50.38.29 UBND xã Vĩnh Hà 

Khe Hò Trù, Vĩnh 

Hà, Vĩnh Linh 

xavinhha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3822987 
 000.29.38.H50 

25.

23 
H50.38.31 UBND xã Vĩnh Hòa 

Hòa Bình, Vĩnh 

Hòa, Vĩnh Linh 

xavinhhoa 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3620078 
 000.31.38.H50 

25.

24 
H50.38.32 UBND xã Vĩnh Khê 

Khe Cát, Vĩnh 

Khê, Vĩnh Linh 

xavinhkhe 

@quangtri.gov.vn 
0975.319328  000.32.38.H50 

25.

25 
H50.38.34 UBND xã Vĩnh Lâm 

Đặng Xá, Vĩnh 

Lâm, Vĩnh Linh 

xavinhlam 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3820480 
 000.34.38.H50 

25.

26 
H50.38.35 UBND xã Vĩnh Long 

Xa Bắc, Vĩnh 

Long, Vĩnh Linh 

xavinhlong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3820385 
 000.35.38.H50 

25.

27 
H50.38.37 UBND xã Vĩnh Ô 

Xóm Mới, Vĩnh Ô 

Vĩnh Linh 

xavinho 

@quangtri.gov.vn 
0919.852687  000.37.38.H50 

25.

28 
H50.38.38 UBND xã Vĩnh Sơn 

Huỳnh Thượng,  

Vĩnh Sơn, Vĩnh 

Linh 

vinhson 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

.3888278 
 000.38.38.H50 

25.

29 
H50.38.41 UBND xã Vĩnh Thái 

Thử Luật, Vĩnh 

Thái, Vĩnh Linh 

xavinhthai 

@quangtri.gov.vn 
0395.860796  000.41.38.H50 

25. H50.38.43 UBND xã Vĩnh Thủy Thủy Ba Đông, xavinhthuy (0233)  000.43.38.H50 
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30 Vĩnh Thủy, Vĩnh 

Linh 

@quangtri.gov.vn 3618236 

25.

31 
H50.38.45 UBND xã Vĩnh Tú 

Thủy Tú, Vĩnh Tú, 

Vĩnh Linh 

xavinhtu 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3820834 
 000.45.38.H50 

25.

32 
H50.38.46 Trung tâm VHTT và TDTT 

KP Thành Công, 

TT Hồ Xá, Vĩnh 

Linh 

tttdtt.vinhlinh@quan

gtri.gov.vn 

(0233) 

3820455 
 000.46.38.H50 

25.

33 
H50.38.47 

Ban Quản lý Dự án đầu tư 

xây dựng và Phát triển Quỹ 

đất 

01 Huyền Trân 

Công Chúa, 

Hồ Xá, Vĩnh Linh 

bqldadtxd.vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3709789 
 000.47.38.H50 

25.

34 
H50.38.48 

Trung tâm phát triển Cụm 

công nghiệp và Khuyến 

công và Dịch vụ Biển huyện 

Vĩnh Linh 

01 Huyền Trân 

Công Chúa, TT Hồ 

Xá, Vĩnh Linh 

ttptccn.vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 
0915322856  000.48.38.H50 

25.

35 
H50.38.49 UBND xã Trung Nam 

Nam Cường, Trung 

Nam, Vĩnh Linh 

xatrungnam 

@quangtri.gov.vn 

0943107007 

 
 000.49.38.H50 

25.

36 
H50.38.50 UBND xã Kim Thạch 

An Đông, Kim 

Thạch, Vĩnh Linh 

xakimthach 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

2200888 
 000.50.38.H50 

25.

37 
H50.38.51 UBND xã Hiền Thành 

Liêm Công Tây, 

Hiền Thành, Vĩnh 

Linh 

xahienthanh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3823370 
 000.51.38.H50 

25.

38 
H50.38.52 

BanQuản lý cảng cá Cửa 

Tùng 

An Đức 3, TT Cửa 

Tùng, Vĩnh Linh 

vanthubqlcc 

@quangtri.gov.vn 
0949550459   

25.

39 
H50.38.53 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND huyện Vĩnh 

Linh 

01 Huyền Trân 

Công Chúa, 

TT Hồ Xá, Vĩnh 

Linh 

    

25.

40 
H50.38.54 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND thị trấn Hồ 

Xá 

211 Trần Phú, TT 

Hồ Xá, Vĩnh Linh 
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25.

41 
H50.38.55 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND thị trấn Bến 

Quan 

Khóm 1, TT Bến 

Quan, Vĩnh Linh 
    

25.

42 
H50.38.56 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND thị trấn Cửa 

Tùng 

KP Hòa Lý Hải, 

TT Cửa Tùng, 

Vĩnh Linh 

    

25.

43 
H50.38.57 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Vĩnh 

Chấp 

Bình An, Vĩnh 

Chấp, Vĩnh Linh 
    

25.

44 
H50.38.58 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Vĩnh 

Giang 

Tân Mỹ, Vĩnh 

Giang, Vĩnh Linh 
    

25.

45 
H50.38.59 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Vĩnh Hà 

Khe Hò Trù, Vĩnh 

Hà, Vĩnh Linh 
    

25.

46 
H50.38.60 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Vĩnh 

Hòa 

Hòa Bình, Vĩnh 

Hòa, Vĩnh Linh 
    

25.

47 
H50.38.61 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Vĩnh 

Khê 

Khe Cát, Vĩnh 

Khê, Vĩnh Linh 
    

25.

48 
H50.38.62 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Vĩnh 

Lâm 

Đặng Xá, Vĩnh 

Lâm, Vĩnh Linh 
    

25.

49 
H50.38.63 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Vĩnh 

Long 

Xa Bắc, Vĩnh 

Long, Vĩnh Linh 
    

25.

50 
H50.38.64 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Vĩnh Ô 

Xóm Mới, Vĩnh Ô 

Vĩnh Linh 
    

25.

51 
H50.38.65 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Vĩnh Sơn 

Huỳnh Thượng,  

Vĩnh Sơn, Vĩnh 
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Linh 

25.

52 
H50.38.66 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Vĩnh 

Thái 

Thử Luật, Vĩnh 

Thái, Vĩnh Linh 
    

25.

53 
H50.38.67 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Vĩnh 

Thủy 

Thủy Ba Đông, 

Vĩnh Thủy, Vĩnh 

Linh 

    

25.

54 
H50.38.68 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Vĩnh Tú 

Thủy Tú, Vĩnh Tú, 

Vĩnh Linh 
    

25.

55 
H50.38.69 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Trung 

Nam 

Nam Cường, Trung 

Nam, Vĩnh Linh 
    

25.

56 
H50.38.70 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Kim 

Thạch 

An Đông, Kim 

Thạch, Vĩnh Linh 
    

25.

57 
H50.38.71 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Hiền 

Thành 

Liêm Công Tây, 

Hiền Thành, Vĩnh 

Linh 

    

26 H50.39 UBND huyện đảo Cồn Cỏ      

26.

1 
H50.39.1 

Văn phòng HĐND – UBND 

huyện 
Cồn Cỏ, Quảng Trị 

conco 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3552116 
 000.01.39.H50 

26.

2 
H50.39.2 Phòng Kinh tế - Xã hội Cồn Cỏ, Quảng Trị  

(0233) 

3552116 
 000.02.39.H50 

26.

3 
H50.39.4 

Trung tâm Dịch vụ và Du 

lịch đảo Cổn Cỏ 
Cồn Cỏ, Quảng Trị  

(0233) 

3552116 
  

26.

4 
H50.39.5 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND huyện đảo 

Cồn Cỏ 

Cồn Cỏ, Quảng Trị     
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TT 
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1 H50.3 Sở Y tế      

1.1 H50.3.15 
Trung tâm Y tế thành phố 

Đông Hà 
     

1.1.1 H50.3.15.1 Trạm Y tế phường 1 
Kp4, Phường 1, 

Đông Hà 

vanthutytphuong1dha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3858114 
 001.15.03.H50 

1.1.2 H50.3.15.2 Trạm Y tế phường 2 
16 Đặng Dung, 

Đông Hà 

vanthutytphuong2dha@quang

tri.gov.vn 0946009567  002.15.03.H50 

1.1.3 H50.3.15.3 Trạm Y tế phường 3 
Khóa Bảo, Đông 

Hà 

vanthutytphuong3dha@quang

tri.gov.vn 

(0233) 

3906234 
 003.15.03.H50 

1.1.4 H50.3.15.4 Trạm Y tế phường 4 
18 Chi Lăng, Đông 

Hà 

vanthutytphuong4dha@quang

tri.gov.vn 

(0233) 

3609506 
 004.15.03.H50 

1.1.5 H50.3.15.5 Trạm Y tế phường 5 
Kiệt 131 Hàm 

Nghi, Đông Hà 

vanthutytphuong5dha@quang

tri.gov.vn 

(0233) 

3855806 
 005.15.03.H50 

1.1.6 H50.3.15.6 
Trạm Y tế phường Đông 

Lương 

Nguyễn Hữu 

Khiếu, Đông Hà 

vanthutytdongluongdha@qua

ngtri.gov.vn 

(0233) 

3567020 
 006.15.03.H50 

1.1.7 H50.3.15.7 Trạm Y tế phường  Đông Lễ 
43 Thạch Hãn, 

Đông Hà 

vanthutytdongledha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3858518 
 007.15.03.H50 

1.1.8 H50.3.15.8 
Trạm Y tế phường Đông 

Giang 

KP2, Đông Giang, 

Đông Hà 

vanthutytdonggiangdha@qua

ngtri.gov.vn 
0913810844  008.15.03.H50 

1.1.9 H50.3.15.9 
Trạm Y tế phường Đông 

Thanh 

KP4, Đông Thanh, 

Đông Hà 

vanthutytdongthanhdha@qua

ngtri.gov.vn 
0914444955  009.15.03.H50 

1.2 H50.3.16 
Trung tâm Y tế thị xã 

Quảng Trị 
     

1.2.1 H50.3.16.1 Trạm Y tế phường 1 
Phường 1, TX 

Quảng Trị 

vanthutytphuong1qt 

@quangtri.gov.vn 
0986282347  001.16.03.H50 

1.2.2 H50.3.16.2 Trạm Y tế phường 2 Phường 2, TX vanthutytphuong2qt 0914406567  002.16.03.H50 
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Quảng Trị @quangtri.gov.vn 

1.2.3 H50.3.16.3 Trạm Y tế phường 3 
Phường 3, TX 

Quảng Trị 

vanthutytphuong3qt 

@quangtri.gov.vn 
0942502111  003.16.03.H50 

1.2.4 H50.3.16.4 Trạm Y tế phường An Đôn 
An Đôn, TX Quảng 

Trị 

vanthutytphuongandon@quan

gtri.gov.vn 
0945789345  004.16.03.H50 

1.2.5 H50.3.16.5 Trạm Y tế xã Hải Lệ 
Hải Lệ, TX Quảng 

Trị 

vanthutythaile 

@quangtri.gov.vn 
0947103225  005.16.03.H50 

1.3 H50.3.17 
Trung tâm Y tế huyện 

Triệu Phong 
     

1.3.1 H50.3.17.1 Trạm Y tế thị trấn Ái Tử 
TK3, TT Ái Tử, 

Triệu Phong 

vanthutytttaitu 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3828535 
 001.17.03.H50 

1.3.2 H50.3.17.2 Trạm Y tế xã Triệu Ái 
Triệu Ái, Triệu 

Phong 

vanthutyttrieuai 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3828552 
 002.17.03.H50 

1.3.3 H50.3.17.3 Trạm Y tế xã Triệu An 
Hà Tây, Triệu An, 

Triệu Phong 

vanthutyttrieuan 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3869257 
 003.17.03.H50 

1.3.4 H50.3.17.4 Trạm Y tế xã Triệu Đại 
Đại Hòa,Triệu Đại, 

Triệu Phong 

vanthutyttrieudai 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3868341 
 004.17.03.H50 

1.3.5 H50.3.17.5 Trạm Y tế xã Triệu Độ 
An Gịa,Triệu Độ, 

Triệu Phong 

vanthutyttrieudo 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3867213 
 005.17.03.H50 

1.3.6 H50.3.17.7 Trạm Y tế xã Triệu Giang 
Trà Liên Tây,Triệu 

Giang, Triệu Phong 

vanthutyttrieugiang 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3828127 
 007.17.03.H50 

1.3.7 H50.3.17.8 Trạm Y tế xã Triệu Hòa 
An Lộng,Triệu 

Hòa, Triệu Phong 

vanthutyttrieuhoa 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3868429 
 008.17.03.H50 

1.3.8 H50.3.17.9 Trạm Y tế xã Triệu Lăng 
Thôn 3,Triệu Lăng, 

Triệu Phong 

vanthutyttrieulang 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3829292 
 009.17.03.H50 

1.3.9 H50.3.17.10 Trạm Y tế xã Triệu Long 

Bích Lộc 

Tiêu,Triệu Long, 

Triệu Phong 

vanthutyttrieulong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3715779 
 010.17.03.H50 

1.3.1

0 
H50.3.17.11 Trạm Y tế xã Triệu Phước 

Triệu Phước, Triệu 

Phong 

vanthutyttrieuphuoc 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3868277 
 011.17.03.H50 
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1.3.1

1 
H50.3.17.12 Trạm Y tế xã Triệu Sơn 

An Lưu,Triệu Sơn, 

Triệu Phong 

vanthutyttrieuson 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3829204 
 012.17.03.H50 

1.3.1

2 
H50.3.17.13 Trạm Y tế xã Triệu Tài 

Đồng Tâm 1,Triệu 

Tài, Triệu Phong 

vanthutyttrieutai 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3861839 
 013.17.03.H50 

1.3.1

3 
H50.3.17.14 Trạm Y tế xã Triệu Thành 

Nại Cửu,Triệu 

Thành,Triệu Phong 

vanthutyttrieuthanh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3661011 
 014.17.03.H50 

1.3.1

4 
H50.3.17.15 Trạm Y tế xã Triệu Thuận 

Thôn 7,Triệu 

Thuận, Triệu 

Phong 

vanthutyttrieuthuan 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3867229 
 015.17.03.H50 

1.3.1

5 
H50.3.17.16 Trạm Y tế xã Triệu Thượng 

Nhan Biều 2,Triệu 

Thượng, Triệu 

Phong 

vanthutyttrieuthuong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3828204 
 016.17.03.H50 

1.3.1

6 
H50.3.17.17 Trạm Y tế xã Triệu Trạch 

Long Quang,Triệu 

Trạch, Triệu Phong 

vanthutyttrieutrach 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3868420 
 017.17.03.H50 

1.3.1

7 
H50.3.17.18 Trạm Y tế xã Triệu Trung 

Ngô Xá 

Đông,Triệu Trung, 

Triệu Phong 

vanthutyttrieutrung 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3829229 
 018.17.03.H50 

1.3.1

8 
H50.3.17.19 Trạm Y tế xã Triệu Vân 

Thôn 8,Triệu Vân, 

Triệu Phong 

vanthutyttrieuvan 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3869256 
 019.17.03.H50 

1.4 H50.3.18 
Trung tâm Y tế huyện Hải 

Lăng 
     

1.4.1 H50.3.18.1 
Trạm Y tế thị trấn Diên 

Sanh 

Khóm 5, TT Diên 

Sanh, Hải Lăng 

vanthutytdiensanh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3873706 
 001.18.03.H50 

1.4.2 H50.3.18.2 Trạm Y tế xã Hải An 
Mỹ Thủy, Hải An, 

Hải Lăng 

vanthutythaian 

@quangtri.gov.vn 
  002.18.03.H50 

1.4.3 H50.3.18.3 Trạm Y tế xã Hải Ba 
Phương Hải, Hải 

Ba, Hải Lăng 

vanthutythaiba 

@quangtri.gov.vn 
  003.18.03.H50 

1.4.4 H50.3.18.4 Trạm Y tế xã Hải Chánh 
Mỹ Chánh, Hải 

Chánh, Hải Lăng 

vanthutythaichanh 

@quangtri.gov.vn 
  004.18.03.H50 

1.4.5 H50.3.18.5 Trạm Y tế xã Hải Dương Diên Khánh, Hải vanthutythaiduong   005.18.03.H50 
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Dương, Hải Lăng @quangtri.gov.vn 

1.4.6 H50.3.18.7 Trạm Y tế xã Hải Khê 
Trung An, Hải 

Khê, Hải Lăng 

vanthutythaikhe 

@quangtri.gov.vn 
0917804679  007.18.03.H50 

1.4.7 H50.3.18.8 Trạm Y tế xã Hải Lâm 
Trường Phước, Hải 

Lâm, Hải Lăng 

vanthutythailam 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3783707 
 008.18.03.H50 

1.4.8 H50.3.18.9 Trạm Y tế xã Hải Phú 
Phú Hưng, Hải 

Phú, Hải Lăng 

vanthutythaiphu 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3873712 
 009.18.03.H50 

1.4.9 H50.3.18.10 Trạm Y tế xã Hải Quế 
Hội Yên, Hải Quế, 

Hải Lăng 

vanthutythaique 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3860370 
 010.18.03.H50 

1.4.1

0 
H50.3.18.11 Trạm Y tế xã Hải Quy 

Văn Vận, Hải Quy, 

Hải Lăng 

vanthutythaiquy 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3661561 
 011.18.03.H50 

1.4.1

1 
H50.3.18.12 Trạm Y tế xã Hải Sơn 

Đông Sơn, Hải 

Sơn, Hải Lăng 

vanthutythaison 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3876213 
 012.18.03.H50 

1.4.1

2 
H50.3.18.17 Trạm Y tế xã Hải Thượng 

Thượng Xá, Hải 

Thượng, Hải Lăng 

vanthutythaithuong 

@quangtri.gov.vn 
  017.18.03.H50 

1.4.1

3 
H50.3.18.18 Trạm Y tế xã Hải Trường 

Trung Trường, Hải 

Trường, Hải Lăng 

vanthutythaitruong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3876554 
  

1.4.1

4 
H50.3.18.21 Trạm Y tế xã Hải Phong 

Văn Quỹ, Hải 

Phong, Hải Lăng 

vanthutythaiphong 

@quangtri.gov.vn 
   

1.4.1

5 
H50.3.18.22 Trạm Y tế xã Hải Định 

Thiện Tây, Hải 

Định, Hải Lăng 

vanthutythaidinh 

@quangtri.gov.vn 
   

1.4.1

6 
H50.3.18.23 Trạm Y tế xã Hải Hưng 

Thi Ông, Hải 

Hưng, Hải Lăng 

vanthutythaihung 

@quangtri.gov.vn 
   

1.5 H50.3.19 
Trung tâm Y tế huyện 

Cam Lộ 
     

1.5.1 H50.3.19.1 Trạm Y tế thị trấn Cam Lộ 
KP 3, TT Cam Lộ, 

Cam Lộ 

vanthutytttcamlo 

@quangtri.gov.vn 
0943727199  001.19.03.H50 

1.5.2 H50.3.19.3 Trạm Y tế xã Cam Chính 
Cồn Trung, Cam 

Chính, Cam Lộ 

vanthutytcamchinh 

@quangtri.gov.vn 
0942090336  003.19.03.H50 
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1.5.3 H50.3.19.4 Trạm Y tế xã Cam Hiếu 
Vĩnh Đại, Cam 

Hiếu, Cam Lộ 

vanthutytcamhieu 

@quangtri.gov.vn 
0914244757  004.19.03.H50 

1.5.4 H50.3.19.5 Trạm Y tế xã Cam Nghĩa 
Nghĩa Phong, Cam 

Nghĩa, Cam Lộ 

vanthutytcamnghia 

@quangtri.gov.vn 
0962288056  005.19.03.H50 

1.5.5 H50.3.19.7 Trạm Y tế xã Cam Thành 
Mỹ Tường, Cam 

Thành, Cam Lộ 

vanthutytcamthanh 

@quangtri.gov.vn 
0914332376  007.19.03.H50 

1.5.6 H50.3.19.8 Trạm Y tế xã Cam Thủy 
Lâm Lang 3, Cam 

Thủy, Cam Lộ 

vanthutytcamthuy 

@quangtri.gov.vn 
0916036557  008.19.03.H50 

1.5.7 H50.3.19.9 Trạm Y tế Cam Tuyền 
Ba Thung, Cam 

Tuyền, Cam Lộ 

vanthutytcamtuyen 

@quangtri.gov.vn 
0913503444  009.19.03.H50 

1.5.8 H50.3.19.10 Trạm Y tế xã Thanh An 
Thôn Cam Lộ, 

Cam Lộ 

vanthutytcaman 

@quangtri.gov.vn 
0914412873   

1.6 H50.3.20 
Trung tâm Y tế huyện 

Đakrông 
     

1.6.1 H50.3.20.1 
Trạm Y tế thị trấn 

KrôngKlang 

Làng Cát, TT 

Krông Klang, 

Đakrông 

vanthutytttkrongklang@quan

gtri.gov.vn 

(0233) 

3886722 
 001.20.03.H50 

1.6.2 H50.3.20.2 Trạm Y tế xã A Bung 
Cu Tài 2, A Bung, 

Đakrông 

vanthutytabung 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

36272623 
 002.20.03.H50 

1.6.3 H50.3.20.3 Trạm Y tế xã A Ngo 
A La, A Ngo, 

Đakrông 

vanthutytango 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

6272781 
 003.20.03.H50 

1.6.4 H50.3.20.4 Trạm Y tế xã A Vao 
Thôn A Vao, A 

Vao, Đakrông 

vanthutytavao 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3605566 
 004.20.03.H50 

1.6.5 H50.3.20.5 Trạm Y tế xã Ba Lòng 
Đá Nổi, Ba Lòng, 

Đakrông 

vanthutytbalong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3755407 
 005.20.03.H50 

1.6.6 H50.3.20.6 Trạm Y tế xã Pa Nang 
Ra Lây, Pa Nang, 

Đakrông 

vanthutytpanang 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

6270394 
 006.20.03.H50 

1.6.7 H50.3.20.7 Trạm Y tế xã Đakrông 
Xa Lăng, xã 

Đakrông, Đakrông 

vanthutytxadakrong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

6289886 
 007.20.03.H50 

1.6.8 H50.3.20.9 Trạm Y tế xã Húc Nghì Thôn Húc Nghì, xã vanthutythucnghi (0233)  009.20.03.H50 
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Húc Nghì, Đakrông @quangtri.gov.vn 3606979 

1.6.9 H50.3.20.10 Trạm Y tế xã Hướng Hiệp 
Ruộng, Hướng 

Hiệp, Đakrông 

vanthutythuonghiep@quangtr

i.gov.vn 

(0233) 

3887477 
 010.20.03.H50 

1.6.1

0 
H50.3.20.11 Trạm Y tế xã Mò Ó 

Đồng Đờng, Mò Ó, 

Đakrông 

vanthutymoo 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3886459 
 011.20.03.H50 

1.6.1

1 
H50.3.20.12 Trạm Y tế xã Tà Long 

Pa Hy, Tà Long, 

Đakrông 

vanthutyttalong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3606660 
 012.20.03.H50 

1.6.1

2 
H50.3.20.13 Trạm Y tế xã Tà Rụt 

A Đăng, Tà Rụt, 

Đakrông 

Vanthutyttarut 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3757166 
 013.20.03.H50 

1.6.1

3 
H50.3.20.14 Trạm Y tế xã Triệu Nguyên 

Xuân Lâm, Triệu 

Nguyên, Đakrông 

vanthutyttrieunguyen 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3906387 
 014.20.03.H50 

1.7 H50.3.21 
Trung tâm Y tế huyện 

Hướng Hóa 
    

 

1.7.1 H50.3.21.1 Trạm Y tế thị trấn Khe Sanh 

155 Lê Duẩn, TT 

Khe Sanh, Hướng 

Hóa 

vanthutytttkhesanh 

@quangtri.gov.vn 
0384320496  001.21.03.H50 

1.7.2 H50.3.21.2 Trạm Y tế thị trấn Lao Bảo 
An Hà, TT Lao 

Bảo, Hướng Hóa 

vanthutytttlaobao 

@quangtri.gov.vn 
0832874252  002.21.03.H50 

1.7.3 H50.3.21.3 Trạm Y tế xã A Dơi 
Proi Xy,  xã A Dơi, 

Hướng Hóa 

vanthutytadoi 

@quangtri.gov.vn 
0943076595  003.21.03.H50 

1.7.4 H50.3.21.6 Trạm Y tế xã Ba Tầng 
Thôn Loa, Ba 

Tầng, Hướng Hóa 

vanthutytbatang 

@quangtri.gov.vn 
0969097188  006.21.03.H50 

1.7.5 H50.3.21.7 Trạm Y tế xã Húc 
Ván Ri, Húc, 

Hướng Hóa 

vanthutythuc 

@quangtri.gov.vn 
0847544858  007.21.03.H50 

1.7.6 H50.3.21.8 Trạm Y tế xã Hướng Lập 

A Xóc - Cha Lỳ, 

Hướng Lập, Hướng 

Hóa 

vanthutythuonglap 

@quangtri.gov.vn 
0869522799  008.21.03.H50 

1.7.7 H50.3.21.9 Trạm Y tế xã Hướng Linh 

Hoong Mới, 

Hướng Linh, 

Hướng Hóa 

vanthutythuonglinh 

@quangtri.gov.vn 
0869.522.939  009.21.03.H50 
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1.7.8 H50.3.21.10 Trạm Y tế xã Hướng Lộc 
Ta Xía, Hướng 

Lộc, Hướng Hóa 

vanthutythuongloc 

@quangtri.gov.vn 
0869522949  010.21.03.H50 

1.7.9 H50.3.21.11 Trạm Y tế xã Hướng Phùng 
Xa Ry, Hướng 

Phùng, Hướng Hóa 

vanthutythuongphung 

@quangtri.gov.vn 
0869522957  011.21.03.H50 

1.7.1

0 
H50.3.21.12 Trạm Y tế xã Hướng Sơn 

Nguồn Rào- Pin, 

Hướng Sơn,, 

Hướng Hóa 

vanthutythuongson 

@quangtri.gov.vn 
0965889192  012.21.03.H50 

1.7.1

1 
H50.3.21.13 Trạm Y tế xã Hướng Tân 

Thôn Của, Hướng 

Tân, Hướng Hóa 

vanthutythuongtan 

@quangtri.gov.vn 
0869522798  013.21.03.H50 

1.7.1

2 
H50.3.21.14 Trạm Y tế xã Hướng Việt 

Xa Đưng, xã 

Hướng Việt, 

Hướng Hóa 

vanthutythuongviet 

@quangtri.gov.vn 
0869522927  014.21.03.H50 

1.7.1

3 
H50.3.21.15 Trạm Y tế xã Tân Hợp 

Tân Xuyên, Tân 

Hợp, Hướng Hóa 

vanthutyttanhop 

@quangtri.gov.vn 
0962234488  015.21.03.H50 

1.7.1

4 
H50.3.21.16 Trạm Y tế xã Tân Lập 

Tân Tài, Tân Lập, 

Hướng Hóa 

vanthutyttanlap 

@quangtri.gov.vn 
0846952495  016.21.03.H50 

1.7.1

5 
H50.3.21.17 Trạm Y tế xã Tân Liên 

Tân Hòa, Tân Liên, 

Hướng Hóa 

vanthutyttanlien 

@quangtri.gov.vn 
0918054111  017.21.03.H50 

1.7.1

6 
H50.3.21.18 Trạm Y tế xã Tân Long 

Long Phụng, Tân 

Long, Hướng Hóa 

vanthutyttanlong 

@quangtri.gov.vn 
0869522796  018.21.03.H50 

1.7.1

7 
H50.3.21.19 Trạm Y tế xã Tân Thành 

Cổ Thành, Tân 

Thành, Hướng Hóa 

vanthutyttanthanh 

@quangtri.gov.vn 
0383990457  019.21.03.H50 

1.7.1

8 
H50.3.21.20 Trạm Y tế xã Thanh 

A Ho, xã Thanh, 

Hướng Hóa 

vanthutytthanh 

@quangtri.gov.vn 
0915767117  020.21.03.H50 

1.7.1

9 
H50.3.21.21 Trạm Y tế xã Thuận 

Thuận 5, xã Thuận, 

Hướng Hóa 

vanthutytthuan 

@quangtri.gov.vn 
0869522797  021.21.03.H50 

1.7.2

0 
H50.3.21.22 Trạm Y tế xã Xy 

Ra Po, Xã Xy, 

Hướng Hóa 

vanthutytxy 

@quangtri.gov.vn 
0978498918  022.21.03.H50 
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1.7.2

1 
H50.3.21.23 Trạm Y tế xã Lìa 

Thôn A Rông, xã 

Lìa Hướng Hóa 

vanthutytlia 

@quangtri.gov.vn 
0978069234   

1.7.2

2 
H50.3.21.24 

Phòng Khám Đa khoa Khu 

vực Lìa 

Thôn Tăng Cô 

Hang, xã Lìa, 

Hướng Hóa 

 0941396009   

1.8 H50.3.22 
Trung tâm Y tế huyện Gio 

Linh 
    

 

1.8.1 H50.3.22.1 Trạm Y tế thị trấn Gio Linh 
TT Gio Linh, Gio 

Linh 

vanthutytttgiolinh 

@quangtri.gov.vn 
0947521207  001.22.03.H50 

1.8.2 H50.3.22.2 Trạm Y tế thị trấn Cửa Việt 
TT Cửa Việt, Gio 

Linh 

vanthutytttcuaviet 

@quangtri.gov.vn 
0918455005  002.22.03.H50 

1.8.3 H50.3.22.3 Trạm Y tế xã  Gio An Gio An, Gio Linh 
vanthutytgioan 

@quangtri.gov.vn 
0913554429  003.22.03.H50 

1..8.

4 
H50.3.22.5 Trạm Y tế xã Gio Châu 

Gio Châu, Gio 

Linh 

vanthutytgiochau 

@quangtri.gov.vn 
0915987444  005.22.03.H50 

1.8.5 H50.3.22.6 Trạm Y tế xã Gio Hải Gio Hải, Gio Linh 
vanthutytgiohai 

@quangtri.gov.vn 
0911397381  006.22.03.H50 

1.8.6 H50.3.22.8 Trạm Y tế xã Gio Mai Gio Mai, Gio Linh 
vanthutytgiomai 

@quangtri.gov.vn 
0824938735  008.22.03.H50 

1.8.7 H50.3.22.9 Trạm Y tế xã Gio Mỹ Gio Mỹ, Gio Linh 
vanthutytgiomy 

@quangtri.gov.vn 
0913004357  009.22.03.H50 

1.8.8 H50.3.22.11 Trạm Y tế xã Gio Quang 
Gio Quang, Gio 

Linh 

vanthutytgioquang 

@quangtri.gov.vn 
0912145171  011.22.03.H50 

1.8.9 H50.3.22.12 Trạm Y tế xã Gio Sơn Gio Sơn, Gio Linh 
vanthutytgioson 

@quangtri.gov.vn 
0913223246  012.22.03.H50 

1.8.1

0 
H50.3.22.14 Trạm Y tế xã Gio Việt Gio Việt, Gio Linh 

vanthutytgioviet 

@quangtri.gov.vn 
0905824401  014.22.03.H50 

1.8.1

1 
H50.3.22.15 Trạm Y tế xã Hải Thái Hải Thái, Gio Linh 

vanthutythaithai 

@quangtri.gov.vn 
0915711449  015.22.03.H50 

1.8.1 H50.3.22.16 Trạm Y tế xã Linh Hải Linh Hải, Gio Linh vanthutytlinhhai 09444.69559  016.22.03.H50 
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2 @quangtri.gov.vn 

1.8.1

3 
H50.3.22.18 Trạm Y tế xã Trung Giang 

Trung Giang, Gio 

Linh 

vanthutyttrunggiang 

@quangtri.gov.vn 
0942124345  018.22.03.H50 

1.8.1

4 
H50.3.22.19 Trạm Y tế xã Trung Hải 

Trung Hải, Gio 

Linh 

vanthutyttrunghai 

@quangtri.gov.vn 
0947713595  019.22.03.H50 

1.8.1

5 
H50.3.22.20 Trạm Y tế xã Trung Sơn 

Trung Sơn, Gio 

Linh 

vanthutyttrungson 

@quangtri.gov.vn 
0915020454  020.22.03.H50 

1.8.1

6 
H50.3.22.22 Trạm Y tế xã Linh Trường 

Linh Trường, Gio 

Linh 

vanthutytlinhtruong 

@quangtri.gov.vn 
0911386559   

1.8.1

7 
H50.3.22.23 Trạm Y tế xã Phong Bình 

Phong Bình, Gio 

Linh 

vanthutytphongbinh 

@quangtri.gov.vn 
0854568547   

1.9 H50.3.23 
Trung tâm Y tế huyện 

Vĩnh Linh 
    

 

1.9.1 H50.3.23.1 Trạm Y tế thị trấn Hồ Xá 
TT Hồ Xá, Vĩnh 

Linh 

vanthutyttthoxa 

@quangtri.gov.vn 
0919401668  001.23.03.H50 

1.9.2 H50.3.23.2 Trạm Y tế thị trấn Bến Quan 
TT Bến Quan, 

Vĩnh Linh 

vanthutytbenquan 

@quangtri.gov.vn 
0915511272  002.23.03.H50 

1.9.3 H50.3.23.3 Trạm Y tế thị trấn Cửa Tùng 
TT Cửa Tùng, 

Vĩnh Linh 

vanthutytcuatung 

@quangtri.gov.vn 
0946072444  003.23.03.H50 

1.9.4 H50.3.23.4 Trạm Y tế xã Vĩnh Chấp 
Vĩnh Chấp, Vĩnh 

Linh 

vanthutytvinhchap 

@quangtri.gov.vn 
0943740406  004.23.03.H50 

1.9.5 H50.3.23.5 Trạm Y tế xã Vĩnh Giang 
Vĩnh Giang, Vĩnh 

Linh 

vanthutytvinhgiang 

@quangtri.gov.vn 
0914086698  005.23.03.H50 

1.9.6 H50.3.23.6 Trạm Y tế xã Vĩnh Hà 
Vĩnh Hà, Vĩnh 

Linh 

vanthutytvinhha 

@quangtri.gov.vn 
0985073012  006.23.03.H50 

1.9.7 H50.3.23.8 Trạm Y tế xã Vĩnh Hòa 
Vĩnh Hòa, Vĩnh 

Linh 

vanthutytvinhhoa 

@quangtri.gov.vn 
0915036878  008.23.03.H50 

1.9.8 H50.3.23.9 Trạm Y tế xã Vĩnh Khê 
Vĩnh Khê, Vĩnh 

Linh 

vanthutytvinhkhe 

@quangtri.gov.vn 
0986981294  009.23.03.H50 
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1.9.9 H50.3.23.11 Trạm Y tế xã Vĩnh Lâm 
Vĩnh Lâm, Vĩnh 

Linh 

vanthutytvinhlam 

@quangtri.gov.vn 
0905553525  011.23.03.H50 

1.9.1

0 
H50.3.23.12 Trạm Y tế xã Vĩnh Long 

Vĩnh Long, Vĩnh 

Linh 

vanthutytvinhlong 

@quangtri.gov.vn 
0948334367  012.23.03.H50 

1.9.1

1 
H50.3.23.14 Trạm Y tế xã Vĩnh Ô Vĩnh Ô, Vĩnh Linh 

vanthutytvinho 

@quangtri.gov.vn 
0978018686  014.23.03.H50 

1.9.1

2 
H50.3.23.15 Trạm Y tế xã Vĩnh Sơn 

Vĩnh Sơn, Vĩnh 

Linh 

vanthutytvinhson 

@quangtri.gov.vn 
0944106559  015.23.03.H50 

1.9.1

3 
H50.3.23.18 Trạm Y tế xã Vĩnh Thái 

Vĩnh Thái, Vĩnh 

Linh 

vanthutytvinhthai 

@quangtri.gov.vn 
0918180559  018.23.03.H50 

1.9.1

4 
H50.3.23.20 Trạm Y tế xã Vĩnh Thủy 

Vĩnh Thủy, Vĩnh 

Linh 

vanthutytvinhthuy 

@quangtri.gov.vn 
0834603889  020.23.03.H50 

1.9.1

5 
H50.3.23.22 Trạm Y tế xã Vĩnh Tú 

Vĩnh Tú, Vĩnh 

Linh 

vanthutytvinhtu 

@quangtri.gov.vn 
0813600777  022.23.03.H50 

1.9.1

6 
H50.3.23.23 Trạm Y tế xã Trung Nam 

Trung Nam, Vĩnh 

Linh 

vanthutyttrungnam 

@quangtri.gov.vn 
09453726333   

2 H50.4 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
     

2.1 H50.4.3 
Văn phòng Đăng ký đất 

đai tỉnh Quảng Trị  
    

 

2.1.1 H50.4.3.1 

Chi nhánh Văn phòng 

ĐKQSDĐ thành phố Đông 

Hà 

01 Huyền Trân 

Công Chúa, Đông 

Hà 

vpdkqsdd.dongha 

@quangtri.gov.vn 
0914005068  001.03.04.H50 

2.1.2 H50.4.3.2 
Chi nhánh Văn phòng 

ĐKQSDĐ thị xã Quảng Trị 

02 Đoàn Thị Điểm, 

TX Quảng Trị 

vpdkqsdd.txquangtri 

@quangtri.gov.vn 
0981115454  002.03.04.H50 

2.1.3 H50.4.3.3 

Chi nhánh Văn phòng 

ĐKQSDĐ huyện Triệu 

Phong 

12 Nguyễn Huệ, 

TT Ái Tử, Triệu 

Phong 

vpdkqsdd.trieuphong@quang

tri.gov.vn 
0989476076  003.03.04.H50 

2.1.4 H50.4.3.4 
Chi nhánh Văn phòng 

ĐKQSDĐ huyện Hải Lăng 
Hải Lâm, Hải Lăng 

vpdkqsdd.hailang 

@quangtri.gov.vn 
0945647493  004.03.04.H50 
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2.1.5 H50.4.3.5 
Chi nhánh Văn phòng 

ĐKQSDĐ huyện Cam Lộ 

12 Tôn Thất 

Thuyết, TT Cam 

Lộ, Cam Lộ 

vpdkqsdd.camlo 

@quangtri.gov.vn 
0935985177  005.03.04.H50 

2.1.6 H50.4.3.6 
Chi nhánh Văn phòng 

ĐKQSDĐ huyện Đakrông 

Hùng Vương, TT 

KrôngKlang, 

Đakrông 

vpdkqsdd.dakrong 

@quangtri.gov.vn 
0931982989  006.03.04.H50 

2.1.7 H50.4.3.7 

Chi nhánh Văn phòng 

ĐKQSDĐ huyện Hướng 

Hóa 

162 Lê Duẩn, TT 

Khe Sanh, Hướng 

Hóa 

vpdkqsdd.huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
0918497456  007.03.04.H50 

2.1.8 H50.4.3.8 
Chi nhánh Văn phòng 

ĐKQSDĐ huyện Gio Linh 

118 Đường 2/4, TT 

Gio Linh, Gio Linh 

vpdkqsdd.giolinh 

@quangtri.gov.vn 
0915242559  008.03.04.H50 

2.1.9 H50.4.3.9 
Chi nhánh Văn phòng 

ĐKQSDĐ huyện Vĩnh Linh 

04 Hùng Vương, 

TT Hồ Xá, Vĩnh 

Linh 

vpdkqsdd.dongha 

@quangtri.gov.vn 
0915527579  009.03.04.H50 

3 H50.9 
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
     

3.1 H50.9.1 
Chi cục Tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng 
     

2.1.1 H50.9.1.1 
Trung tâm Kỹ thuật tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng 

43 Lê Lợi, Đông 

Hà 
 

(0233) 

3575669 
 001.01.09.H50 

4 H50.12 Sở Nông nghiệp và PTNT      

4.1 H50.12.1 Chi cục Kiểm lâm      

4.1.1 H50.12.1.1 Hạt kiểm lâm Hướng Hóa 
Tân Xuyên,Tân 

Hợp, Hướng Hóa 

cckl.huonghoa 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3880534 
 001.01.12.H50 

4.1.2 H50.12.1.2 Hạt kiểm lâm Đakrông 
Km41, TT Krông 

Klang, Đakrông 

cckl.dakrong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3886236 
 002.01.12.H50 

4.1.3 H50.12.1.3 Hạt kiểm lâm Cam Lộ 

369 Đường 02/4, 

TT Cam Lộ, Cam 

Lộ 

cckl.camlo @quangtri.gov.vn 
(0233) 

3871527 
 003.01.12.H50 

4.1.4 H50.12.1.4 Hạt kiểm lâm Hải Lăng Khóm 8, TT Diên cckl.hailang (0233)  004.01.12.H50 
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Sanh, Hải Lăng @quangtri.gov.vn 3873219 

4.1.5 H50.12.1.5 Hạt kiểm lâm Triệu Phong 
515 Lê Duẩn, TT 

Ái Tử, Triệu Phong 

cckl.trieuphong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3828989 
 005.01.12.H50 

4.1.6 H50.12.1.6 Hạt kiểm lâm Gio Linh 
129 Lê Duẩn, TT 

Gio Linh, Gio Linh 

cckl.giolinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3825442 
 006.01.12.H50 

4.1.7 H50.12.1.7 Hạt kiểm lâm Vĩnh Linh 

01B Nguyễn Du, 

TT Hồ Xá, Vĩnh 

Linh 

cckl.vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3820351 
 007.01.12.H50 

4.1.8 H50.12.1.8 Trạm kiểm lâm TP Đông Hà 
Km3 Điện Biên 

Phủ, Đông Hà 

cckl.tpdongha 

@quangtri.gov.vn 
0815036444  008.01.12.H50 

4.1.9 H50.12.1.9 
Trạm kiểm lâm TX Quảng 

Trị 

KP 2, An Đôn, TX 

Quảng Trị 
cckl.txqt @quangtri.gov.vn 

(0233) 

3701250 
 009.01.12.H50 

4.1.1

0 
H50.12.1.10 

Hạt kiểm lâm Khu BTTN 

Đakrông 

Km10 QL 14, Tà 

Long, Đakrông 

cckl.kbtdakrong 

@quangtri.gov.vn 
0942259557  010.01.12.H50 

4.1.1

1 
H50.12.1.11 

Đội kiểm lâm CĐ & 

PCCCR 

Km5 Điện Biên 

Phủ, Đông Hà 
cckl.dklcd @quangtri.gov.vn 

(0233) 

3854516 
 011.01.12.H50 

4.2 H50.12.4 
Chi cục Chăn nuôi và Thú 

y 
     

4.2.1 H50.12.4.1 
Trạm Chăn nuôi và Thú y 

Vĩnh Linh 

Lê Duẩn, TT Hồ 

Xá, Vĩnh Linh 
@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3820211 
 001.04.12.H50 

4.2.2 H50.12.4.2 
Trạm Chăn nuôi và Thú y 

Gio Linh 

273 Lê Duẩn, TT 

Gio Linh, Gio Linh 
@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3825301 
 002.04.12.H50 

4.2.3 H50.12.4.3 
Trạm Chăn nuôi và Thú y 

Đông Hà 

01 Huyền Trân 

Công Chúa, Đông 

Hà 

@quangtri.gov.vn 
(0233) 

3851118 
 003.04.12.H50 

4.2.4 H50.12.4.4 
Trạm Chăn nuôi và Thú y 

Triệu Phong 

05 Trần Hưng Đạo, 

TT Ái Tử, Triệu 

Phong 

@quangtri.gov.vn 
(0233) 

3828439 
 004.04.12.H50 

4.2.5 H50.12.4.5 
Trạm Chăn nuôi và Thú y 

TX Quảng Trị 

202 Hai Bà Trưng, 

TX Quảng Trị 
@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3861103 
 005.04.12.H50 
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4.2.6 H50.12.4.6 
Trạm Chăn nuôi và Thú y 

Hải Lăng 

43 Lê Duẩn, TT 

Diên Sanh, Hải 

Lăng 

@quangtri.gov.vn 
(0233) 

3873442 
 006.04.12.H50 

4.2.7 H50.12.4.7 
Trạm Chăn nuôi và Thú y 

Cam Lộ 

115 đường 2/4, TT 

Cam Lộ, Cam Lộ 
@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3871595 
 007.04.12.H50 

4.2.8 H50.12.4.8 
Trạm Chăn nuôi và Thú y 

Đakrông 

Lê Duẩn TT Krong 

Klang, Đakrong 
@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3886446 
 008.04.12.H50 

4.2.9 H50.12.4.9 
Trạm Chăn nuôi và Thú y 

Hướng Hóa 

201 Lê Duẩn, TT 

Khe Sanh, Hướng 

Hóa 

 
(0233) 

3880413 
 009.04.12.H50 

4.3 H50.12.7 
Chi cục Trồng trọt và 

BVTV 
     

4.3.1 H50.12.7.1 
Trạm Trồng trọt và BVTV 

huyện Vĩnh Linh 

Lê Duẩn, TT Hồ 

Xá, Vĩnh Linh 
 

(0233) 

3820363 
 001.07.12.H50 

4.3.2 H50.12.7.2 
Trạm Trồng trọt và BVTV 

huyện Gio Linh 

352 Lê Duẩn, TT 

Gio Linh, Gio Linh 
 

(0233) 

3825313 
 002.07.12.H50 

4.3.3 H50.12.7.3 
Trạm Trồng trọt và BVTV 

TP Đông Hà 

270 Hùng Vương, 

Đông Hà 
 

(0233) 

3565587 
 003.07.12.H50 

4.3.4 H50.12.7.4 

Trạm Trồng trọt và BVTV 

huyện Triệu Phong - TX 

Quảng Trị 

314 Trần Hưng 

Đạo, TX Quảng Trị 
 

(0233) 

3861505 
 004.07.12.H50 

4.3.5 H50.12.7.5 
Trạm Trồng trọt và BVTV 

huyện Hải Lăng 

TT Diên Sanh, 

Vĩnh Linh 
 

(0233) 

3.873.272 
 005.07.12.H50 

4.3.6 H50.12.7.6 
Trạm Trồng trọt và BVTV 

huyện Cam Lộ 

113 Đường 2/4, TT 

Cam Lộ, Cam Lộ 
 

(0233) 

3871471 
 006.07.12.H50 

4.3.7 H50.12.7.7 
Trạm Trồng trọt và BVTV 

huyện Đakrông 

TT Krong Klang, 

Đakrong 
 

(0233) 

3886288 
 007.07.12.H50 

4.3.8 H50.12.7.8 
Trạm Trồng trọt và BVTV 

huyện Hướng Hóa 

35 Đường 9/7, TT 

Khe Sanh, Hướng 

Hóa 
 

(0233) 

3880651 
 008.07.12.H50 

4.4 H50.12.9 Trung tâm Khuyến nông      
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4.4.1 H50.12.9.1 
Trạm Khuyến nông huyện 

Vĩnh Linh 

170 Trần Phú, TT 

Hồ Xá, Vĩnh Linh 

tramkhuyenongvinhlinh@qua

ngtri.gov.vn 

(0233) 

3820516 
 001.09.12.H50 

4.4.2 H50.12.9.2 
Trạm Khuyến nông huyện 

Gio Linh 

Phong Bình Gio 

Linh 

tramkhuyennonggiolinh@qua

ngtri.gov.vn 

(0233) 

3825214 
 002.09.12.H50 

4.4.3 H50.12.9.3 
Trạm Khuyến nông Thành 

phố Đông Hà 

29 Lý Thường 

Kiệt, Đông Hà 

tramkhuyennongdongha@qua

ngtri.gov.vn 

(0233) 

3556270 
 003.09.12.H50 

4.4.4 H50.12.9.4 
Trạm Khuyến nông huyện 

Triệu Phong 

40 Nguyễn Hoàng, 

TT Ái Tử, Triệu 

Phong 

tramkhuyennongtrieuphong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3828475 
 004.09.12.H50 

4.4.5 H50.12.9.5 
Trạm Khuyến nông TX 

Quảng Trị 
TX Quảng Trị 

tramkhuyennongtxquangtri 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3664936 
 005.09.12.H50 

4.4.6 H50.12.9.6 
Trạm Khuyến nông huyện 

Hải Lăng 

Bùi Dục Tài, TT 

Diên Sanh, Vĩnh 

Linh 

tramkhuyennonghailang@qua

ngtri.gov.vn 

(0233) 

3873125 
 006.09.12.H50 

4.4.7 H50.12.9.7 
Trạm Khuyến nông huyện 

Cam Lộ 

45 Nguyễn Hữu 

Thọ, TT Cam Lộ, 

Cam Lộ 

tramkhuyennongcamlo@quan

gtri.gov.vn 

(0233) 

3871344 
 007.09.12.H50 

4.4.8 H50.12.9.8 
Trạm Khuyến nông huyện 

Đakrông 

Km41 Quốc lộ 9, 

Đakrong 

tramkhuyennongdakrong@qu

angtri.gov.vn 

(0233) 

3886239 
 008.09.12.H50 

4.4.9 H50.12.9.9 
Trạm Khuyến nông huyện 

Hướng Hóa 

37 Đường 9/7, TT 

Khe Sanh, Hướng 

Hóa 

tramkhuyennonghuonghoa 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3880516 
 009.09.12.H50 

5 H50.30 UBND thành phố Đông Hà      

5.1 H50.30.2 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 
     

5.1.1 H50.30.2.1 Trường Mầm non Hoa Sen 
02 Hai Bà Trưng, 

Đông Hà 

truongmamnonhoasen.dongha 

@quangtri.gov.vn 
0905298555 

mnhoase

ndh. 

quangtri.

edu.vn 

001.02.30.H50 



66 

TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 
Mã định danh đã 

cấp theo 
QCVN102:2016/BTTTT 

5.1.2 H50.30.2.2 Trường Mầm non Tuổi Thơ 
10 Ông ích Khiêm, 

Đông Hà 

truongmntuoithodh 

@quangtri.gov.vn 

(0233)  

3852419 

mntuoith

odh. 

quangtri.

edu.vn 

002.02.30.H50 

5.1.3 H50.30.2.3 
Trường Mầm non Hướng 

Dương 

32 Hiền Lương, 

Đông Hà 

truongmnhuongduongdh 

@quangtri.gov.vn 

(0233)  

3851491 

mhhuong

duongdh. 

quangtri.

edu.vn 

003.02.30.H50 

5.1.4 H50.30.2.4 Trường Mầm non Phường 2 
12 Đặng Dung, 

Đông Hà 

truongmnphuong2. dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3858101 

mhphuon

g2dh. 

quangtri.

edu.vn 

004.02.30.H50 

5.1.5 H50.30.2.5 Trường Mầm non Tuổi Hoa 
Thành Cổ, Đông 

Hà 

truongmntuoihoa. dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3706066 

mntuoih

oadh. 

quangtri.

edu.vn 

005.02.30.H50 

5.1.6 H50.30.2.6 Trường Mầm non Phường 4 Chi Lăng, Đông Hà 
truongmnphuong4. dongha 

@quangtri.gov.vn 

0901979558 

0982133656 

mnphuon

g4dh. 

quangtri.

edu.vn 

006.02.30.H50 

5.1.7 H50.30.2.7 
Trường Mầm non Hương 

Sen 

KP 9, Phường 5, 

Đông Hà 

truongmnhuongsen. dongha 

@quangtri.gov.vn 

0943214234 

0983037959 

mnhuong

sendh. 

quangtri.

edu.vn 

007.02.30.H50 

5.1.8 H50.30.2.8 
Trường Mầm non Đông 

Lương 

09 Trần Quý Cáp, 

Đông Hà 

truongmndongluong.dongha 

@quangtri.gov.vn 
0916 600 117 

mndongl

uongdh.q

uangtri.e

du.vn 

008.02.30.H50 

5.1.9 H50.30.2.9 Trường Mầm non Đông Lễ 
KP 3, Đông Lễ, 

Đông Hà 

truongmndongle.dongha@qu

angtri.gov.vn 

(0233) 

6286139 

mndongl

edh. 

quangtri.

009.02.30.H50 
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edu.vn 

5.1.1

0 
H50.30.2.10 

Trường Mầm non Đông 

Giang 

KP 2, Đông Giang, 

Đông Hà 

truongmndonggiang.dongha 

@quangtri.gov.vn 
0818767125 

mndongg

iangdh.q

uangtri.e

du.vn 

010.02.30.H50 

5.1.1

1 
H50.30.2.11 

Trường Mầm non Đông 

Thanh 

KP 1, Đông Thanh, 

Đông Hà 

truongmndongthanh.dongha 

@quangtri.gov.vn 
0915201128 

mndongt

hanhdh.q

uangtri.e

du.vn 

011.02.30.H50 

5.1.1

2 
H50.30.2.12 Trường Mầm non Ban Mai 

09 Âu Cơ, KP10, 

P5, Đông Hà 

truongmnbanmai. dongha 

@quangtri.gov.vn 
0976835908  012.02.30.H50 

5.1.1

3 
H50.30.2.13 

Trường Mầm non Bình 

Minh 

243 Tôn Thất 

Thuyết, Đông Hà 

truongmnbinhminh.dongha 

@quangtri.gov.vn 
0966135123  013.02.30.H50 

5.1.1

4 
H50.30.2.14 Trường Mầm non Hoa Mai 

118 Lê Lợi, Đông 

Lễ, Đông Hà 

truongmnhoamai.dongha@qu

angtri.gov.vn 
0915062135  014.02.30.H50 

5.1.1

5 
H50.30.2.15 Trường Mầm non Hoa Sữa 

152 Nguyễn Du, 

KP5, P1, Đông Hà 

truongmnhoasua.dongha 

@quangtri.gov.vn 
0901161669  015.02.30.H50 

5.1.1

6 
H50.30.2.16 Trường Mầm non Sơn Ca 

10 Lê Qúy Đôn 

KP1, P1, Đông Hà 

truongmnsonca.dongha@qua

ngtri.gov.vn 

(0233) 

3854789 
 016.02.30.H50 

5.1.1

7 
H50.30.2.17 Trường Mầm non Sơn Hà 

69 Chu Mạnh 

Trinh, KP 11, P5, 

Đông Hà 

truongmnsonha.dongha@qua

ngtri.gov.vn 
0978089497  017.02.30.H50 

5.1.1

8 
H50.30.2.18 

Trường Mầm non Tuổi 

Hồng 

Điện Biên Phủ, 

Đông Lương, Đông 

Hà 

truongmntuoihong. dongha 

@quangtri.gov.vn 
0946426555  018.02.30.H50 

5.1.1

9 
H50.30.2.19 

Trường Mầm non Vành 

Khuyên 

116 Lê Lợi, Đông 

Lễ, Đông Hà 

truongmnvanhkhuyen.dongha 

@quangtri.gov.vn 
0945366559  019.02.30.H50 

5.1.2

0 
H50.30.2.21 

Trường Tiểu học Hùng 

Vương 

22 Hùng Vương, 

Đông Hà 

truongthhungvuong. dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3858418 

thhungvu

ongdh.qu
021.02.30.H50 
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 angtri.ed

u.vn 

5.1.2

1 
H50.30.2.22 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Tất Thành 

132A Quốc Lộ 9, 

KP 5, P1, Đông Hà 

truongthnguyentatthanh.dong

ha @quangtri.gov.vn 

(0233) 

3551345 

thnguyen

tatthanhd

h. 

quangtri.

edu.vn 

022.02.30.H50 

5.1.2

2 
H50.30.2.23 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Bá Ngọc 

33 Trần Hưng Đạo, 

Đông Hà 

truongthnguyenbangoc.dongh

a @quangtri.gov.vn 

(0233) 

3556126 

thnguyen

bangocd

h. 

quangtri.

edu.vn 

023.02.30.H50 

5.1.2

3 
H50.30.2.24 Trường Tiểu học Sông Hiếu 

01 Trần Nhật Duật, 

Phường 1, Đông 

Hà 

truongthsonghieu. dongha 

@quangtri.gov.vn 
0914278959 

thsonghi

eudh. 

quangtri.

edu.vn 

024.02.30.H50 

5.1.2

4 
H50.30.2.28 Trường Tiểu học Hòa Bình 

Hàn Mặc Tử, KP 

11, P5, Đông Hà 

truongthhoabinh. dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3553660 

thhoabin

hdh. 

quangtri.

edu.vn 

028.02.30.H50 

5.1.2

5 
H50.30.2.29 Trường Tiểu học Hàm Nghi 

180 Hàm Nghi, 

Phường 5, Đông 

Hà 

truongthhamnghi. dongha 

@quangtri.gov.vn 
0983759442 

thhamng

hidh. 

quangtri.

edu.vn 

029.02.30.H50 

5.1.2

6 
H50.30.2.30 

Trường Tiểu học Võ Thị 

Sáu 

01 Trần Đại Nghĩa, 

Đông Hà 

truongthcothisau.dongha 

@quangtri.gov.vn 
0946656159 

thvothisa

udh. 

quangtri.

edu.vn 

030.02.30.H50 

5.1.2

7 
H50.30.2.31 

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong 

589 Lê Duẩn, Đông 

Lương, Đông Hà 

truongthlehongphong.dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3555670 

thlehong

phongdh. 

quangtri.

031.02.30.H50 
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edu.vn 

5.1.2

8 
H50.30.2.32 Trường Tiểu học Đông Lễ 

Hàn Thuyên, KP 3, 

Đông Lễ, Đông Hà 

truongthdongle.dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3705252 

thdongle

dh. 

quangtri.

edu.vn 

032.02.30.H50 

5.1.2

9 
H50.30.2.35 

Trường Tiểu học Đông 

Thanh 

Phạm Ngũ Lão, KP 

1, Đông Thanh, 

Đông Hà 

truongthdongthanh. dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3521668 

thdongth

anhdh. 

quangtri.

edu.vn 

035.02.30.H50 

5.1.3

0 
H50.30.2.36 Trường THCS Nguyễn Trãi 

16 Hai Bà Trưng, 

Đông Hà 

truongthcsnguyentrai.dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3556717 

thcsnguy

entraidh. 

quangtri.

edu.vn 

036.02.30.H50 

5.1.3

1 
H50.30.2.37 

Trường THCS Trần Hưng 

Đạo 

Km 2 Quốc lộ 9, 

KP 4, P 1, Đông 

Hà 

truongthcstranhuongdao.dong

ha @quangtri.gov.vn 

(0233) 

3553293 

thcstranh

ungdaod

h. 

quangtri.

edu.vn 

037.02.30.H50 

5.1.3

2 
H50.30.2.41 Trường THCS Nguyễn Huệ 

Tôn Thất Thuyết, 

KP 6, P5, Đông Hà 

truongthcsnguyenhue.dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3552405 

 

thcsnguy

enhuedh. 

quangtri.

edu.vn 

041.02.30.H50 

5.1.3

3 
H50.30.2.42 

Trường THCS  Phan Đình 

Phùng 

08 Trường Chinh, 

Đông Lễ Đông Hà 

truongthcsphandinhphung.do

ngha @quangtri.gov.vn 

(0233) 

3553899 

thcsphan

dinhphun

gdh. 

quangtri.

edu.vn 

042.02.30.H50 

5.1.3

4 
H50.30.2.43 Trường THCS Nguyễn Du 

KP Trung Chỉ, 

Đông Lương, Đông 

Hà 

truongthcsnguyendu.dongha 

@quangtri.gov.vn 
0914110652 

thcsnguy

endudh. 

quangtri.

edu.vn 

043.02.30.H50 
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5.1.3

5 
H50.30.2.44 Trường THCS Hiếu Giang 

Cơ sở A: KP1, 

Đông Giang, Đông 

Hà 

Cơ sở B: KP1, 

Đông Thanh, Đông 

Hà 

truongthcshieugiang.dongha 

@quangtri.gov.vn 
0941909997 

thcshieu

giangdh. 

quangtri.

edu.vn 

044.02.30.H50 

5.1.3

6 
H50.30.2.45 Trường Mầm non  Sao Mai 

02 Trần Đại Nghĩa, 

Đông Hà 

truongmnsaomai.sgd@quangt

ri.gov.vn 
914186909 

mnsaom

aidh. 

quangtri.

edu.vn 

045.02.30.H50 

5.1.3

7 
H50.30.2.46 Trường Mầm non Baby 

520/1 Lê Duẩn, 

Đông Hà 

truongmnbaby.dongha@quan

gtri.gov.vn 
0964093123  046.02.30.H50 

5.1.3

8 
H50.30.2.47 

Trường Mầm non Hoa 

Phượng 

03B Nguyễn 

Quang Xá, Đông 

Hà 

truongmnhoaphuong.dongha 

@quangtri.gov.vn 
0912609201  047.02.30.H50 

5.1.3

9 
H50.30.2.48 

Trường Mầm non Hoa 

Phượng Đỏ 

94 Hàm Nghi, KP 

5, P 5, Đông Hà 

truongmnhoaphuongdo.dongh

a @quangtri.gov.vn 
0917988052  048.02.30.H50 

5.1.4

0 
H50.30.2.49 Trường Mầm non Ismile 

62/10 Tôn Thất 

Thuyết, KP 4, P 5, 

Đông Hà 

truongmnismile.dongha@qua

ngtri.gov.vn 
0914131845  049.02.30.H50 

5.1.4

1 
H50.30.2.50 

Trường Tiểu học Đông 

Giang 

KP5, Đông Giang, 

Đông Hà 

truongthdonggiang. dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

2210552 

thdonggi

angdh.qu

angtri.ed

u.vn 

050.02.30.H50 

5.1.4

2 
H50.30.2.51 

Trường Tiểu học và THCS 

Phường 2 

Cơ sở A+B: 24 + 

33 Đặng Dung, 

Đông Hà 

truongthcsphuong2. dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3553462 

thcsphuo

ng2dh.qu

angtri.ed

u.vn 

051.02.30.H50 

5.1.4

3 
H50.30.2.52 

Trường Tiểu học và THCS 

Phường 3 

Cơ sở A: 77 Thành 

Cổ, Đông Hà 

truongthcsphuong3. dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3589.159 

thcsphuo

ng3dh.qu
052.02.30.H50 
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Cơ sở B: KP 6, P 3, 

Đông Hà, 

 angtri.ed

u.vn 

5.1.4

4 
H50.30.2.53 

Trường Tiểu học và THCS 

Phường 4 

KP 4, P 4, Đông 

Hà 

truongthcsphuong4. dongha 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3606608 

 

thcsphuo

ng4dh.qu

angtri.ed

u.vn 

053.02.30.H50 

6 H50.31 UBND thị xã Quảng Trị      

6.1 H50.31.2 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 
     

6.1.1 H50.31.2.2 
Trường Mầm non Hoa 

Hồng 

Như Lệ, Hải Lệ, 

TX Quảng Trị 

truongmnhoahong.txqt 

@quangtri.gov.vn 
0942050605  002.02.31.H50 

6.1.2 H50.31.2.3 Trường Mầm non Hoa Mai 
89 Hai Bà Trưng, 

TX Quảng Trị 

truongmnhoamai.txqt 

@quangtri.gov.vn 
0917344099  003.02.31.H50 

6.1.3 H50.31.2.4 
Trường Mầm non Hoa 

Phượng 

KP 2, phường An 

Đôn, TX Quảng Trị 

truongmnhoaphuong.txqt 

@quangtri.gov.vn 
0915334636  004.02.31.H50 

6.1.4 H50.31.2.5 
Trường Mầm non Hương 

Sen 

Lê Duẩn, TX 

Quảng Trị 

truongmnhuongsen.txqt@qua

ngtri.gov.vn 
0942684174  005.02.31.H50 

6.1.5 H50.31.2.6 Trường Mầm non Thành Cổ 
02 Ngô Quyền, TX 

Quảng Trị 

truongmnthanhco.txqt@quan

gtri.gov.vn 
0949372111  006.02.31.H50 

6.1.6 H50.31.2.11 
Trường Tiểu học Nguyễn 

Trãi 

23 Nguyễn Trãi, 

TX Quảng Trị 

truongthnguyentrai. 

txquangtri @quangtri.gov.vn 
0917989884  011.02.31.H50 

6..1.

7 
H50.31.2.12 

Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản 

59 Trần Hưng Đạo, 

TX Quảng Trị 

truongthtranquoctoan.txquang

tri @quangtri.gov.vn 
0942052456  012.02.31.H50 

6.1.8 H50.31.2.13 
Trường TH &THCS 

Nguyễn Tất Thành 

An Đôn, TX Quảng 

Trị 

truongththcsnguyentatthanh.t

xquangtri @quangtri.gov.vn 
0814466044  013.02.31.H50 

6.1.9 H50.31.2.17 Trường THCS Thành Cổ 
65 Nguyễn Trãi, 

TX Quảng Trị 

truongthcsthanhco. txquangtri 

@quangtri.gov.vn 
0915004461  017.02.31.H50 

http://mailadmin.quangtri.gov.vn/phpldapadmin/htdocs/cmd.php?cmd=template_engine&server_id=1&dn=mail%3Dtruongththcsnguyentatthanh.txquangtri%40quangtri.gov.vn%2Cou%3Dubndtxqt%2Cjvd%3Dquangtri.gov.vn%2Co%3Dqmail%2Cdc%3Dhyperlogy%2Cdc%3Dcom
http://mailadmin.quangtri.gov.vn/phpldapadmin/htdocs/cmd.php?cmd=template_engine&server_id=1&dn=mail%3Dtruongththcsnguyentatthanh.txquangtri%40quangtri.gov.vn%2Cou%3Dubndtxqt%2Cjvd%3Dquangtri.gov.vn%2Co%3Dqmail%2Cdc%3Dhyperlogy%2Cdc%3Dcom
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6.1.1

0 
H50.31.2.18 

Trường TH &THCS Lương 

Thế Vinh 

Lê Duẩn, TX 

Quảng Trị 

truongthcsluongthevinh.txqua

ngtri @quangtri.gov.vn 
0838720175  018.02.31.H50 

6.1.1

1 
H50.31.2.19 Trường TH &THCS Hải Lệ 

Như Lệ, Hải Lệ, 

TX Quảng Trị 

truongththcshaile. txquangtri 

@quangtri.gov.vn 
0965170010  019.02.31.H50 

6.1.1

2 
H50.31.2.20 

Trường TH &THCS Lý Tự 

Trọng 

Phường 2, TX 

Quảng Trị 

truongththcslytutrong.txquan

gtri @quangtri.gov.vn 
0905710345  020.02.31.H50 

7 H50.32 UBND huyện Triệu Phong      

7.1 H50.32.2 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 
     

7.1.1 H50.32.2.1 
Trường Mầm non Trung 

tâm 

Tiểu khu 6, TT Ái 

Tử, Triệu Phong 

truongmntrungtam. 

trieuphong @quangtri.gov.vn 
0914726379  001.02.32.H50 

7.1.2 H50.32.2.2 Trường Mầm non Triệu Ái 
Đội 5, Triệu Ái, 

Triệu Phong 

truongmntrieuai. trieuphong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3828647 
 002.02.32.H50 

7.1.3 H50.32.2.3 Trường Mầm non Triệu An 
Hà Tây, Triệu An, 

Triệu Phong 

truongmntrieuan. trieuphong 

@quangtri.gov.vn 
0917222083  003.02.32.H50 

7.1.4 H50.32.2.4 Trường Mầm non Triệu Đại 
Quảng Điền, Triệu 

Đại, Triệu Phong 

truongmntrieudai. trieuphong 

@quangtri.gov.vn 
0836091979  004.02.32.H50 

7.1.5 H50.32.2.5 Trường Mầm non Triệu Độ 
Gia Độ, Triệu Độ, 

Triệu Phong 

truongmntrieudo. trieuphong 

@quangtri.gov.vn 
0915 064 035  005.02.32.H50 

7.1.6 H50.32.2.7 
Trường Mầm non Triệu 

Giang 

Trà Liên, Triệu 

Giang, Triệu Phong 

truongmntrieugiang. 

trieuphong @quangtri.gov.vn 

(0233) 

3828887 
 007.02.32.H50 

7.1.7 H50.32.2.8 Trường Mầm non Triệu Hòa 
An Lộng, Triệu 

Hòa, Triệu Phong 

truongmntrieuhoa. trieuphong 

@quangtri.gov.vn 
0944650225  008.02.32.H50 

7.1.8 H50.32.2.9 Trường Mầm non Triệu Ba Tư, Triệu Lăng, truongmntrieulang. 0936298482  009.02.32.H50 



73 

TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 
Mã định danh đã 

cấp theo 
QCVN102:2016/BTTTT 

Lăng Triệu Phong trieuphong @quangtri.gov.vn  

7.1.9 H50.32.2.10 
Trường Mầm non Triệu 

Long 

Bích Khê, Triệu 

Long, Triệu Phong 

truongmntrieulong. 

trieuphong @quangtri.gov.vn 

(0233) 

3715644 
 010.02.32.H50 

7.1.1

0 
H50.32.2.11 

Trường Mầm non Triệu 

Phước 

Nam Phước, Triệu 

Phước, Triệu 

Phong 

truongmntrieuphuoc. 

trieuphong @quangtri.gov.vn 
0919545669  011.02.32.H50 

7.1.1

1 
H50.32.2.12 Trường Mầm non Triệu Sơn 

Thượng Phú 

Phường, Triệu Sơn,  

Triệu Phong 

truongmntrieuson. trieuphong 

@quangtri.gov.vn 
0948161563  012.02.32.H50 

7.1.1

2 
H50.32.2.13 Trường Mầm non Triệu Tài 

Đồng Tâm 2, Triệu 

Tài, Triệu Phong 

truongmntrieutai.. trieuphong 

@quangtri.gov.vn 
0917686559  013.02.32.H50 

7.1.1

3 
H50.32.2.14 

Trường Mầm non Triệu 

Thành 

Nại Cửu, Triệu 

Thành, Triệu 

Phong 

truongmntrieuthanh. 

trieuphong @quangtri.gov.vn 
0918257807  014.02.32.H50 

7.1.1

4 
H50.32.2.15 

Trường Mầm non Triệu 

Thuận 

Dương Lệ Đông, 

Triệu Thuận, Triệu 

Phong 

truongmntrieuthuan. 

trieuphong @quangtri.gov.vn 
0942057111  015.02.32.H50 

7.1.1

5 
H50.32.2.16 

Trường Mầm non Triệu 

Thượng 

Nhan Biều 1, Triệu 

Thượng, Triệu 

Phong 

truongmntrieuthuong.trieupho

ng @quangtri.gov.vn 
0905184442  016.02.32.H50 

7.1.1

6 
H50.32.2.17 

Trường Mầm non Triệu 

Trạch 

Đồng Tâm, Triệu 

Trạch, Triệu Phong 

trươngmntrieutrach. 

trieuphong @quangtri.gov.vn 
0919988145  017.02.32.H50 

7.1.1

7 
H50.32.2.18 

Trường Mầm non Triệu 

Trung 

Xuân Dương, Triệu 

Trung,Triệu Phong 

truongmntrieutrung. 

trieuphong @quangtri.gov.vn 
0948161572  018.02.32.H50 

7.1.1

8 
H50.32.2.19 Trường Mầm non Triệu Vân 

Thôn 8, Triệu Vân, 

Triệu Phong 

truongmntrieuvan. trieuphong 

@quangtri.gov.vn 
0847766789  019.02.32.H50 
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7.1.1

9 
H50.32.2.36 

Trường Tiểu học Thị trấn Ái 

Tử 

Tiểu khu 3, TT Ái 

Tử, Triệu Phong 

truongthttaitu. trieuphong 

@quangtri.gov.vn 
0918.628.575  036.02.32.H50 

7.1.2

0 
H50.32.2.37 

Trường Tiểu học Triệu 

Thành 

 

An Tiêm, Triệu 

Thành, Triệu 

Phong 

truongthtrieuthanh. 

trieuphong @quangtri.gov.vn 
0914657007  037.02.32.H50 

7.1.2

1 
H50.32.2.40 

Trường Tiểu học Triệu 

Thượng 

Nhan Biều Triệu 

Thượng, Triệu 

Phong 

truongthtrieuthuong. 

trieuphong @quangtri.gov.vn 
0949146333  040.02.32.H50 

7.1.2

2 
H50.32.2.45 Trường Tiểu học Triệu Ái 

Đội 5, Ai Tử, Triệu 

Ái, Triệu Phong 

truongthtrieuai. trieuphong 

@quangtri.gov.vn 
0944346525  045.02.32.H50 

7.1.2

3 
H50.32.2.55 

Trường THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Tiểu khu 3, TT Ái 

Tử, Triệu Phong 

truongthcsnguyenbinhkhiem,t

rieuphong @quangtri.gov.vn 

0913727357 

 
 055.02.32.H50 

7.1.2

4 
H50.32.2.56 Trường THCS Triệu An 

Hà Tây, Triệu 

An,Triệu Phong 

truongthcstrieuan. trieuphong 

@quangtri.gov.vn 
0834774770  056.02.32.H50 

7.1.2

5 
H50.32.2.57 Trường THCS Triệu Phước 

Cao Việt, Triệu 

Phước, Triệu 

Phong 

truongthcstrieuphuoc.trieupho

ng @quangtri.gov.vn 

(0233) 

3601234 
 057.02.32.H50 

7.1.2

6 
H50.32.2.58 Trường THCS Triệu Thành 

Nại Cửu, Triệu 

Thành, Triệu 

Phong 

truongthcstrieuthanh.trieupho

ng @quangtri.gov.vn 

(0233) 

3861114 
 058.02.32.H50 

7.1.2

7 
H50.32.2.61 Trường THCS Triệu Lăng 

Thôn Ba Tư, Triệu 

Lăng, Triệu Phong 

truongthcstrieulang. 

trieuphong @quangtri.gov.vn 

0945357333 

 
 061.02.32.H50 

7.1.2

8 
H50.32.2.64 Trường THCS Triệu Trạch 

Linh An, Triệu 

Trạch, Triệu Phong 

truongthcstrieutrach. 

trieuphong @quangtri.gov.vn 

0914989246 

 
 064.02.32.H50 

7.1.2

9 
H50.32.2.67 

Trường Tiểu học Triệu 

Phước 

An Cư, Triệu 

Phước,Triệu Phong 

truongths1trieuphuoc.trieuph

ong @quangtri.gov.vn 
0838386411  067.02.32.H50 

7.1.3

0 
H50.32.2.68 Trường Tiểu học Triệu An 

Hà Tây, Triệu An, 

Triệu Phong 

truongths2trieuan.trieuphong 

@quangtri.gov.vn 
0918798959  068.02.32.H50 

7.1.3

1 
H50.32.2.69 

Trường Tiểu học Triệu 

Trạch 

Lệ Xuyên, Triệu 

Trạch, Triệu Phong 

truongths2trieutrach. 

trieuphong @quangtri.gov.vn 
0914196559  069.02.32.H50 



75 

TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 
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cấp theo 
QCVN102:2016/BTTTT 

7.1.3

2 
H50.32.2.71 

Trường TH & THCS Triệu 

Long 

Bích Khê, Triệu 

Long, Triệu Phong 

truongththcstrieulong.trieuph

ong @quangtri.gov.vn 
0935429520  071.02.32.H50 

7.1.3

3 
H50.32.2.72 

Trường TH & THCS Triệu 

Hòa 

An Lộng, Triệu 

Hòa, Triệu Phong 

truongththcstrieuhoa.trieupho

ng @quangtri.gov.vn 

0917894559 

 
 072.02.32.H50 

7.1.3

4 
H50.32.2.73 

Trường TH & THCS Triệu 

Đại 

Quảng Lượng, 

Triệu Đại, Triệu 

Phong 

truongththcstrieudai. 

trieuphong @quangtri.gov.vn 

(0233) 

3868215 

 

 073.02.32.H50 

7.1.3

5 
H50.32.2.74 

Trường TH & THCS Triệu 

Độ 

An Trung Đồng, 

Triệu Độ, Triệu 

Phong 

truongththcstrieudo. 

trieuphong @quangtri.gov.vn 
0945304027  074.02.32.H50 

7.1.3

6 
H50.32.2.75 

Trường TH & THCS Triệu 

Vân 

Thôn 8, Triệu Vân, 

Triệu Phong 

truongththcstrieuvan.trieupho

ng @quangtri.gov.vn 

0945644668 

 
 075.02.32.H50 

7.1.3

7 
H50.32.2.77 

Trường TH & THCS Triệu 

Trung 

Ngô Xá Thanh Lê, 

Triệu Trung, Triệu 

Phong 

truongthcstrieutrung. 

trieuphong @quangtri.gov.vn 

0915004625 

 
 077.02.32.H50 

7.1.3

8 
H50.32.2.78 

Trường TH & THCS Triệu 

Tài 

Thôn An Trú,Triệu 

Tài, Triệu Phong 

truongthcstrieutai. trieuphong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3603252 

 

 078.02.32.H50 

7.1.3

9 
H50.32.2.79 

Trường TH & THCS Triệu 

Sơn 

An Lưu, Triệu Sơn, 

Triệu Phong 

truongthcstrieuson. 

trieuphong @quangtri.gov.vn 

0915361065 

 
 079.02.32.H50 

7.1.4

0 
H50.32.2.80 

Trường TH & THCS Triệu 

Giang 

Trà Liên Tây, Triệu 

Giang, Triệu Phong 

truongthcstrieugiang.trieupho

ng @quangtri.gov.vn 

0824557789 

 
 080.02.32.H50 

7.1.4

1 
H50.32.2.81 

Trường TH & THCS Trần 

Hữu Dực 

Dương Văn Lộc, 

Triệu Thuận, Triệu 

Phong 

truongthcstrieuthuan.trieupho

ng @quangtri.gov.vn 

0945604315 

 
 081.02.32.H50 

7.1.4

2 
H50.32.2.83 THCS Triệu Thượng 

Nhan Biều, Triệu 

Thượng, Triệu 

Phong 

truongthcstrieuthuong.trieuph

ong @quangtri.gov.vn 
0916247559   
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8 H50.33 UBND huyện Hải Lăng      

8.1 H50.33.2 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 
     

8.1.1 H50.33.2.1 Trường Mầm non Hải An Hải An, Hải Lăng 
truongmnhaian.hailang@qua

ngtri.gov.vn 
0945838156  001.02.33.H50 

8.1.2 H50.33.2.2 Trường Mầm non Hải Ba Hải Ba, Hải Lăng 
truongmnhaiba.hailang@qua

ngtri.gov.vn 
0947509159  002.02.33.H50 

8.1.3 H50.33.2.3 
Trường Mầm non Hải 

Chánh 
Hải Chánh ,Hải Lăng 

truongmnhaichanh. hailang 

@quangtri.gov.vn 
0948469441  003.02.33.H50 

8.1.4 H50.33.2.4 
Trường Mầm non Hải 

Dương 
Hải Dương, Hải Lăng 

truongmnhaiduong. hailang 

@quangtri.gov.vn 
0915631417  004.02.33.H50 

8.1.5 H50.33.2.5 Trường Mầm non Hải Hòa Hải Phong, Hải Lăng 
truongmnhaihoa.hailang@qu

angtri.gov.vn 
0848048666  005.02.33.H50 

8.1.6 H50.33.2.6 Trường Mầm non Hải Khê Hải Khê, Hải Lăng 
truongmnhaikhe.hailang@qu

angtri.gov.vn 
0913033155  006.02.33.H50 

8.1.7 H50.33.2.7 Trường Mầm non Hải Lâm Hải Lâm, Hải Lăng 
truongmnhailam. hailang 

@quangtri.gov.vn 
0916171559  007.02.33.H50 

8.1.8 H50.33.2.8 Trường Mầm non Hải Phú Hải Phú, Hải Lăng 
truongmnhaiphu. hailang 

@quangtri.gov.vn 
0915360797  008.02.33.H50 

8.1.9 H50.33.2.9 Trường Mầm non Hải Quế Hải Quế, Hải Lăng 
truongmnhaique.hailang@qu

angtri.gov.vn 
0844048480  009.02.33.H50 

8.1.1

0 
H50.33.2.10 Trường Mầm non Hải Quy Hải Quy, Hải Lăng 

truongmnhaiquy. hailang 

@quangtri.gov.vn 
0942845567  010.02.33.H50 

8.1.1

1 
H50.33.2.11 Trường Mầm non Hải Sơn Hải Sơn, Hải Lăng 

truongmnhaison.hailang@qua

ngtri.gov.vn 
0974689189  011.02.33.H50 

8.1.1

2 
H50.33.2.12 Trường Mầm non Hải Tân Hải Phong, Hải Lăng 

truongmnhaitan.hailang@qua

ngtri.gov.vn 
0915052952  012.02.33.H50 

8.1.1 H50.33.2.13 Trường Mầm non Hải Hải Định, Hải Lăng truongmnhaithanh. hailang 0915360995  013.02.33.H50 
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3 Thành @quangtri.gov.vn 

8.1.1

4 
H50.33.2.14 Trường Mầm non Hải Thiện Hải Định, Hải Lăng 

truongmnhaithien. hailang 

@quangtri.gov.vn 
0914880951  014.02.33.H50 

8.1.1

5 
H50.33.2.15 Trường Mầm non Hải Thọ TT Diên Sanh, Hải Lăng 

truongmnhaitho. hailang 

@quangtri.gov.vn 
0914053423  015.02.33.H50 

8.1.1

6 
H50.33.2.16 

Trường Mầm non Hải 

Thượng 
Hải Thượng, Hải Lăng 

truongmnhaithuong. hailang 

@quangtri.gov.vn 
0914223626  016.02.33.H50 

8.1.1

7 
H50.33.2.17 

Trường Mầm non Hải 

Trường 
Hải Trường, Hải Lăng 

truongmnhaitruong. hailang 

@quangtri.gov.vn 
0916447027  017.02.33.H50 

8.1.1

8 
H50.33.2.18 Trường Mầm non Hải Vĩnh Hải Hưng,, Hải Lăng 

truongmnhaivinh.hailang 

@quangtri.gov.vn 
0918400199  018.02.33.H50 

8.1.1

9 
H50.33.2.19 Trường Mầm non Hải Xuân Hải Hưng,, Hải Lăng 

truongmnhaixuan. hailang 

@quangtri.gov.vn 
0914226369  019.02.33.H50 

8.1.2

0 
H50.33.2.61 Trường TH&THCS Hải Phú Hải Phú, Hải Lăng 

truongthcshaiphu. hailang 

@quangtri.gov.vn 
0946016111  061.02.33.H50 

8.1.2

1 
H50.33.2.62 

Trường TH&THCS Hải 

Thượng 
Hải Thượng, Hải Lăng 

truongthcshaithuong.hailang 

@quangtri.gov.vn 
0946393009  062.02.33.H50 

8.1.2

2 
H50.33.2.63 

Trường TH&THCS Hải 

Lâm 
Hải Lâm, Hải Lăng 

truongthcshailam. hailang 

@quangtri.gov.vn 
0949793119  063.02.33.H50 

8.1.2

3 
H50.33.2.64 Trường TH&THCS Hải Thọ TT Diên Sanh, Hải Lăng 

truongthcshaitho. hailang 

@quangtri.gov.vn 
0915329200  065.02.33.H50 

8.1.2

4 
H50.33.2.65 

Trường TH&THCS Hải 

Trường 
Hải Trường, Hải Lăng 

truongthcshaitruong.hailang 

@quangtri.gov.vn 
0982995123  066.02.33.H50 

8.1.2

5 
H50.33.2.66 Trường TH&THCS Hải Sơn Hải Sơn, Hải Lăng 

truongthcshaison. hailang 

@quangtri.gov.vn 
0914974575  067.02.33.H50 
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8.1.2

6 
H50.33.2.67 

Trường TH&THCS Hải 

Chánh 
Hải Chánh, Hải Lăng 

truongthcshaichanh. hailang 

@quangtri.gov.vn 
0909992640  068.02.33.H50 

8.1.2

7 
H50.33.2.69 Trường TH&THCS Hải Tân Hải Phong, Hải Lăng 

truongthcshaitan. hailang 

@quangtri.gov.vn 
0941410011  069.02.33.H50 

8.1.2

8 
H50.33.2.70 

Trường TH&THCS Hải 

Hòa 
Hải Phong, Hải Lăng 

truongthcshaihoa. hailang 

@quangtri.gov.vn 
0914241699  070.02.33.H50 

8.1.2

9 
H50.33.2.71 

Trường TH&THCS Thiện 

Thành 
Hải Định , Hải Lăng 

truongthcshaithien. hailang 

@quangtri.gov.vn 
0915021287  071.02.33.H50 

8.1.3

0 
H50.33.2.72 

Trường TH&THCS Hải 

Xuân 
Hải Hưng, Hải Lăng 

truongthcshaixuan. hailang 

@quangtri.gov.vn 
0949673313  072.02.33.H50 

8.1.3

1 
H50.33.2.73 

Trường TH&THCS Hải 

Quy 
Hải Quy, Hải Lăng 

truongthcshaiquy. hailang 

@quangtri.gov.vn 
0948205733  073.02.33.H50 

8.1.3

2 
H50.33.2.74 

Trường TH&THCS Hải 

Vĩnh 
Hải Hưng, Hải Lăng 

truongthcshaivinh. hailang 

@quangtri.gov.vn 
0915302747  074.02.33.H50 

8.1.3

3 
H50.33.2.75 

Trường TH&THCS Hải 

Dương 
Hải Dương, Hải Lăng 

truongthcshaiduong. hailang 

@quangtri.gov.vn 
0941217123  075.02.33.H50 

8.1.3

4 
H50.33.2.76 Trường TH&THCS Hải Ba Hải Ba, Hải Lăng 

truongthcshaiba.hailang 

@quangtri.gov.vn 
0984424499  076.02.33.H50 

8.1.3

5 
H50.33.2.77 

Trường TH&THCS Hải 

Quế 
Hải Quế, Hải Lăng 

truongthcshoiyen. hailang 

@quangtri.gov.vn 
0944574467  077.02.33.H50 

8.1.3

6 
H50.33.2.78 Trường TH&THCS Hải An Hải Quế, Hải Lăng 

truongthcshaian.hailang@qua

ngtri.gov.vn 
0911398249  078.02.33.H50 

8.1.3

7 
H50.33.2.79 

Trường TH&THCS Hải 

Khê 
Hải Khê, Hải Lăng 

truongthcshaikhe. hailang 

@quangtri.gov.vn 
0915007537  079.02.33.H50 

8.1.3

8 
H50.33.2.80 Trường Mầm non Sơn Ca TT Diên Sanh, Hải Lăng 

truongmntthailang. hailang 

@quangtri.gov.vn 
0914595062   

8.1.3

9 
H50.33.2.81 

Trường TH&THCS Bùi 

Dục Tài 
TT Diên Sanh, Hải Lăng 

truongthcstthailang. hailang 

@quangtri.gov.vn 
0911394368   

9 H50.34 UBND huyện Cam Lộ      
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9.1 H50.34.2 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 
     

9.1.1 H50.34.2.1 Trường Mần non Bình Minh 
Cam Chính,  Cam 

Lộ 

truongmnbinhminh. camlo 

@quangtri.gov.vn 
0919527772  001.02.34.H50 

9.1.2 H50.34.2.2 Trường Mần non Hoa Hồng Cam Hiếu, Cam Lộ 
truongmnhoahong. camlo 

@quangtri.gov.vn 
0948522772  002.02.34.H50 

9.1.3 H50.34.2.3 Trường Mần non Hoa Mai 
Cam Nghĩa, Cam 

Lộ 

truongmnhoamai.camlo@qua

ngtri.gov.vn 
0916565225  003.02.34.H50 

9.1.4 H50.34.2.4 
Trường Mần non Hoa 

Phượng 

Cam Tuyền, Cam 

Lộ 

truongmnhoaphuong.camlo 

@quangtri.gov.vn 
0941388157  004.02.34.H50 

9.1.5 H50.34.2.5 Trường Mần non Hoa Sen 
Cam Thủy, Cam 

Lộ 

truongmnhoasen.camlo@qua

ngtri.gov.vn 
0945325779  005.02.34.H50 

9.1.6 H50.34.2.6 
Trường Mần non Hướng 

Dương 

TT Cam Lộ, Cam 

Lộ 

truongmnhuongduong.camlo 

@quangtri.gov.vn 
0918540868  006.02.34.H50 

9.1.7 H50.34.2.7 Trường Mần non Họa Mi 
Cam Thành, Cam 

Lộ 

truongmnhoami.camlo@quan

gtri.gov.vn 
0915755225  007.02.34.H50 

9.1.8 H50.34.2.8 Trường Mần non Măng Non 
Cam Thành, Cam 

Lộ 

truongmnmangnon. camlo 

@quangtri.gov.vn 
0944346036  008.02.34.H50 

9.1.9 H50.34.2.9 Trường Mần non Sơn Ca 
TT Cam Lộ, Cam 

Lộ 

truongmnsonca.camlo@quan

gtri.gov.vn 
0916689045  009.02.34.H50 
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9.1.1

0 
H50.34.2.10 Trường Mần non Tuổi Hoa Thanh An, Cam Lộ 

truongmntuoihoa. camlo 

@quangtri.gov.vn 
0912899225  010.02.34.H50 

9.1.1

1 
H50.34.2.11 

Trường Mần non Vành 

Khuyên 
Thanh An, Cam Lộ 

truongmnvanhkhuyen.camlo 

@quangtri.gov.vn 
0916156246  011.02.34.H50 

9.1.1

2 
H50.34.2.34 

Trường THCS Trần Hưng 

Đạo 

TT Cam Lộ, Cam 

Lộ 

truongthcstranhungdao.camlo 

@quangtri.gov.vn 
0919227474  034.02.34.H50 

9.1.1

3 
H50.34.2.37 

Trường Tiểu học Thị trấn 

Cam Lộ 

TT Cam Lộ, Cam 

Lộ 

truongthnguyenthiminhkhai.c

amlo @quangtri.gov.vn 
0982442559  037.02.34.H50 

9.1.1

4 
H50.34.2.39 

Trường Tiểu học Cam 

Tuyền 
Thanh An, Cam Lộ 

truongthkimdong. camlo 

@quangtri.gov.vn 
0983443137  039.02.34.H50 

9.1.1

5 
H50.34.2.40 

Trường Tiểu học Cam 

Thành 

Cam Thành, Cam 

Lộ 

truongthtranthitam. camlo 

@quangtri.gov.vn 
0916237555  040.02.34.H50 

9.1.1

6 
H50.34.2.41 

Trường TH & THCS Cam 

Nghĩa 

Cam Nghĩa, Cam 

Lộ 

truongthcstonthatthuyet.caml

o @quangtri.gov.vn 
0986789759  041.02.34.H50 

9.1.1

7 
H50.34.2.42 

Trường TH & THCS Cam 

Chính 

Cam chính, Cam 

Lộ 

truongthcslethehieu. camlo 

@quangtri.gov.vn 
0941402246  042.02.34.H50 

9.1.1

8 
H50.34.2.43 

Trường TH & THCS Cam 

Thành 

Cam Thành, Cam 

Lộ 

truongthcskhoabao. camlo 

@quangtri.gov.vn 
0911272369  043.02.34.H50 

9.1.1

9 
H50.34.2.44 

Trường TH & THCS Cam 

Tuyền 

Cam Tuyền, Cam 

Lộ 

truongthcslehongphong.caml

o @quangtri.gov.vn 
0916590905  044.02.34.H50 
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9.1.2

0 
H50.34.2.45 

Trường TH & THCS Cam 

Hiếu 
Cam Hiếu, Cam Lộ 

truongthcsnguyenhue.camlo 

@quangtri.gov.vn 
0941404201  045.02.34.H50 

9.1.2

1 
H50.34.2.46 

Trường TH & THCS Cam 

Thủy 

Cam Thủy, Cam 

Lộ 

truongthcsleloi.camlo 

@quangtri.gov.vn 
0915330221  046.02.34.H50 

9.1.2

2 
H50.34.2.47 Trường THCS Thanh An Thanh An, Cam Lộ 

truongthcschelanvien.camlo 

@quangtri.gov.vn 
0915011719  047.02.34.H50 

9.1.2

3 
H50.34.2.48 Trường TH Số 1 Thanh An 

Thanh An , Cam 

Lộ 

truongthlevantam. camlo 

@quangtri.gov.vn 
0772434541   

9.1.2

4 
H50.34.2.49 Trường TH Số 2 Thanh An 

Thanh An , Cam 

Lộ 

truongthtranvanon. camlo 

@quangtri.gov.vn 
0948545575   

10 H50.35 UBND huyện Đakrông      

10.1 H50.35.2 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 
     

10.1.

1 
H50.35.2.3 

Trường Mầm non số 2 

Đakrông 

Vùng Kho, xã 

Đakrông, Đakrông 

truongmns2dakrong.dakrong 

@quangtri.gov.vn 
0917396345 

mnso2da

krongdkr

. 

quangtri.

edu.vn 

003.02.35.H50 

10.1.

2 
H50.35.2.4 Trường Mầm non A Bung 

Cu Tài 2, A Bung, 

Đakrông 

truongmnabung. dakrong 

@quangtri.gov.vn 
0971424379 

Mnabun

gdkr. 

quangtri.

edu.vn 

004.02.35.H50 
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tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 
Mã định danh đã 

cấp theo 
QCVN102:2016/BTTTT 

10.1.

3 
H50.35.2.5 Trường Mầm non A Ngo 

A La, A Ngo 

Đakrông 

truongmnango.dakrong@qua

ngtri.gov.vn 
0914218456 

mnangod

kr. 

quangtri.

edu.vn 

005.02.35.H50 

10.1.

4 
H50.35.2.6 Trường Mầm non Ba Lòng 

Hà Lương, Ba 

Lòng, Đakrông 

truongmnbalong. dakrong 

@quangtri.gov.vn 
0942494090 

mnbalon

gdkr. 

quangtri.

edu.vn 

006.02.35.H50 

10.1.

5 
H50.35.2.7 Trường Mầm non Hoa Lan 

Khóm 1, Krông 

Klang, Đakrông 

truongmnhoalan. dakrong 

@quangtri.gov.vn 
0942086678 

mnhoala

ndkr. 

quangtri.

edu.vn 

007.02.35.H50 

10.1.

6 
H50.35.2.8 

Trường Mầm non Hướng 

Hiệp 

Khe Hà, Hướng 

Hiệp, Đakrông 

truongmnhuonghiep.dakrong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3886436 

mnhuong

hiepdkr. 

quangtri.

edu.vn 

008.02.35.H50 

10.1.

7 
H50.35.2.9 Trường Mầm non Hải Phúc 

Thôn Năm, Hải 

Phúc, Đakrông 

truongmnhaiphuc. dakrong 

@quangtri.gov.vn 
0913229444 

mnhaiph

ucdkr. 

quangtri.

edu.vn 

009.02.35.H50 

10.1.

8 
H50.35.2.10 Trường Mầm non Pa Nang 

Ra Lây, Pa Nang 

Đakrông 

truongmnpanang. dakrong 

@quangtri.gov.vn 
0914703980 

mnpanan

gdkr. 

quangtri.

edu.vn 

010.02.35.H50 

10.1.

9 
H50.35.2.11 Trường Mầm non Sơn Ca 

Phú Thành, Mò Ó, 

Đakrông 

truongmnsonca.dakrong@qua

ngtri.gov.vn 
0915315191 

mnsonca

dkr. 

quangtri.

edu.vn 

011.02.35.H50 

10.1.

10 
H50.35.2.12 

Trường Mầm non Triệu 

Nguyên 

Xuân Lâm, Triệu 

Nguyên, Đakrông 

truongmntrieunguyen.dakron

g @quangtri.gov.vn 
0943046555 

mntrieun

guyendkr

. 

012.02.35.H50 
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Mã định danh đã 

cấp theo 
QCVN102:2016/BTTTT 

quangtri.

edu.vn 

10.1.

11 
H50.35.2.13 Trường Mầm non Tà Long 

Pa Hy, Tà Long, 

Đakrông 

truongmntalong. dakrong 

@quangtri.gov.vn 
0914088345 

mntalong

dkr. 

quangtri.

edu.vn 

013.02.35.H50 

10.1

2 
H50.35.2.14 Trường Mầm non Tà Rụt 

A Đăng, Tà Rụt 

Đakrông 

truongmntarut.dakrong@qua

ngtri.gov.vn 
0979469619 

mntarutd

kr. 

quangtri.

edu.vn 

014.02.35.H50 

10.1.

13 
H50.35.2.15 

Trường Mầm non số 1 

Đakrông 

Xa lăng, xã 

Đakrông, Đakrông 

truongmns1dakrong.dakrong 

@quangtri.gov.vn 
0944607545 

mnso1da

krongdkr

. 

quangtri.

edu.vn 

015.02.35.H50 

10.1.

14 
H50.35.2.19 Trường Tiểu học Pa Nang 

Tà Rẹc, Pa Nang, 

Đakrông 

truongthpanang. dakrong 

@quangtri.gov.vn 
0944838809 

thpanang

dkr. 

quangtri.

edu.vn 

019.02.35.H50 

10.1.

15 
H50.35.2.20 Trường Tiểu học Tà Long 

Pa Hy, Tà Long, 

Đakrông 

truongthtalong.dakrong@qua

ngtri.gov.vn 

(0233) 

3606630 

thtalongd

kr. 

quangtri.

edu.vn 

020.02.35.H50 

10.1.

16 
H50.35.2.21 Trường Tiểu học Tà Rụt 

Km 50 Tà Rụt, 

Đakrông 

truongthtarut.dakrong 

@quangtri.gov.vn 
0945560101 

thtarutdk

r. 

quangtri.

edu.vn 

021.02.35.H50 

101.

17 
H50.35.2.22 

Trường Tiểu học số 1 

Hướng Hiệp 

Thôn Ruộng, 

Hướng Hiệp, 

Đakrông 

truongths1huonghiep.dakrong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3886204 

thso1huo

nghiepdk

r. 

022.02.35.H50 
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TT 

Mã định 
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tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 
Mã định danh đã 

cấp theo 
QCVN102:2016/BTTTT 

quangtri.

edu.vn 

10.1.

18 
H50.35.2.23 

Trường Tiểu học số 1 

Đakrông 

Thôn Klu, xã 

Đakrông, Đakrông 

truongths1dakrong. dakrong 

@quangtri.gov.vn 
0919260345 

thso1dak

rongdkr.

quangtri.

edu.vn 

023.02.35.H50 

10.1.

19 
H50.35.2.24 

Trường Tiểu học số 2 

Hướng Hiệp 

Thôn Khe Hà, 

Hướng Hiệp, 

Đakrông 

truongths2huonghiep.dakrong 

@quangtri.gov.vn 
0919949737 

thso2huo

nghiepdk

r. 

quangtri.

edu.vn 

024.02.35.H50 

10.1.

20 
H50.35.2.25 

Trường Tiểu học số 2 

Đakrông 

Thôn Vùng Kho, 

xã Đakrông, 

Đakrông 

truongths2dakrong. dakrong 

@quangtri.gov.vn 
0917085909 

thso2dak

rongdkr.

quangtri.

edu.vn 

025.02.35.H50 

10.1.

21 
H50.35.2.26 

Trường Tiểu học thị trấn 

Krông Klang 

Khóm 1, Krông 

Klang, Đakrông 

truongthttkrongklang.dakrong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3886815 

thttkrong

klangdkr. 

quangtri.

edu.vn 

026.02.35.H50 

10.1.

22 
H50.35.2.28 

Trường PTDTBT THCS Pa 

Nang 

Ra Lây, Ba Nang, 

Đakrông 

truongptdtbtthcspanang.dakro

ng @quangtri.gov.vn 
0942080225 

thcspana

ngdkr. 

quangtri.

edu.vn 

028.02.35.H50 

10.1.

23 
H50.35.2.29 

Trường PTDTBT THCS Tà 

Long 

Pa Hy, Tà Long, 

Đakrông 

truongptdtbtthcstalong.dakron

g @quangtri.gov.vn 
0945797007 

thcstalon

gdkr. 

quangtri.

edu.vn 

029.02.35.H50 

10.1.

24 
H50.35.2.35 Trường THCS Hướng Hiệp 

Xa Vi, Hướng 

Hiệp, Đakrông 

truongthcshuonghiep.dakrong 

@quangtri.gov.vn 
0979334206 

thcshuon

ghiep. 

quangtri.

035.02.35.H50 
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 
Mã định danh đã 

cấp theo 
QCVN102:2016/BTTTT 

edu.vn 

10.1.

25 
H50.35.2.38 

Trường THCS thị trấn 

Krông Klang 

Khóm Làng Cát, 

Krông Klang, 

Đakrông 

truongthcsttkrongklang.dakro

ng @quangtri.gov.vn 
0915002997 

thcsttkro

ngklang.

quangtri.

edu.vn 

038.02.35.H50 

10.1.

26 
H50.35.2.39 Trường THCS Đakrông 

Thôn Klu, xã 

Đakrông, Đakrông 

truongthcsdakrong. dakrong 

@quangtri.gov.vn 
0915720123 

thcsdakr

ong. 

quangtri.

edu.vn 

039.02.35.H50 

10.1.

27 
H50.35.2.40 Trường Mầm non A Vao 

Thôn A Vao, xã A 

Vao, Đakrông 

truongmnavao.dakrong@qua

ngtri.gov.vn 
0915369341 

mnavaod

kr. 

quangtri.

edu.vn 

040.02.35.H50 

10.1.

28 
H50.35.2.41 Trường Mầm non Húc Nghì 

Thôn Húc Nghì, 

Húc Nghì, Đakrông 

truongmnhucnghi. dakrong 

@quangtri.gov.vn 
0945349559 

mnhucng

hidkr. 

quangtri.

edu.vn 

041.02.35.H50 

10.1.

29 
H50.35.2.42 

Trường PTDT Nội trú 

huyện 

Khóm Làng Cát, 

Krông Klang, 

Đakrông 

truongptdtnt.dakrong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3886406 

ptdtntdak

rong. 

quangtri.

edu.vn 

042.02.35.H50 

10.1.

30 
H50.35.2.43 

Trường TH &THCS A 

Bung 

Cu Tài 2, A Bung, 

Đakrông 

truongthabung.dakrong@qua

ngtri.gov.vn 
0983455981 

thcsabun

gdkr. 

quangtri.

edu.vn 

043.02.35.H50 

10.1.

31 
H50.35.2.44 Trường TH & THCS A Ngo 

A La, A Ngo, 

Đakrông 

truongththcsango. dakrong 

@quangtri.gov.vn 
0914717050 

thcsango

dkr. 

quangtri.

edu.vn 

044.02.35.H50 



86 

TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 
Mã định danh đã 

cấp theo 
QCVN102:2016/BTTTT 

10.1.

32 
H50.35.2.46 

Trường TH & THCS Ba 

Lòng 

Đá Nổi, Ba Lòng, 

Đakrông 

truongthcsbalong. dakrong 

@quangtri.gov.vn 
0948755658 

ththcsbal

ong. 

quangtri.

edu.vn 

046.02.35.H50 

10.1.

33 
H50.35.2.47 

Trường TH & THCS Húc 

Nghì 

Húc Nghì, xã Húc 

Nghì,  Đakrông 

truongththcshucnghi.dakrong 

@quangtri.gov.vn 
0913886579 

thcshucn

ghi. 

quangtri.

edu.vn 

047.02.35.H50 

10.1.

34 
H50.35.2.48 Trường TH & THCS Mò Ó 

Đồng Đờng, Mò Ó, 

Đakrông 

truongththcsmoo. dakrong 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3506089 

thcsmoo

dkr. 

quangtri.

edu.vn 

048.02.35.H50 

10.1.

35 
H50.35.2.49 

Trường TH & THCS Triệu 

Nguyên 

Xuân Lâm, Triệu 

Nguyên, Đakrông 

truongththcstrieunguyen.dakr

ong @quangtri.gov.vn 
0914194056 

thcstrieu

nguyend

kr. 

quangtri.

edu.vn 

049.02.35.H50 

10.1.

36 
H50.35.2.50 

Trường Phổ thông dân tộc 

bán trú Tiểu học và Trung 

học cơ sở A Vao 

Thôn A Vao, A 

Vao, Đakrông 

truongththcsavao. dakrong 

@quangtri.gov.vn 
0915123090 

thcsavao

dkr. 

quangtri.

edu.vn 

 

11 H50.36 UBND huyện Hướng Hóa      

11.1 H50.36.2 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 
     

11.1.

1 
H50.36.2.1 Trường Mầm non Tân Hợp 

Tân Xuyên, Tân 

Hợp, Hướng Hóa 

truongmntanhop. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
0964449944  001.02.36.H50 

11.1.

2 
H50.36.2.2 Trường Mầm non Khe Sanh 

02 Hai Bà Trưng, 

TT Khe Sanh, 

Hướng Hóa 

truongmntkhesanh. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3880553 
 002.02.36.H50 

11.1.

3 
H50.36.2.3 

Trường Mầm non Bình 

Minh Khe Sanh 

Phạm Hùng, TT 

Khe Sanh, Hướng 

truongmntbinhminh. 

huonghoa @quangtri.gov.vn 
0973617465  003.02.36.H50 
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cấp theo 
QCVN102:2016/BTTTT 

Hóa 

11.1.

4 
H50.36.2.4 Trường Mầm non Tân Liên 

Tân Hòa, Tân Liên, 

Hướng Hóa 

truongmntanlien. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
0983053699  004.02.36.H50 

11.1.

5 
H50.36.2.5 Trường Mầm non Tân Lập 

Tân Tài, Tân Lập, 

Hướng Hóa 

truongmntanlap. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
0943170715  005.02.36.H50 

11.1.

6 
H50.36.2.6 Trường Mầm non Tân Long 

Long An, Tân 

Long, Hướng Hóa 

truongmntanlong. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
0915907595  006.02.36.H50 

11.1.

7 
H50.36.2.7 

Trường Mầm non Tân 

Thành 

Cổ Thành,Tân 

Thành, Hướng Hóa 

truongmntanthanh. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3877076 
 007.02.36.H50 

11.1.

8 
H50.36.2.8 Trường Mầm non Lao Bảo 

Tân Kim, Lao Bảo, 

Hướng Hóa 

truongmnlaobao. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
0982609323  008.02.36.H50 

11.1.

9 
H50.36.2.10 Trường Mầm non Thuận 

Thuận 5, Thuận, 

Hướng Hóa 

truongmnthuan. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
0964819567  010.02.36.H50 

11.1.

10 
H50.36.2.11 Trường Mầm non Thanh 

A Ho, Thanh, 

Hướng Hóa 

truongmnthanh. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
0964654357  011.02.36.H50 

11.1.

11 
H50.36.2.12 Trường Mầm non A Xing 

A Máy, A Xing 

Hướng Hóa 

truongmnaxing. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
0914914344  012.02.36.H50 

11.1.

12 
H50.36.2.13 Trường Mầm non A Túc 

Kỳ Nơi, Lìa, 

Hướng Hóa 

truongmnatuc. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
0981098115  013.02.36.H50 

11.1.

13 
H50.36.2.14 Trường Mầm non Xy 

Ra Po, Xy, Hướng 

Hóa 

truongmnxy.huonghoa@quan

gtri.gov.vn 
0364115366  014.02.36.H50 

11.1.

14 
H50.36.2.15 Trường Mầm non A Dơi 

Proi Xy, A Dơi, 

Hướng Hóa 

truongmnadoi. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
0915130555  015.02.36.H50 

11.1.

15 
H50.36.2.16 Trường Mầm non Ba Tầng 

Ba Tầng, Ba Tầng, 

Hướng Hóa 

truongmnbatang. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
0917438567  016.02.36.H50 

11.1.

16 
H50.36.2.17 

Trường Mầm non Hướng 

Lộc 

Pa Xía, Hướng 

Lộc, Hướng Hóa 

truongmnhuongloc.huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
0975042356  017.02.36.H50 

11.1.

17 
H50.36.2.18 Trường Mầm non Húc 

Tà Núc, Húc, 

Hướng Hóa 

truongmnhuc.huonghoa@qua

ngtri.gov.vn 
0967666346  018.02.36.H50 
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QCVN102:2016/BTTTT 

11.1.

18 
H50.36.2.19 

Trường Mầm non Hướng 

Tân 

Của, Hướng Tân, 

Hướng Hóa 

truongmnhuongtan. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3780755 
 019.02.36.H50 

11.1.

19 
H50.36.2.20 

Trường Mầm non Hướng 

Linh 

Hoong Mới, 

Hướng Linh, 

Hướng Hóa 

truongmnhuonglinh. 

huonghoa @quangtri.gov.vn 
0399363808  020.02.36.H50 

11.1.

20 
H50.36.2.21 

Trường Mầm non Hướng 

Phùng 

Xa ry, Hướng 

Phùng, Hướng Hóa 

truongmnhuongphung.huong

hoa @quangtri.gov.vn 
0978466540  021.02.36.H50 

11.1.

21 
H50.36.2.22 

Trường Mầm non Hướng 

Sơn 

Nguồn Rào, Hướng 

Sơn, Hướng Hóa 

truongmnhuongson. 

huonghoa @quangtri.gov.vn 
0966470357  022.02.36.H50 

11.1.

22 
H50.36.2.23 

Trường Mầm non Hướng 

Việt 

Xa Đưng, Hướng 

Việt, Hướng Hóa 

truongmnhuongviet. 

huonghoa @quangtri.gov.vn 
0337878852  023.02.36.H50 

11.1.

23 
H50.36.2.24 

Trường Mầm non Hướng 

Lập 

A Xóc, Hướng 

Lập, Hướng Hóa 

truongmnhuonglap. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
0916025959  024.02.36.H50 

11.1.

24 
H50.36.2.26 Trường Mầm non Hiệp Đức 

92 Lê Lợi, TT Khe 

Sanh, Hướng Hóa 

truongmnhiepduc. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
0914185418  026.02.36.H50 

11.1.

25 
H50.36.2.29 

Trường Tiểu học Số 2 Khe 

Sanh 

38 Lê Duẩn, TT 

Khe Sanh, Hướng 

Hóa 

truongthso2khesanh.huongho

a @quangtri.gov.vn 
0948419969  029.02.36.H50 

11.1.

26 
H50.36.2.30 

Trường Tiểu học Số 1 Khe 

Sanh 

77 Hùng Vương, 

TT Khe Sanh, 

Hướng Hóa 

truongthso1khesanh.huongho

a @quangtri.gov.vn 
0915093589  030.02.36.H50 

11.1.

27 
H50.36.2.31 Trường Tiểu học Tân Liên 

Tân Hòa, Tân Liên, 

Hướng Hóa  

truongthtanlien. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
0948566444  031.02.36.H50 

11.1.

28 
H50.36.2.32 Trường Tiểu học Tân Lập 

Tân Tài, Tân Lập, 

Hướng Hóa 

truongthtanlap. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
0972053978  032.02.36.H50 

11.1.

29 
H50.36.2.33 Trường Tiểu học Tân Long 

Long Giang,Tân 

Long, Hướng Hóa 

truongthtanlong. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
0979883975  033.02.36.H50 

11.1.

30 
H50.36.2.35 

Trường Tiểu học Số 1 Lao 

Bảo 

Xuân Phước, TT 

Lao Bảo, Hướng 

truongthso1laobao. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3777189 
 035.02.36.H50 

mailto:truongthtanlien.huonghoa@quangtri.gov.vn
mailto:truongthtanlien.huonghoa@quangtri.gov.vn
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Hóa 

11.1.

31 
H50.36.2.36 

Trường Tiểu học Số 2 Lao 

Bảo 

Vĩnh Đông, TT 

Lao Bảo, Hướng 

Hóa 

truongthso2laobao. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3777487 
 036.02.36.H50 

11.1.

32 
H50.36.2.37 Trường Tiểu học Thuận 

Thuận 5, Thuận, 

Hướng Hóa 

truongththuan. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
0972603123  037.02.36.H50 

11.1.

33 
H50.36.2.38 Trường Tiểu học Thanh 

A Ho, Thanh, 

Hướng Hóa 

truongththanh. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
0967265246  038.02.36.H50 

11.1.

34 
H50.36.2.39 Trường Tiểu học  A Túc 

Tăng Cô, Lìa, 

Hướng Hóa 

truongthatuc.huonghoa@qua

ngtri.gov.vn 
0858425666  039.02.36.H50 

11.1.

35 
H50.36.2.41 Trường Tiểu học Húc 

Ván Ri, Húc, 

Hướng Hóa 

truongthhuc.huonghoa@quan

gtri.gov.vn 
0976556162  041.02.36.H50 

11.1.

36 
H50.36.2.42 

Trường Tiểu học Hướng 

Tân 

Của, Hướng Tân, 

Hướng Hóa 

truongthhuongtan. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
09154559045  042.02.36.H50 

11.1.

37 
H50.36.2.44 

Trường Tiểu học Hướng 

Phùng 

Doa Cũ, Hướng 

Phùng, Hướng Hóa 

truongthhuongphung.huongh

oa @quangtri.gov.vn 
0986434555  044.02.36.H50 

11.1.

38 
H50.36.2.45 Trường THCS Tân Lập 

Tân Sơn, Tân Lập, 

Hướng Hóa 

truongthcstanlap. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
0918181664  045.02.36.H50 

11.1.

39 
H50.36.2.46 Trường THCS Khe Sanh 

06 Chu Văn An, 

TT Khe Sanh, 

Hướng Hóa 

truongthcskhesanh. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
0979717333  046.02.36.H50 

11.1.

40 
H50.36.2.47 Trường THCS Tân Liên 

Tân Hòa,Tân Liên, 

Hướng Hóa  

truongthcstanlien. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
0365021968  047.02.36.H50 

11.1.

41 
H50.36.2.49 Trường THCS Tân Long 

Long Hợp, Tân 

Long, Hướng Hóa 

truongthcstanlong. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
0935487678  049.02.36.H50 

11.1.

42 
H50.36.2.50 Trường THCS Tân Thành 

Bích La Đông,   

Tân Thành, Hướng 

Hóa  

truongthcstanthanh. 

huonghoa @quangtri.gov.vn 

(0233)  

3877.346 
 050.02.36.H50 

11.1.

43 
H50.36.2.51 Trường THCS Lao Bảo 

An Hà, TT Lao 

Bảo, Hướng Hóa 

truongthcslaobao. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 

(0233)  

3877095 
 051.02.36.H50 

mailto:truongthatuc.huonghoa@quangtri.gov.vn
mailto:truongthatuc.huonghoa@quangtri.gov.vn
mailto:truongthcstanlien.huonghoa@quangtri.gov.vn
mailto:truongthcstanlien.huonghoa@quangtri.gov.vn
mailto:truongthcstanthanh.huonghoa@quangtri.gov.vn
mailto:truongthcstanthanh.huonghoa@quangtri.gov.vn
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11.1.

44 
H50.36.2.52 Trường THCS Thuận 

Thuận 5, Thuận, 

Hướng Hóa 

truongthcsthuan. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
0976548234  052.02.36.H50 

11.1.

45 
H50.36.2.53 Trường THCS Thanh 

Thanh 1,  Thanh, 

Hướng Hóa 

truongthcsthanh. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 

(0233)  

3877346 
 053.02.36.H50 

11.1.

46 
H50.36.2.54 Trường THCS A Túc 

Tăng Cô Hang, 

Lìa, Hướng Hóa  

truongthcsatuc.huonghoa@qu

angtri.gov.vn 
0858425666  054.02.36.H50 

11.1.

47 
H50.36.2.55 Trường THCS Xy 

Troan La Reo, Xy, 

Hướng Hóa   

truongthcsxy.huonghoa@qua

ngtri.gov.vn 

(0233) 

3705.222 
 055.02.36.H50 

11.1.

48 
H50.36.2.57 Trường THCS Hướng Tân 

Của, Hướng Tân, 

Hướng Hóa 

truongthcshuongtan. 

huonghoa @quangtri.gov.vn 
0915333038  057.02.36.H50 

11.1.

49 
H50.36.2.59 

Trường PTDTBT THCS 

Hướng Phùng 

Xa ry,  Hướng 

Phùng, Hướng Hóa 

truongptdtbtthcshuongphung.

huonghoa @quangtri.gov.vn 
0912071076  059.02.36.H50 

11.1.

50 
H50.36.2.60 Trường TH &THCS A Xing 

A Máy, Lìa, Hướng 

Hóa 

truongth&thcsaxing. 

huonghoa @quangtri.gov.vn 
0915715117  060.02.36.H50 

11.1.

51 
H50.36.2.61 Trường TH & THCS A Dơi 

Prin Thành, A Dơi, 

Hướng Hóa 

truongth&thcsadoi. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
0962607246  061.02.36.H50 

11.1.

52 
H50.36.2.62 

Trường TH & THCS Ba 

Tầng 

Loa, Ba Tầng, 

Hướng Hóa 

truongth&thcsbatang.huongh

oa @quangtri.gov.vn 
0981004799  062.02.36.H50 

11.1.

53 
H50.36.2.63 

Trường PTDTBT TH & 

THCS Hướng Lập 

A Xóc, Hướng 

Lập, Hướng Hóa 

truongptdtbtthcshuonglap.huo

nghoa @quangtri.gov.vn 
0914029133  063.02.36.H50 

11.1.

54 
H50.36.2.64 

Trường PTDTBT TH 

&THCS Hướng Lộc 

Ta Xía, Hướng 

Lộc, Hướng Hóa 

truongptdtbtthcshuongloc.huo

nghoa @quangtri.gov.vn 
0917054559  064.02.36.H50 

11.1.

55 
H50.36.2.65 

Trường TH & THCS Hướng 

Việt 

Xa Đưng, Hướng 

Việt, Hướng Hóa 

truongth&thcshuongviet.huon

ghoa @quangtri.gov.vn 
0973003446  065.02.36.H50 

11.1.

56 
H50.36.2.66 

Trường PTDTBT 

TH&THCS Hướng Sơn 

Nguồn Rào, Hướng 

Sơn, Hướng Hóa 

truongptdtbtthcshuongson.hu

onghoa @quangtri.gov.vn 
0962499777  066.02.36.H50 

11.1. H50.36.2.67 Trường Mầm non Vành Vĩnh Đông,TT Lao truongmnvanhkhuyen.huongh 0979889159  067.02.36.H50 

mailto:truongthcsatuc.huonghoa@quangtri.gov.vn
mailto:truongthcsatuc.huonghoa@quangtri.gov.vn
mailto:truongthcsxy.huonghoa@quangtri.gov.vn
mailto:truongthcsxy.huonghoa@quangtri.gov.vn
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57 Khuyên Bảo, Hướng Hóa oa @quangtri.gov.vn 

11.1.

58 
H50.36.2.69 

Trường TH & THCS Tân 

Hợp 

Tân Hợp, Hướng 

Hóa 

truongthtanhop. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
  069.02.36.H50 

11.1.

59 
H50.36.2.71 

Trường TH & THCS Tân 

Thành 

Bích La Đông, Tân 

Thành, Hướng Hóa 

truongthtanthanh. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
  071.02.36.H50 

11.1.

60 
H50.36.2.74 

Trường TH & THCS Hướng 

Linh 

Miệt - Pakong, 

Hướng Linh, 

Hướng Hóa 

truongth&thcshuongviet.huon

ghoa @quangtri.gov.vn 
0918126916  074.02.36.H50 

11.1.

61 
H50.36.2.75 

Trường PTDTBTTHCS 

Húc 

Ta Núc, Húc, 

Hướng Hóa 

truongthcshuc.huonghoa@qu

angtri.gov.vn 
0914435222   

11.1.

62 
H50.36.2.76 Trường THCS Tân Hợp 

Tân Xuyên, Tân 

Hợp, Hướng Hóa  

truongthcstanhop. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
0911483.777   

11.1.

63 
H50.36.2.77 Trường THCS Hướng Tân 

Thôn Của, Hướng 

Tân, Hướng Hóa  

truongthcshuongtan. 

huonghoa @quangtri.gov.vn 
0979880567   

11.1.

64 
H50.36.2.78 Trường PTDT Nội trú 

15 Hùng Vương, 

TT Khe Sanh, 

Hướng Hóa 

truongptdtnoitru. huonghoa 

@quangtri.gov.vn 
0915205246   

12 H50.37 UBND huyện Gio Linh      

12.1 H50.37..2 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 
     

12.1.

1 
H50.37.2.1 Trường Mần non Gio An 

Bình Sơn, Gio An, 

Gio Linh, 

truongmngioan.giolinh@quan

gtri.gov.vn 

(0233) 

3883098 
 001.02.37.H50 

12.1.

2 
H50.37.2.3 Trường Mần non Gio Châu 

Hà Thanh, Gio 

Châu, Gio Linh 

truongmngiochau.giolinh 

@quangtri.gov.vn 
0836535737  003.02.37.H50 

12.1.

3 
H50.37.2.5 Trường Mần non Gio Hải Gio Hải, Gio Linh 

truongmngiohai.giolinh@qua

ngtri.gov.vn 
0947283559  005.02.37.H50 

12.1.

4 
H50.37.2.6 Trường Mần non Gio Mai Gio Mai, Gio Linh 

truongmngiomai.giolinh@qu

angtri.gov.vn 
0946160678  006.02.37.H50 

12.1.

5 
H50.37.2.7 Trường Mần non Gio Mỹ 

Nhĩ Thượng, Gio 

Mỹ, Gio Linh 

truongmngiomy.giolinh@qua

ngtri.gov.vn 
0915324300  007.02.37.H50 

12.1. H50.37.2.9 Trường Mần non Gio Tân Kỳ, Gio truongmngioquang. giolinh 0916217889  009.02.37.H50 

mailto:truongthcshuc.huonghoa@quangtri.gov.vn
mailto:truongthcshuc.huonghoa@quangtri.gov.vn
mailto:truongthcstanhop.huonghoa@quangtri.gov.vn
mailto:truongthcstanhop.huonghoa@quangtri.gov.vn
mailto:truongthcshuongtan.huonghoa@quangtri.gov.vn
mailto:truongthcshuongtan.huonghoa@quangtri.gov.vn
mailto:truongptdtnoitru.huonghoa@quangtri.gov.vn
mailto:truongptdtnoitru.huonghoa@quangtri.gov.vn
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6 Quang Quang, Gio Linh @quangtri.gov.vn 

12.1.

7 
H50.37.2.10 Trường Mần non Gio Sơn 

Nam Đông, Gio 

Sơn, Gio Linh 

truongmngioson.giolinh@qua

ngtri.gov.vn 
0912246557  010.02.37.H50 

12.1.

8 
H50.37.2.12 Trường Mần non Gio Việt 

Xuân Lộc, Gio 

Việt, Gio Linh 

truongmngioviet.giolinh@qu

angtri.gov.vn 

(0233) 

3824963 
 012.02.37.H50 

12.1.

9 
H50.37.2.13 Trường Mần non Hoa Mai 

129 Võ Nguyên 

Giáp, TT Gio Linh, 

Gio Linh 

truongmnhoamai.giolinh@qu

angtri.gov.vn 

(0233) 

3825093 
 013.02.37.H50 

12.1.

10 
H50.37.2.14 Trường Mần non Hải Thái 

An Phú, Hải Thái, 

Gio Linh 

truongmnhaithai.giolinh@qua

ngtri.gov.vn 
0914448259  014.02.37.H50 

12.1.

11 
H50.37.2.15 Trường Mần non Họa My 

15 Kim Đồng, TT 

Gio Linh, Gio Linh 

truongmnhoamy.giolinh@qua

ngtri.gov.vn 

(0233) 

3645.414 
 015.02.37.H50 

12.1.

12 
H50.37.2.16 Trường Mần non Linh Hải 

Vĩnh Tân, Linh 

Hải, Gio Linh 

truongmnlinhhai.giolinh@qu

angtri.gov.vn 
0918938784  016.02.37.H50 

12.1.

13 
H50.37.2.18 

Trường Mần non Thị trấn 

Cửa Việt 

KP 7, TT Cửa Việt, 

Gio Linh 

truongmnttcuaviet. giolinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3639225 
 018.02.37.H50 

12.1.

14 
H50.37.2.19 

Trường Mần non Trung 

Giang 

Trung Giang, Gio 

Linh 

truongmntrunggiang.giolinh 

@quangtri.gov.vn 
0918996246  019.02.37.H50 

12.1.

15 
H50.37.2.20 Trường Mần non Trung Hải 

Hải Chữ, Trung 

Hải, Gio Linh 

truongmntrunghai. giolinh 

@quangtri.gov.vn 
0915197559  020.02.37.H50 

12.1.

16 
H50.37.2.21 Trường Mần non Trung Sơn 

Kinh Môn, Trung 

Sơn, Gio Linh 

truongmntrungson. giolinh 

@quangtri.gov.vn 
0944919561  021.02.37.H50 

12.1.

17 
H50.37.2.25 Trường Tiểu học Gio Châu 

Hà Trung, Gio 

Châu,, Gio Linh 

truongthgiochau.giolinh@qua

ngtri.gov.vn 
0918420234  025.02.37.H50 

12.1. H50.37.2.32 Trường Tiểu học Gio Sơn Nam Đông, Gio truongthgioson.giolinh@quan (0233)  032.02.37.H50 
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18 Sơn, Gio Linh gtri.gov.vn 3883241 

12.1.

19 
H50.37.2.37 Trường Tiểu học Linh Hải 

Xuân Thượng, 

Linh Hải, Gio Linh 

truongthlinhhai.giolinh@qua

ngtri.gov.vn 
0914232129  037.02.37.H50 

12.1.

20 
H50.37.2.38 

Trường Tiểu học Thị trấn 

Cửa Việt 

KP3, TT Cửa Việt, 

Gio Linh 

truongthttcuaviet.giolinh@qu

angtri.gov.vn 
918220245  038.02.37.H50 

12.1.

21 
H50.37.2.39 

Trường Tiểu học Thị trấn 

Gio Linh 

KP 3, TT Gio Linh, 

Gio Linh 

truongthgiolinh.giolinh@qua

ngtri.gov.vn 
0915065288  039.02.37.H50 

12.1.

22 
H50.37.2.50 Trường THCS Gio Sơn 

Phú Ốc, Gio Sơn, 

Gio Linh 

truongthcsgioson.giolinh@qu

angtri.gov.vn 

(0233) 

3883779 
 050.02.37.H50 

12.1.

23 
H50.37.2.56 

Trường THCS Thị trấn Gio 

Linh 

KP7, TT Gio Linh, 

Gio Linh 

truongthcsttgiolinh. giolinh 

@quangtri.gov.vn 
0917789647  056.02.37.H50 

12.1.

24 
H50.37.2.60 Trường Tiểu học Hải Thái 

An Phú, Hải Thái, 

Gio Linh 

truongthhaithai.giolinh@quan

gtri.gov.vn 

(0233) 

3883271 
 060.02.37.H50 

12.1.

25 
H50.37.2.61 Trường PTDT Nội trú 

KP7, TT Gio Linh, 

Gio Linh 

truongdtnoitru.giolinh@quan

gtri.gov.vn 
0915325919  061.02.37.H50 

12.1.

26 
H50.37.2.63 

Trường TH & THCS Gio 

Mai 

Mai Xá, Gio Mai, 

Gio Linh 

truongththcsgiomai.giolinh 

@quangtri.gov.vn 
0948710044  063.02.37.H50 

12.1.

27 
H50.37.2.64 

Trường TH &THCS Gio 

Mỹ 

Nhĩ Thượng, Gio 

Mỹ, Gio Linh 

truongththcsgiomy. giolinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3825370 
 064.02.37.H50 

12.1.

28 
H50.37.2.66 

Trường TH & THCS Gio 

Quang 

Tân Kỳ, Gio 

Quang, Gio Linh 

truongththcsgioquang.giolinh 

@quangtri.gov.vn 
0915008479  066.02.37.H50 

12.1.

29 
H50.37.2.68 

Trường TH &THCS Gio 

Việt 

Xuân Ngọc, Gio 

Việt, Gio Linh 

truongththcsgioviet. giolinh 

@quangtri.gov.vn 
0911468015  068.02.37.H50 

12.1.

30 
H50.37.2.70 

Trường TH & THCS Trung 

Giang 

Thủy Bạn, Trung 

Giang, Gio Linh 

truongththcstrunggiang.giolin

h @quangtri.gov.vn 

(0233) 

3884202 
 070.02.37.H50 

12.1.

31 
H50.37.2.71 

Trường TH & THCS Trung 

Hải 

Hải Chữ, Trung 

Hải, Gio Linh 

truongththcstrunghai.giolinh 

@quangtri.gov.vn 
914614909  071.02.37.H50 

12.1. H50.37.2.72 Trường TH & THCS Trung Kinh Môn, Trung truongththcstrungson.giolinh (0233)  072.02.37.H50 
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32 Sơn Sơn, Gio Linh @quangtri.gov.vn 3884287 

12.1.

33 
H50.37.2.73 

Trường Mầm non Phong 

Bình số 1 

Gia Môn, Phong 

Bình, Gio Linh 

truongmnphongbinh1.giolinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3631578 
  

12.1.

34 
H50.37.2.74 

Trường Mầm non Phong 

Bình số 2 

Xuân Tiến, Phong 

Bình, Gio Linh 

Truongmnphongbinh2.giolinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3465327 
  

12.1.

35 
H50.37.2.75 

Trường Mầm non Linh 

Trường số 1 

Cu Đinh, Linh 

Trường, Gio Linh 

truongmnlinhtruong1.giolinh 

@quangtri.gov.vn 
0813673719   

12.1.

36 
H50.37.2.76 

Trường Mầm non Linh 

Trường số 2 

Bến Tắt, Linh 

Trường, Gio Linh 

truongmnlinhtruong.2giolinh 

@quangtri.gov.vn 
0915809234   

12.1.

37 
H50.37.2.77 

Trường Tiểu học Phong 

Bình 

Gia Môn, Phong 

Bình, Gio Linh 

truongthphongbinh.giolinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3631525 
  

12.1.

38 
H50.37.2.78 

Trường Tiểu học Linh 

Trường 

Ba De, Linh 

Trường, Gio Linh 

truongthlinhtruong.giolinh 

@quangtri.gov.vn 
0905972919   

12.1.

39 
H50.37.2.79 

Trường TH&THCS Phong 

Bình 

Gia Môn, Phong 

Bình, Gio Linh 

truongththcsphongbinh.giolin

h @quangtri.gov.vn 

(0233) 

3631525 
  

12.1.

40 
H50.37.2.80 

Trường TH&THCS Gio Hải 

số 1 

Thôn 6, Gio Hải, 

Gio Linh 

truongththcsgiohai1. giolinh 

@quangtri.gov.vn 

0914410797 

 
  

12.1.

41 
H50.37.2.81 

Trường TH&THCS Gio Hải 

số 2 

Nhĩ Hạ, Gio Hải, 

Gio Linh 

truongththcsgiohai2. giolinh 

@quangtri.gov.vn 
914613367   

12.1.

42 
H50.37.2.82 Trường TH&THCS Gio An Gio An, Gio Linh 

truongththcsgioan. giolinh 

@quangtri.gov.vn 
0915322737   

13 H50.38 UBND huyện Vĩnh Linh      

13.1 H50.38.2 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 
    

 

13.1.

1 
H50.38.2.2 Trường Mầm non Bến Hải 

KP 9,  TT Hồ Xá, 

Vĩnh Linh 

truongmnbenhai. vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 
0917355009  002.02.38.H50 

13.1.

2 
H50.38.2.3 

Trường Mầm non  Quyết 

Thắng TT Bến Quan 

Khóm 2, TT Bến 

Quan, Vĩnh Linh 

truongmnbenquan. vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 
0983798270  003.02.38.H50 

13.1. H50.38.2.4 Trường Mầm non Hoa KP 3,  TT Hồ Xá, truongmnhoaphuong.vinhlinh (0233)  004.02.38.H50 
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3 Phượng Vĩnh Linh @quangtri.gov.vn 3820272 

13.1.

4 
H50.38.2.5 Trường Mầm non Sơn Ca 

KP 7,  TT Hồ Xá, 

Vĩnh Linh 

truongmnsonca.vinhlinh@qu

angtri.gov.vn 

(0233) 

3820511 
 005.02.38.H50 

13.1.

5 
H50.38.2.8 

Trường Mầm non Vĩnh 

Chấp 

Chấp Nam, Vĩnh 

Chấp, Vĩnh Linh 

truongmnvinhchap. vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3620717 
 008.02.38.H50 

13.1.

6 
H50.38.2.9 

Trường Mầm non Vĩnh 

Giang 

Tân Mỹ, Vĩnh 

Giang, Vĩnh Linh 

truongmnvinhgiang. vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 
0913184255  009.02.38.H50 

13.1.

7 
H50.38.2.11 

Trường Mầm non Công lập 

xã Vĩnh Hà 

Khe Hò Trù, Vĩnh 

Hà, Vĩnh Linh 

truongmnvinhha. vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3822991 
 011.02.38.H50 

13.1.

8 
H50.38.2.12 Trường Mầm non Vĩnh Hòa 

Hòa Bình, Vĩnh 

Hòa, Vĩnh Linh 

truongmnvinhhoa. vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3611505 
 012.02.38.H50 

13.1.

9 
H50.38.2.13 

Trường Mầm non Công lập 

xã Vĩnh Khê 

Khe Cát, Vĩnh 

Khê, Vĩnh Linh 

truongmnvinhkhe. vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 
0941614973  013.02.38.H50 

13.1.

10 
H50.38.2.15 Trường Mầm non Vĩnh Lâm 

Đặng Xá, Vĩnh 

Lâm, Vĩnh Linh 

truongmnvinhlam. vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 
0919124559  015.02.38.H50 

13.1.

11 
H50.38.2.17 Trường Mầm non Vĩnh Sơn 

Nam Sơn, Vĩnh 

Sơn, Vĩnh Linh 

truongmnvinhson. vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 
0975327219  017.02.37.H50 

13.1.

12 
H50.38.2.19 Trường Mầm non Vĩnh Thái 

Thái Lai, Vĩnh 

Thái, Vĩnh Linh 

truongmnvinhthai. vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 
0914010468  019.02.38.H50 

13.1.

13 
H50.38.2.21 

Trường Mầm non Vĩnh 

Thủy 

Thủy Ba Tây, Vĩnh 

Thủy, Vĩnh Linh 

truongmnvinhthuy. vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 
0945978711  021.02.38.H50 

13.1.

14 
H50.38.2.24 Trường Mầm non Vĩnh Tú 

Huỳnh Công Tây, 

Vĩnh Tú, Vĩnh 

Linh 

truongmnvinhtu.vinhlinh@qu

angtri.gov.vn 

(0233) 

3611812 
 024.02.38.H50 

13.1.

15 
H50.38.2.25 Trường Mầm non Vĩnh Ô 

Xóm Mới, Vĩnh Ô, 

Vĩnh Linh 

truongmnvinho.vinhlinh@qu

angtri.gov.vn 
0944580502  025.02.38.H50 

13.1.

16 
H50.38.2.27 Trường Tiểu học Cửa Tùng 

KP An Hòa, TT 

Cửa Tùng, Vĩnh 

truongthcuatung. vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3823824 
 027.02.38.H50 
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Linh 

13.1.

17 
H50.38.2.28 Trường Tiểu học Kim Đồng 

Trần Hưng Đạo, 

TT Hồ Xá, Vĩnh 

Linh 

truongthkimdong. vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3624702 
 028.02.38.H50 

13.1.

18 
H50.38.2.29 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Bá Ngọc 

Trần Phú, TT Hồ 

Xá, Vĩnh Linh 

truongthnguyenbangoc.vinhli

nh @quangtri.gov.vn 
0943892666  029.02.38.H50 

13.1.

19 
H50.38.2.30 

Trường Tiểu học Quyết 

Thắng TT Bến Quán 

Khóm 4, TT Bến 

Quan, Vĩnh Linh 

truongthquyetthang. vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 
0919465202  030.02.38.H50 

13.1.

20 
H50.38.2.35 

Trường Tiểu học Võ Thị 

Sáu 

KP 8, TT Hồ Xá, 

Vĩnh Linh 

truongthvothisau. vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3502302 
 035.02.38.H50 

13.1.

21 
H50.38.2.37 

Trường Tiểu học Vĩnh 

Giang 

Tân Mỹ, Vĩnh 

Giang, Vĩnh Linh 

truongthvinhgiang. vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3823303 
 037.02.38.H50 

13.1.

22 
H50.38.2.42 Trường Tiểu học Vĩnh Nam 

Nam Phú, Trung 

Nam, Vĩnh Linh 

truongthvinhnam. vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3520528 
 042.02.38.H50 

13.1.

23 
H50.38.2.45 Trường Tiểu học Vĩnh Thái 

Vĩnh Thái, Vĩnh 

Linh 

truongthvinhthai. vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 
0986440005  045.02.38.H50 

13.1.

24 
H50.38.2.47 Trường Tiểu học Vĩnh Thủy 

Thôn Thủy Ba 

Đông, Vĩnh Thủy, 

Vĩnh Linh 

truongthvinhthuy. vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 
0915302176  047.02.38.H50 

13.1.

25 
H50.38.2.51 Trường THCS Chu Văn An 

Đức Xá, Vĩnh 

Thủy, Vĩnh Linh 

truongthcschuvanan.vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3622074 
 051.02.38.H50 

13.1.

26 
H50.38.2.52 Trường THCS Cửa Tùng 

Hòa Lý, TT Cửa 

Tùng, Vĩnh Linh 

truongthcscuatung.vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3709868 
 052.02.38.H50 

13.1.

27 
H50.38.2.54 Trường THCS Lê Quý Đôn 

KP 9, TT Hồ Xá, 

Vĩnh Linh 

truongthcslequydon.vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3820580 
 054.02.38.H50 

13.1.

28 
H50.38.2.56 Trường THCS Nguyễn Trãi 

Hai Bà Trưng, TT 

Hồ Xá, Vĩnh Linh 

truongthcsngueyntrai.vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3621808 
 056.02.38.H50 

13.1.

29 
H50.38.2.62 Trường THCS Vĩnh Nam 

Nam Phú, Trung 

Nam, Vĩnh Linh 

truongthcsvinhnam. vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3820119 
 062.02.38.H50 



97 

TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 
Mã định danh đã 

cấp theo 
QCVN102:2016/BTTTT 

13.1.

30 
H50.38.2.64 Trường THCS Vĩnh Thái 

Thử Luật, Vĩnh 

Thái, Vĩnh Linh 

truongthcsvinhthai. vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 
0989527091  064.02.38.H50 

13.1.

31 
H50.38.2.67 Trường Mầm non Cửa Tùng 

An Hòa 2, TT Cửa 

Tùng, Vĩnh Linh 

truongmncuatung. vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3823790 
 067.02.38.H50 

13.1.

32 
H50.38.2.68 

Trường Mầm non Vĩnh 

Long 

Hòa Nam, Vĩnh 

Long, Vĩnh Linh 

truongmnvinhlong. vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3621445 
 068.02.38.H50 

13.1.

33 
H50.38.2.69 Trường Tiểu học Vĩnh Hà 

Khe Hò Trù, Vĩnh 

Hà, Vĩnh Linh 

truongthvinhha.vinhlinh@qua

ngtri.gov.vn 
0972911121  069.02.38.H50 

13.1.

34 
H50.38.2.70 Trường Tiểu học Vĩnh Khê 

Khe Cát, Vĩnh 

Khê, Vĩnh Linh 

truongthvinhkhe. vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 
0914183103  070.02.38.H50 

13.1.

35 
H50.38.2.71 

Trường PTDTBT TH Vĩnh 

Ô 

Xóm Mới, Vĩnh Ô 

Vĩnh Linh 

truongthvinho.vinhlinh@qua

ngtri.gov.vn 
0975582579  071.02.38.H50 

13.1.

36 
H50.38.2.72 

Trường TH & THCS Vĩnh 

Chấp 

Vĩnh Chấp, Vĩnh 

Linh 

truongththcsvinhchap.vinhlin

h @quangtri.gov.vn 

(0233) 

7002188 
 072.02.38.H50 

13.1.

37 
H50.38.2.73 

Trường TH & THCS Vĩnh 

Long 

Sa Bắc, Vĩnh Long, 

Vĩnh Linh 

truongththcsvinhlong.vinhlin

h @quangtri.gov.vn 

(0233) 

3820367 
 073.02.38.H50 

13.1.

38 
H50.38.2.74 

Trường TH & THCS Vĩnh 

Sơn 

Vĩnh Sơn, Vĩnh 

Linh 

truongththcsvinhson.vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 
0914807554  074.02.38.H50 

13.1.

39 
H50.38.2.75 

Trường TH & THCS Vĩnh 

Hòa 

Hòa Bình, Vĩnh 

Hòa, Vĩnh Linh 

truongththcsvinhhoa.vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3611669 
 075.02.38.H50 

13.1.

40 
H50.38.2.76 

Trường TH & THCS Vĩnh 

Trung 

Thủy Trung, Trung 

Nam, Vĩnh Linh 

truongththcsvinhhoa.vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3820021 
 076.02.38.H50 

13.1.

41 
H50.38.2.77 

Trường Mầm non Số 1 

Trung Nam 

Thủy Trung, Trung 

Nam, Vĩnh Linh 

truongmnso1trungnam.vinhli

nh @quangtri.gov.vn 

(0233) 

3621534 
  

13.1.

42 
H50.38.2.78 

Trường Mầm non Số 2 

Trung Nam 

Nam Cường,  

Trung Nam, Vĩnh 

Linh 

truongmnso2trungnam.vinhli

nh @quangtri.gov.vn 

(0233) 

3623024 
  

mailto:truongmnso1trungnam.vinhlinh@quangtri.gov.vn
mailto:truongmnso1trungnam.vinhlinh@quangtri.gov.vn
mailto:truongmnso2trungnam.vinhlinh@quangtri.gov.vn
mailto:truongmnso2trungnam.vinhlinh@quangtri.gov.vn
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13.1.

43 
H50.38.2.79 

Trường Mầm non Số 1 Kim 

Thạch 

Hương Bắc, Kim 

Thạch, Vĩnh Linh 

truongmnso1kimthach.vinhlin

h @quangtri.gov.vn 

(0233) 

3611338 
  

13.1.

44 
H50.38.2.80 

Trường Mầm non Số 2 Kim 

Thạch 

Xóm Bợc, Kim 

Thạch, Vĩnh Linh 

truongmnso2kimthach.vinhlin

h @quangtri.gov.vn 

(0233) 

3823033 
  

13.1.

45 
H50.38.2.81 

Trường Mầm non  Hiền 

Thành 

Tân An,  Hiền 

Thành, Vĩnh Linh 

truongmnhienthanh. vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3611444 
  

13.1.

46 
H50.38.2.82 

Trường Tiểu học Kim 

Thạch 

Thôn Rooc, Kim 

Thạch, Vĩnh Linh 

truongthkimthach. vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3611202 
  

13.1.

47 
H50.38.2.83 Trường Tiểu học Vĩnh Lâm 

Đặng Xá, Vĩnh 

Lâm, Vĩnh Linh 

truongthvinhlam. vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3820727 
  

13.1.

48 
H50.38.2.84 

Trường Tiểu học Hiền 

Thành 

Hòa Bình, Hiền 

Thành, Vĩnh Linh 

truongthhienthanh. vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3823322 
  

13.1.

49 
H50.38.2.85 

Trường TH & THCS Vĩnh 

Tú 

Thủy Tú, Vĩnh Tú, 

Vĩnh Linh 

truongththcsvinhtu. vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3709799 
  

13.1.

50 
H50.38.2.86 Trường THCS Kim Thạch 

Khe Ba, Kim 

Thạch, Vĩnh Linh 

truongthcskimthach. vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3823337 
  

13.1.

51 
H50.38.2.87 Trường THCS Hiền Thành 

Liêm Công 

Phường, Hiền 

Thành, Vĩnh Linh 

truongthcshienthanh.vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3823318 
  

13.1.

52 
H50.38.2.88 

Trường Phổ thông dân tộc 

nội trú huyện Vĩnh Linh 

100 Trần Hưng 

Đạo, TT Hồ Xá, 

Vĩnh Linh 

truongptdtnt.vinhlinh 

@quangtri.gov.vn 

(0233) 

3820221 
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